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Phụ lục 5: Phiếu khảo sát thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động liên kết đào tạo của các trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp
Phụ lục 6: Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp cho CBQL, GVDTH trường CĐKT
Phụ lục 7: Phiếu đánh giá kiến thức của cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành tham gia hoạt động liên kết đào tạo

Phụ lục 8: Chuẩn và thang đánh giá trình độ kỹ năng của cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành trường cao đẳng kỹ thuật
Phụ lục 9: Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động liên kết đào tạo của các trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp
Phụ lục 10: Bảng khảo sát các doanh nghiệp tham gia hoạt động liên kết đào tạo của các trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong những năm qua, các cơ sở ĐTN tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống QLGD, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, gắn ĐTN với thị trường, với DN để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực. Bên cạnh những cơ hội phát triển và những kết quả đã đạt được, ĐTN đang đứng trước nhiều thách thức, bộc lộ những hạn chế nhất định, chất lượng, hiệu quả ĐTN còn thấp, bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo hạn chế; đào tạo chưa gắn với sử dụng; tình trạng SV thất nghiệp sau khi đào tạo gây lãng phí cho nhà nước và xã hội còn khá phổ biến. Những bất cập đó đang được đặt ra bức bách, cần phải có hệ thống giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để giải quyết.

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực có chất lượng trở thành một trong những vấn đề được Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương và các địa phương quan tâm. Nhiều giải pháp để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dạy nghề đã được xác định trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ngành và các địa phương.

Chiến lược dạy nghề thời kỳ 2011-2020 đã xác định giải pháp thứ bảy là “gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của DN” với các nội dung: 1) Xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ giữa ĐTN với thị trường lao động ở các cấp để đảm bảo cho các hoạt động của hệ thống ĐTN hướng vào việc đáp ứng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của người sử dụng lao động và giải quyết việc làm; 2) DN có trách nhiệm chính trong việc ĐTN cho DN của mình; có trách nhiệm đóng góp vào quỹ hỗ trợ học nghề; đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐTN; 3) DN có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm và các chế độ cho người lao động cho các cơ sở dạy nghề; đồng thời thường xuyên có thông tin phản hồi cho cơ sở dạy nghề mức độ hài lòng đối với “sản phẩm” đào tạo của cơ sở dạy nghề; 4) Cơ sở dạy nghề tổ chức theo dõi, thu thập thông tin về học sinh học nghề sau khi tốt nghiệp; 5) Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin từ phía DN và thay đổi để thích ứng với nhu cầu của DN; 6) Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động để gắn kết đào tạo và sử dụng lao động [90].

 Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTU khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đã nhấn mạnh việc khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo; tăng tỷ lệ trường ngoài công lập đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; hướng tới có loại hình cơ sở giáo dục do cộng đồng đầu tư; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; có cơ chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học…. Khuyến khích các DN, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo; xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp đối với các loại hình trường; có cơ chế ưu đãi tín dụng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo [25].
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng đã nêu nhiệm vụ về đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội để phát triển GD&ĐT; thí điểm chuyển đổi mô hình trường công lập sang cơ sở giáo dục do cộng đồng, DN quản lý và đầu tư phát triển; đẩy mạnh dạy nghề và gắn kết đào tạo với DN [26].
Vì vậy, liên kết giữa nhà trường và xã hội, giữa cơ sở đào tạo với DN, người sử dụng lao động đang là vấn đề được quan tâm nghiên cứu, ứng dụng triển khai trên tất cả mọi phương diện. Trên thế giới, nhiều nước đã nghiên cứu, áp dụng việc đào tạo kết hợp tại trường và DN. Ở Việt Nam, việc kết hợp đào tạo tại trường và DN từng bước được nghiên cứu ở những phương diện khác nhau. Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, công cuộc đổi mới GD&ĐT đã có tác động mạnh đến việc đào tạo theo nhu cầu xã hội, nói không với đào tạo không đạt chuẩn, tăng cường LKĐT giữa nhà trường với DN, với người sử dụng nhân lực. Nhiều đề án, nhiều hội thảo khoa học, hội nghị khách hàng,... đã được tổ chức, trong đó đã công bố nhiều bài tổng kết, nghiên cứu, đánh giá mang giá trị lý luận và giá trị thực tiễn về LKĐT giữa  trường nhà trường và DN.

Việc nghiên cứu quản lý hoạt động kiên kết giữa nhà trường với DN, trong đó có hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển nguồn nhân lực; là con đường để gắn kết giữa nhà trường và thế giới việc làm, giải quyết những vấn đề bất cập trong cơ cấu lực lượng lao động của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu vấn đề nói trên sẽ góp phần giải quyết những vướng mắc, khó khăn về quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, đưa lại một cách tiếp cận mới trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn trong QLGD, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động LKĐT.

Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN nghiệp ở Việt Nam chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, hệ thống với những đặc trưng riêng biệt của vùng miền, của ngành nghề và đối tượng liên kết. Trên thực tế, đã có một số việc quản lý hoạt động LKĐT mang tính chất đối phó, hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa phù hợp với xu thế, quy luật quản lý và quản trị cơ sở đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

Từ những lý do trên đây, chúng tôi chọn đề tài: “Quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp” để nghiên cứu.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, góp phần nâng cao chất lượng và thực hiện chiến lược phát triển bền vững nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Quá trình quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Nếu đề xuất và thực hiện được các giải pháp dựa trên chức năng quản lý và đặc trưng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thì có thể nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT và hội nhập quốc tế về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

5. NHIỆM VỤ  NGHIÊN CỨU

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN;
5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM;
5.3. Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM;
5.4. Khảo sát sự cần thiết, tính khả thi và thử nghiệm  giải pháp đề xuất.

6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

6.1. Khảo sát thực trạng, thăm dò sự cần thiết, tính khả thi và thử nghiệm một giải pháp đề xuất ở các trường CĐKT trên địa bàn TP.HCM.
6.2. Thời gian khảo sát thực trạng và thử nghiệm giải pháp trong năm học 2015-2016. 

7. QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

7.1. Quan điểm tiếp cận 

7.1.1. Quan điểm tiếp cận hệ thống

 Quan điểm này đòi hỏi khi nghiên cứu lý luận và thực trạng vấn đề hoạt động LKĐT và quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN cần xem xét chúng như là một hệ thống có cấu trúc gồm nhiều yếu tố thành phần không chỉ là cấu trúc mà còn được xem như một trật tự nhất định, nhờ đó đối tượng được xem xét một cách toàn diện, trong trạng thái vận động và phát triển, trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để tìm ra bản chất và quy luật vận động của đối tượng.

7.1.2. Quan điểm tiếp cận phát triển

Quan điểm này yêu cầu việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động liên kết của trường CĐKT với DN phải theo định hướng phát triển bền vững, phù hợp với xu thế của nền kinh tế - xã hội, với việc luôn đổi mới và phát triển của các cơ sở đào tạo và DN.

7.1.3. Quan điểm tiếp cận hoạt động

Quan điểm này đòi hỏi việc xem xét và đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN phải được triển khai trên các hoạt động quản lý cụ thể của các trường CĐKT, của DN, cũng như những hoạt động của chính đội ngũ CBQL, GVDTH của nhà trường. 

7.1.4. Quan điểm thực tiễn

Quan điểm này đòi hỏi trong quá trình nghiên cứu phải bám sát thực tiễn hoạt động của các trường CĐKT, của DN trước yêu cầu đổi mới của giáo dục nghề nghiệp, của xã hội và của thời đại, phát hiện được những mâu thuẫn, những khó khăn của thực tiễn trong hoạt động LKĐT để đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN có cơ sở khoa học và có tính khả thi.

7.1.5. Quan điểm tiếp cận thị trường
Quan điểm này đòi hỏi hoạt động liên kết của trường CĐKT với DN phải được xây dựng theo nguyên tắc kinh tế thị trường, trong đó nhà trường đào tạo đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động và của các DN, đó là nhu cầu theo quy luật cung cầu dựa trên nguyên tắc bên tham gia liên kết đều có lợi, bên này hỗ trợ cho bên kia phát triển và ngược lại. Công tác quản lý hoạt động LKĐT cũng phải được thực hiện phù hợp với cơ chế quản lý, pháp luật hiện hành, trình độ nhận thức và điều kiện hoạt động thực tiễn của các bên tham gia hoạt động liên kết.

7.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau đây:

7.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
7.2.1.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu

Phương pháp này được sử dụng để phân tích và tổng hợp tài liệu có liên quan nhằm hiểu biết sâu sắc, đầy đủ hơn bản chất cũng như những dấu hiệu đặc thù của vấn đề nghiên cứu, trên cơ sở đó sắp xếp chúng thành một hệ thống lý thuyết của đề tài.

7.2.1.2. Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập

Phương pháp này được sử dụng để rút ra những luận điểm có tính khái quát về các vấn đề nghiên cứu, từ những quan điểm, quan niệm độc lập.

7.2.1.3. Phương pháp mô hình hóa

Phương pháp này được sử dụng để xây dựng mô hình (lý luận và thực tiễn) về đối tượng nghiên cứu, từ đó tìm ra bản chất vấn đề mà đề tài cần đạt được.

7.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7.2.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi

Dùng các phiếu hỏi để thu thập ý kiến của đối tượng khảo sát về:

- Thực trạng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN và quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN;

- Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN;
-  Tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất
7.2.2.2. Phương pháp trao đổi, phỏng vấn 

Phương pháp này được chúng tôi sử dụng để tìm hiểu sâu thêm các vấn đề về thực trạng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN và quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thông qua việc trao đổi trực tiếp với các đối tượng điều tra, các chuyên gia.

7.2.2.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục

Phương pháp này được sử dụng để thu thập các thông tin thực tế, có ý nghĩa đối với đề tài nghiên cứu. 

7.2.2.4. Phương pháp thực nghiệm 

Phương pháp này được sử dụng để vận dụng vào thực tiễn nhằm khẳng định tính hiệu quả của các giải pháp đã đề xuất. 

7.2.3. Phương pháp thống kê toán học

Sử dụng các công thức thống kê để xử lý số liệu thu được về mặt định lượng, so sánh và đưa ra kết quả nghiên cứu của luận án.

8. NHỮNG LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ CỦA LUẬN ÁN 
8.1. Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT. Nghiên cứu quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN cần làm rõ đặc trưng, nội dung, chủ thể hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN; đồng thời phải tính đến các điều kiện ảnh hưởng tới lĩnh vực quản lý này. 

8.2. Trong thời gian vừa qua, hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng chưa toàn diện và vững chắc. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế này là thiếu những giải pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi để quản lý hiệu quả hoạt động này.
8.3. Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN một mặt phải dựa trên việc thực hiện các chức năng quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá), mặt khác phải dựa trên đặc trưng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và hội nhập quốc tế. 

9. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
- Làm rõ  các vấn đề lý luận về quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN (khái niệm LKĐT của trường CĐKT với DN; đặc trưng LKĐT của trường CĐKT với DN; nội dung LKĐT của trường CĐKT với DN, chủ thể LKĐT của trường CĐKT với DN…).
- Đánh giá khách quan thực trạng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN; quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng.
- Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất 06 giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. Kết quả khảo sát đã khẳng định sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất. Kết quả thử nghiệm giải pháp 5 đã đem lại kết quả bước đầu trong bồi dưỡng  nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành của trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT với DN.     

- Thiết kế được chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành của trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT với DN và Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động LKĐT với DN
10. CẤU TRÚC LUẬN ÁN

Ngoài mở đầu, tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục nghiên cứu, luận án gồm 3 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp.

- Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp.

- Chương 3: Các giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp. 
Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VỚI  DOANH NGHIỆP

1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ

1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới về liên kết của nhà trường với doanh nghiệp

a) Trên thế giới, ở nhiều nước đã nghiên cứu, áp dụng LKĐT của nhà trường với DN. Các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà kinh tế... đã công bố nhiều công trình, mô hình về liên kết giữa nhà trường và DN.

Ở CHLB Đức, LKĐT giữa nhà trường với DN được xem là hình thức đào tạo quan trọng và được áp dụng rộng rãi trong toàn quốc. Điển hình là mô hình Dual System thường được dịch là “đào tạo kép” [14]. Đây là loại hình đào tạo cơ bản, có nhiều ưu điểm nổi trội trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả ĐTN và được nghiên cứu áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, mô hình này cũng có một số nhược điểm đang được các nhà giáo dục CHLB Đức nghiên cứu khắc phục và hoàn thiện. Nếu áp dụng nguyên mẫu, cứng nhắc vào đào tạo ở nước ta sẽ gặp những khó khăn nhất định và có thể không có tính khả thi.

Việc LKĐT giữa nhà trường với DN đã từng bước được nghiên cứu, triển khai ở nhiều nước của châu Á. Ở Trung Quốc, quán triệt quan điểm “Ba kết hợp” (đào tạo, sản xuất và dịch vụ). Các trường dạy nghề gắn bó chặt chẽ với các cơ sở sản xuất và dịch vụ. Kết hợp đào tạo phong phú và đa dạng góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Ở Thái Lan, một trong những mục tiêu chiến lược của kế hoạch phát triển quốc gia lần thứ 8 (1997 - 2001) và lần thứ 9 (2002 - 2006) của Thái Lan tập trung vào phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế năng động. Để có nhân lực kỹ thuật phục vụ tại các DN sản xuất, họ đã tổ chức đào tạo tại xưởng sản xuất của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế trước mắt trong thời gian đến năm 1998. Đến năm 1999, Chính phủ Thái Lan đã nghiên cứu và xây dựng “Hệ thống hợp tác đào tạo nghề” (Cooperative Training System) để giải quyết tình trạng bất cập giữa đào tạo nghề và sử dụng nói trên và hướng tới phát triển nhân lực kỹ thuật trong tương lai [110].

b) Kết quả nghiên cứu nói trên đã được các tác giả Việt Nam giới thiệu trong các bài tổng thuật về kết quả nghiên cứu, mô hình, kinh nghiệm quản lý liên kết giữa cơ sở đào tạo và DN.

Trong bài viết “Gắn kết trường đại học với DN trong đào tạo nhân lực” [107], tác giả Mạnh Xuân đã cho biết, một nghiên cứu gần đây ở châu Âu về sự hợp tác giữa trường đại học và DN thực hiện với hơn 3.000 trường đại học (năm 2011), đã kết luận rằng, sự hợp tác  gắn kết ấy đã đưa lại lợi ích cho cả hai bên và cho xã hội.

Trong bài viết “Kinh nghiệm đào tạo nhân lực của một số quốc gia trên thế giới và bài học tham khảo cho Việt Nam” [105], tác giả Trịnh Xuân Vũ cho biết, bí mật về sự  phát triển kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, Nhật Bản, các nước phương Tây trong những năm giữa của thế kỷ XX, hiện tượng những “con hổ”, “con rồng” ở khu vực Đông Á phần lớn đều nhờ vào nguồn nhân lực có chất lượng, nhờ vào mối liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ sở đào tạo với DN.

Tác giả Đoàn Như Hùng, khi giới thiệu về “LKĐT giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với DN ở một số nước trên thế giới và Việt Nam” [42], đã trình bày về các hình thức liên kết (ở Mĩ, Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Việt Nam), hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với DN khảo sát ở Bắc Ninh, Hà Nội, Đồng Nai); lợi ích của các bên trong việc liên kết này; mô hình đào tạo liên kết của nhà trường với DN (ở khu vực Châu Âu – Châu Mĩ, khu vực Châu Á, mô hình ở Việt Nam); nêu 13 hình thức phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với DN; các yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm đến LKĐT giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với DN.

Trong bài viết “Mối quan hệ giữa nhà trường với DN ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” [44], nhóm tác giả Đỗ Thế Hưng, Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thu Thủy, cho rằng, cần phải thiết lập mối quan hệ hợp tác bền vững giữa trường đại học với DN. Sự hợp tác đó sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên và cho xã hội, sẽ xóa bỏ được khoảng cách giữa lí thuyết với thực hành, giữa đào tạo với sử dụng, giữa tốt nghiệp với việc làm. Từ việc giới thiệu về mối quan hệ giữa nhà trường với DN ở Đức, Mỹ và Canađa, liên hệ với thực trạng mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và DN ở Việt Nam, các tác giả đã rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của nhà trường với DN.

c) Các nghiên cứu về quản lý LKĐT của nhà trường với DN trên thế giới thể hiện trên các phương diện chủ yếu:

- Quan điểm về mục tiêu LKĐT là để nâng cao chất lượng đào tạo và lợi ích kinh doanh của DN, đưa lại lợi ích cho người học và toàn xã hội.

- Nội dung liên kết bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến quá trình đào tạo, đến phát triển năng lực của người học, về trách nhiệm của cơ sở đào tạo cũng như DN.

- Một số phương thức LKĐT đã được khẳng định tùy thuộc vào bản chất của nền giáo dục – đào tạo của các quốc gia, vào tính chất của các cơ sở đào tạo và loại hình sản xuất, kinh doanh của các DN.

- Một số mô hình LKĐT được khẳng định giữa nhà trường và DN: Mô hình hệ thống đào tạo kép (LKĐT song hành giữa nhà trường với DN), Mô hình đào tạo luân phiên (sự luân phiên về trách nhiệm và thời gian trong quá trình LKĐT giữa nhà trường và DN), Mô hình LKĐT hệ thống tam phương (nhà trường, DN và người sử dụng lao động), Mô hình dạy nghề tại DN (quá trình đào tạo được thực hiện hoàn toàn tại DN), Mô hình nhà trường trong DN (cơ sở đào tạo trực thuộc DN), Mô hình DN trong nhà trường (Cơ sở đào tạo có DN để người học rèn nghề),..

Như vậy, cùng với sự phát triển của nền kinh tế công nghiệp, kinh tế tri thức, các nước tiên tiến trên thế giới đã có nhiều thành tựu nghiên cứu về mối quan hệ của nhà trường với DN trong phát triển nguồn nhân lực. Mối quan hệ đó được thể hiện trên nhiều phương diện, từ mục tiêu liên kết, nội dung liên kết, hình thức và phương pháp liên kết, tạo nên những mô hình thể hiện đặc trưng của quan hệ giữa nhà trường và DN, giữa đào tạo và sử dụng. Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt nam đang tiếp thu có chọn lọc những bài học ấy để phát triển nguồn nhân lực ở Việt nam một cách bền vững, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam về liên kết đào tạo của nhà trường với doanh nghiệp

Trên thực tế, hoạt động LKĐT của nhà trường với DN đã được đề cập từ những năm 60 nhằm đáp ứng yêu cầu về lực lượng thanh niên vừa có trình độ văn hóa, có trình độ kỹ thuật để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế, loại hình trường phổ thông học nghề được tổ chức. Đặc trưng  của loại hình này là dạy kiến thức văn hóa cơ bản song song với những kiến thức kỹ thuật sơ cấp, rèn luyện trong lao động sản xuất để học sinh có thể tham gia lao động ở các đơn vị sản xuất. Về hình thức tổ chức, sự liên kết này được tập trung lại thành trại sản xuất, các nông trường. Tuy nhiên, do những khó khăn khách quan và chủ quan nên loại hình này tồn tại không lâu.

Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, GD&ĐT tiếp cận với các quy luật của cơ chế thị trường, hội nhập với thế giới trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật và yêu cầu cao của trình độ sản xuất. Từ kinh tế nông nghiệp, nước ta đã bước sang thời kỳ kinh tế công nghiệp và tiệm cận với nền kinh tế tri thức. Vì vậy, mối liên hệ giữa giáo dục – đào tạo với sản xuất, kinh doanh, với các công ty, DN trở nên gắn bó mật thiết, hữu cơ và là nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ sở đào tạo cũng như các nhà sản xuất. Cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, giáo dục – đào tạo cũng bắt đầu thoát khỏi cơ chế quan liêu bao cấp, nói không với bệnh thành tích, đào tạo không đạt chuẩn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với xã hội. Nhiều nghiên cứu về mối liên kết giữa nhà trường và xã hội, giữa cơ sở đào tạo và DN đã được ngành giáo dục – đào tạo, các trường đại học – cao đẳng, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học,… quan tâm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp.

Nhiều đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ của các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn, công ty, các tỉnh,… đã đề cập đến các phương diện khác nhau của mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và DN, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ cung ứng nguồn nhân lực cho các thành phần kinh tế - xã hội. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Quản lý Giáo dục, Tạp chí khoa học của các đại học Quốc gia, đại học vùng, các trường đại học, các viện nghiên cứu, Hội nghề nghiệp,… đã đăng tải nhiều bài viết về mối quan hệ giữa nhà trường và DN, đã đưa ra nhiều giải pháp, bài học kinh nghiệm, mô hình liên kết,… có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn.

Vấn đề LKĐT của nhà trường với DN, đào tạo theo nhu cầu xã hội, đổi mới đào tạo đáp ứng thị trường lao động,... được đề cập nhiều trong các hội nghị, hội thảo, các đề tài khoa học, các bài viết trên các tạp chí, các nghiên cứu trong các luận án tiến sĩ,... Những vấn đề chung về liên kết đào tạo hoặc đi vào phân tích thực trạng hoạt động liên kết, đề xuất các giải pháp, xây dựng mô hình liên kết,... hầu như được đề cập trong các bài nghiên cứu. Tuy nhiên, có thể đề cập một số nội dung bao trùm sau đây.

1.1.2.1. Những nghiên cứu về quản lý hoạt động liên kết của nhà trường với doanh nghiệp

- Tháng 11/2007, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo “Đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu DN”. Báo cáo của Bộ GD&ĐT đã đánh giá một cách toàn diện, những ưu điểm, tồn tại và định hướng hoạt động  đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu DN, người sử dụng nguồn nhân lực. Trong số 27 báo cáo của Hội thảo, đã có nhiều báo cáo đi sâu về LKĐT giữa nhà trường và DN, như: “Một số vấn đề về đào tạo nghề theo nhu cầu DN” (TS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề), “Về hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các trường đại học kỹ thuật với các DN” (Tổng Công ty ôtô Việt Nam), “Hợp tác của nhà trường với DN trong việc đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ” (Lê Ngọc Chinh – Hiệu trưởng Trường cao đẳng Hàng hải I), “Học viện công nghệ Bưu chính - Viễn thông hợp tác với DN trong phát triển khoa học công nghệ và đào tạo” (Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông), “Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh tại các viện nghiên cứu khoa học trược thuộc các trường đại học” (Đại học Kiến trúc Hà Nội);… Có thể nói, đây là một trong những kết quả đánh giá, nghiên cứu, đề xuất có tính hệ thống, đồng bộ của các nhà quản lý cơ sở đào tạo và quản lý DN về quan hệ liên kết giữa nhà trường và nhà sản xuất. Tuy nhiên, đó chỉ là những định hướng và phần lớn đều xuất phát từ yêu cầu của nhà trường mà chưa nhìn nhận về lợi ích đồng thời của hai bên khi thực hiện hoạt động liên kết ấy.

- Năm 2007, Trường Đại học Vinh đã tổ chức hội thảo khoa học về “đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội”, trong đó đã xác định những vấn đề liên quan đến vấn đề nhận thức, vấn đề quản lý, vấn đề xây dựng các giải pháp liên kết giữa nhà trường với DN, đơn vị sử dụng lao động trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Tháng 10 năm 2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế”, đã quy tụ nhiều tham luận của các nhà quản lý, nhà kinh tế, nhà khoa học,.. phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải phát để phát triển bền vững nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay [100].

- Tháng 11 năm 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức hội thảo “Tăng cường gắn kết giữa nhà trường với DN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội”. Với 32 báo cáo tại Hội thảo, các ý kiến đã nêu lên những vấn đề về quan điểm, về thực trạng và những giải pháp nhằm thực hiện mối quan hệ trên, đặc biệt là của các cơ sở đào tạo tại khu vực miền Trung với các DN.

- Tháng 5 năm 2014, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM đã tổ chức hội thảo khoa học “Hợp tác giữa nhà trường với DN để đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”với hơn 50 báo cáo, tham luận của nhiều cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý, các DN, các nhà khoa học. Điểm thành công của hội thảo này là mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và DN được nhìn nhận, phản biện, đề xuất giải pháp từ ý kiến của các DN, người sử dụng lao động. Chính những ý kiến của các DN, của nhà sản xuất ở hội thảo này đã đặt ra cho các cơ sở đào tạo, trong đó có các trường CĐKT, phải tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan về nội dung, chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tổ chức thực hành, sử dụng nhân lực được đào tạo.

- Tháng 1 năm 2015, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển bền vững GD&ĐT nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long”. Trong số hơn 80 báo cáo của hội thảo, đã có nhiều báo cáo đề cập đến việc liên kết đào tạo của nhà trường với DN như là một giải pháp quan trọng để phát triển bền vững nguồn nhân lực cho các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Tác giả Nguyễn Thị Hằng nghiên cứu về “Quản lý đào tạo nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội” [34] đã giới thiệu cơ sở lý luận về quản lý ĐTN theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, bao gồm các khái niệm, ĐTN trong cơ chế thị trường, ĐTN theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, nội dung quản lý ĐTN theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội.
1.1.2.2. Các nghiên cứu về thực trạng quản lý hoạt động liên kết của nhà trường với doanh nghiệp

Trong các nghiên cứu có tính chất tổng quát trên đây hoặc trong các nghiên cứu đề xuất về giải pháp, mô hình, đều có phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động liên kết của nhà trường với DN.

- “Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam” [86] được các tác giả Trần Trung, Đỗ Thế Hưng phân tích, đã đề cập đến vấn đề thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực trong hệ thống giáo dục nghề ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, tác giả nêu bật hai vấn đề quan trọng: a) Thực trạng cơ sở, quy mô và cơ cấu dào tạo trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề; b) Chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề ở nước ta.

- Trong bài viết “Gắn kết nhà trường và DN trong đào tạo nhân lực” [107], tác giả Mạnh Xuân đã dẫn ý kiến của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Bùi Anh Tuấn nêu lên một thực trạng về hoạt động liên kết của nhà trường với DN. Tác giả cho biết, kết quả nghiên cứu ở tám trường tham gia dự án giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng đang được Bộ GD & ĐT triển khai cho thấy, việc hợp tác của các trường đại học, cao đẳng với DN là chưa nhiều. Phần lớn các trường chủ yếu thiết lập mạng lưới khoảng mười DN đối tác chiến lược (Ví dụ: Đại học Nông lâm TP HCM có 120 DN, Trường Đại học Nông Lâm (ĐH Huế), Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên có từ 20 đến 40 đối tác, Trường ĐH Vinh có 4 đối tác chiến lược,…). Tác giả đồng ý với ý kiến chung của các chuyên gia giáo dục cho rằng, các trường đại học, cao đẳng cần thành lập trung tâm quan hệ với DN, giúp quản lý hoạt động hợp tác được thống nhất, bảo đảm tính chuyên môn hóa và hiệu quả quản lý. Trung tâm quan hệ với DN không thể hoạt động độc lập mà phải kết hợp chặt chẽ với mạng lưới CBQL, giảng viên, cựu sinh viên. Trường đại học, cao đẳng cần xây dựng các chính sách quy định chung về các hình thức, nội dung, cơ chế hợp tác, chính sách đãi ngộ, biện pháp bảo đảm chất lượng trong các mối quan hệ giữa nhà trường và DN. Tích hợp các nội dung hợp tác với DN trong các quy định chuyên môn và tài chính hiện hành (ví dụ, cơ chế chi trả thù lao cho DN tham gia hợp tác cần được cụ thể hóa trong quy chế chi tiêu nội bộ; quy trình phát triển chương trình đào tạo; quy trình tổ chức hoạt động thực hành, thực tập; quy trình đánh giá kết quả học tập của SV). Ðể chủ động tìm kiếm, hình thành, củng cố và phát triển mối quan hệ với các DN, nhà trường cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các DN đối tác qua thông tin cung cấp của các CBQL, giảng viên, nhân viên hoặc phối hợp các hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan quản lý ở địa phương để tìm kiếm thông tin về những DN tiềm năng. Tổ chức các sự kiện (hội nghị, hội thảo, chương trình giao lưu...) là cách nhanh nhất để thu hút sự tham gia của đại diện DN và truyền tải các thông tin tới họ. Qua các chương trình này sẽ là cơ hội để nhà trường trao đổi thông tin, giới thiệu về nhà trường và làm thay đổi quan niệm của các DN về hoạt động hợp tác, hình thành mối quan hệ thiện chí giữa hai bên. Ðối với DN cần xây dựng chính sách hợp tác và liên kết với trường đại học, cao đẳng, với các nội dung, cơ chế cụ thể. Tích hợp các nội dung hợp tác về nhân sự với trường ÐH, nghiên cứu phát triển sản phẩm, truyền thông. Bên cạnh đó, Bộ GD & ÐT cần đưa việc hợp tác trường đại học, cao đẳng và DN vào tiêu chí đánh giá, kiểm định chương trình chất lượng đào tạo.

- Trong bài viết “Gắn kết giữa nhà trường và DN trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp” [59] tác giả Nguyễn Đình Luận đã phân tích thực trạng nguồn nhân lực và thực trạng gắn kết giữa nhà trường với DN hiện nay. Cũng từ thực trạng đó, tác giả đưa ra những khuyến nghị liên quan đến vai trò quản lý nhà nước, vai trò của nhà trường, vai trò của DN, vai trò của người học trong việc nâng cao sự gắn kết của nhà trường với DN hiện nay.

- Tác giả Đào Thị Thanh Thủy khi bàn về “đào tạo nhân lực kỹ thuật cho các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” [75] xác định đội ngũ nhân lực kĩ thuật là điều kiện tiên quyết để phát triển các khu công nghiệp. Do vậy, đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp trong các vùng kinh tế trọng điểm, làm nòng cốt cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đang là một nhiệm vụ cấp bách của hệ thống đào tạo nói chung và ĐTN nói riêng ở nước ta hiện nay.

1.1.2.3. Các nghiên cứu về biện pháp, giải pháp và cách thức quản lý liên kết đào tạo của nhà trường với doanh nghiệp

- Những giải pháp cụ thể trong lĩnh vực xây dựng được đề cập đến trong đề tài nghiên cứu khoa học “Các giải pháp gắn đào tạo với sử dụng lao động của hệ thống dạy nghề Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng” (năm 2010) [101]. Đề tài đã nêu lên kinh nghiệm trên thế giới về gắn đào tạo với sử dụng lao động của hệ thống dạy nghề. Điển hình là hệ đào tạo kép của Đức và hình thức đào tạo luân phiên ở Pháp, đưa ra một số mô hình tổ chức đào tạo nghề cơ bản, và đưa ra một số giải pháp để gắn đào tạo và sử dụng (trong đó có một số ý tưởng kết hợp ĐTN tại trường và DN). Tuy nhiên, do hướng nghiên cứu của đề tài không tập trung vào kết hợp ĐTN nên chưa đề cập tới các cơ sở khoa học của kết hợp ĐTN mà tập trung giải quyết các mối quan hệ giữa nhà trường và DN. Trong đó, có cả quan hệ về “liên kết đào tạo”, chưa đi nghiên cứu sâu, cụ thể vấn đề kết hợp ĐTN và các giải pháp để kết hợp ĐTN trong giai đoạn hiện nay.

- Luận án tiến sĩ “Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH” (năm 2003) của tác giả Phan Chính Thức [76] đã phân tích và đưa ra vấn đề “tăng cường mối quan hệ của nhà trường với các đơn vị sản xuất” là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Song, do hướng nghiên cứu của đề tài nên tác giả chưa phân tích các cơ sở khoa học, chỉ đề cập tới cách thức tiến hành tăng cường quan hệ của nhà trường với các đơn vị sản xuất một cách đơn phương, chưa đề cập phương thức kết hợp đào tạo tổng quát ở Việt Nam, chưa đưa ra các giải pháp đồng bộ để quản lý hoạt động LKĐT giữa nhà trường và DN (do nhiệm vụ đề tài là tập trung giải quyết các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật xây dựng ở Thủ đô Hà Nội, nên không đi sâu vào giải quyết lý luận và thực tiễn kết hợp ĐTN).

- Khi nghiên cứu về “Quản lý đào tạo ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội” [82], tác giả Đỗ Văn Tuấn đã đề xuất các biện pháp quản lí đào tạo ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội như sau: Điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu dạy nghề các trình độ; xây dựng đội ngũ giáo viên; chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và học tập của SV; xây dựng kế hoạch và tổ chức LKĐT với các cơ sở sản xuất; tăng cường đầu tư, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Khi đề cập đến “Mối quan hệ giữa ĐTN và sử dụng lao động hiện nay” [83] tác giả cũng cho rằng, trước yêu cầu cấp bách về ĐTN đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện nay, việc đẩy mạnh sự hợp tác giữa các cơ sở ĐTN với các DN sử dụng lao động cần phải được định hướng, duy trì chặt chẽ và mở rộng. Trong bài viết này, tác giả phân tích về mối quan hệ giữa cơ sở ĐTN với DN sử dụng lao động hiện nay. Đồng thời, từ những khó khăn trong việc phối hợp giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sử dụng lao động, tác giả đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh sự hợp tác giữa các cơ sở nói trên.
- Tác giả Lương Thị Tâm Uyên đã đề xuất 6 biện pháp phối hợp đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và DN nhằm đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, có đủ các yếu tố mà cơ sở sản xuất yêu cầu khi nghiên cứu về “Một số biện pháp phối hợp đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và DN” [102] .

- Khi đề xuất “Một số giải pháp đổi mới quan hệ giữa các trường đại học với DN” [43], tác giả Nguyễn Phan Hưng chỉ ra rằng, ngày nay, người ta cho rằng chỉ có nguồn lực con người mới thực sự tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, những nguồn lực khác muốn phát huy tác dụng và hiệu quả phải thông qua nguồn lực con người. Nguồn nhân lực được đào tạo tốt làm tăng khả năng khai thác có hiệu quả các nguồn lực tự nhiên. Do đó, để nhân lực sau đào tạo có thể đủ khả năng bổ sung ngay vào đội ngũ nhân lực lao động xã hội, việc nguồn nhân lực càng sớm được tiếp cận với DN, với công nghệ và phương pháp quản lí thực tiễn sẽ có hiệu quả tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội càng cao. Tác giả đã đề cập đến một số giải pháp nhằm đổi mới quan hệ giữa các cơ sở đào tạo và DN hiện nay.
- Bàn về “Liên kết nhà trường – DN trong ĐTN ở nước ta” [54], tác giả Võ Thị Ngọc Lan đề xuất một trong số các biện pháp có hiệu quả nhất là liên kết ĐTN của nhà trường với DN. Bài viết tập trung trình bày khái lược về liên kết ĐTN, trong đó nhấn mạnh về mô hình LKĐT ở một số nước ngoài như Úc, Nhật, Pháp, CHLB Đức. Kế tiếp là sơ lược thực trạng về LKĐT của nhà trường với DN ở Việt Nam. Sau cùng, đề xuất giải pháp tăng cường mối LKĐT của nhà trường với DN.

- Khi đề xuất “Một số giải pháp quản lý ở trường cao đẳng nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện”[80], tác giả Bùi Đức Tú đã xác định, nâng cao năng lực thực hiện cho người học nghề là góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới  toàn diện và căn bản giáo dục trong lĩnh vực ĐTN. Vì vậy, tác giả đề xuất một số giải pháp quản lý ở trường cao đẳng  nghề theo tiếp cận năng lực, trong đó cần có những bước đột phá về quản lý để sản phẩm đầu ra được DN và xã hội chấp nhận nhờ có năng lực nghề nghiệp tốt và phù hợp.

Cũng nghiên cứu về hoạt động liên kết của nhà trường với DN, các công trình nghiên cứu đã đề cập đến các giải pháp liên kết cho một ngành, một lĩnh vực, một địa bàn hoặc một vùng công nghiệp.

- Luận án tiến sĩ của tác giả Trần Khắc Hoàn (Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh, năm 2005) về  liên kết giữa cơ sở ĐTN với DN trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã đề cập đến vấn đề này trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung [39].

- Luận án “Phối hợp đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với DN trong khu công nghiệp” (2009) của tác giả Nguyễn Văn Anh đã đưa ra các giải pháp khả thi, cần thiết về mối quan hệ nói trên trong phạm vi các khu công nghiệp. Đây cũng là một cách tiếp cận nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, cấp thiết về nhân lực của các DN trong các khu công nghiệp tập trung hiện nay.

- Từ góc độ của ngành lao động – thương binh và xã hội, luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Phan Hòa về “Quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với DN tại TP.HCM” (2014) đã đề xuất một số giải pháp liên quan đến việc nâng cao tay nghề cho người lao động, từ lao động phổ thông đến lao động có kỹ thuật. Giới hạn của đề tài nghiên cứu trong phạm vi các cơ sở dạy nghề (từ các trung tâm dạy nghề đến các trường dạy nghề) ở TP.HCM nên chưa có điều kiện đi sâu vào những đặc trưng riêng trong mối quan hệ LKĐT giữa các trường CĐKT (đào tạo trình độ cao đẳng các ngành kỹ thuật) với các DN trên các địa bàn của cả nước [38]. Trong bài viết “Văn hoá nghề - Một nội dung quan trọng trong LKĐT của cơ sở giáo dục nghề nghiệp với DN”[36], tác giả đã trình bày thực trạng của văn hoá nghề hiện nay, những ưu thế nổi bật và một số hạn chế chủ yếu của nó; qua đó khẳng định việc giáo dục và rèn luyện văn hoá nghề cho người lao động trong thời gian đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là một trong những nội dung hết sức quan trọng và cần thiểt hiện nay. Trong bài “Đề xuất mô hình LKĐT giữa cơ sở dạy nghề với DN tại TP.HCM”[37], tác giã cũng đã đề cập về mô hình LKĐT giữa cơ sở dạy nghề với DN tại TP.HCM. Trong đó, tác giả trình bày về thực trạng LKĐT giữa cơ sở dạy nghề với DN tại TP. HCM, cho thấy rằng mối quan hệ giữa cơ sở dạy nghề và DN chưa thực sự hiệu quả, DN còn chưa quan tâm đến công tác ĐTN. Từ những yêu cầu đặt ra của thực tiễn, tác giả đề xuất về mô hình LKĐT nghề giữa cơ sở dạy nghề và DN, cũng như một số biện pháp để thực hiện mô hình liên kết này. Qua đó, nhằm nâng cao được chất lượng, hiệu quả đào tạp nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tại TP.HCM.
- Từ địa bàn của tỉnh Vĩnh Phúc, tác giả Nguyễn Tuyết Lan khi nghiên cứu về “quản lý LKĐT giữa trường cao đẳng nghề với DN ở tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực” [55] đã phân tích được những thành tựu, bất cập của thực trạng, nêu lên 5 nhóm biện pháp tiền đề cho quản lý LKĐT, biện pháp quản lý đầu vào, biện pháp quản lý quá trình đào tạo, biện pháp quản lý kết quả đầu ra, biện pháp quản lý bối cảnh đào tạo.

1.1.2.4. Các kết quả nghiên cứu về cách thức, điều kiện thực hiện quản lý liên kết đào tạo của nhà trường với doanh nghiệp

- Đề tài “Xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình liên kết giữa nhà trường với DN trong ĐTN cho người lao động” (2010) [13] do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, đã đề xuất một số giải pháp liên quan tới cơ chế, chính sách trong các mô hình liên kết giữa cơ sở đào tạo với DN trong quá trình cùng hợp tác để nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

- Các tác giả Phạm Văn Quyết - Lê Chi Lan khi nghiên cứu về “Mối quan hệ giữa yêu cầu của người sử dụng lao động và chương trình đào tạo đại học - hướng nghiên cứu và mô hình phân tích”[68], đã cho rằng, giáo dục đại học đóng vai trò cung cấp những kiến thức và kĩ năng cho SV tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động. Các trường đại học, cao đẳng  phải đối mặt với vấn đề làm thế nào để cung cấp các kĩ năng  phù hợp để SV tốt nghiệp có thể giải quyết tốt các yêu cầu của DN. Trong những năm qua, các trường đại học đã có những điều chỉnh chương trình đào tạo, tuy nhiên những điều chỉnh này có phải do tác động của yêu cầu của người sử dụng lao động hay không là vấn đề chưa được nghiên cứu. Nghiên cứu những yếu tố về yêu cầu của người sử dụng lao động tác động đến chương trình đào tạo là vấn đề cần thiết và là cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Trong một bài viết khác về việc “Điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học theo yêu cầu tuyển dụng phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục”[52], tác giả Lê Chi Lan khẳng định: theo xu hướng phát triển giáo dục, chương trình đào tạo phải gắn kết chặt chẽ với yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động; đây là một quy luật tất yếu. Để có thể tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động thì việc xem xét và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo theo yêu cầu tuyển dụng là điều cần thiết. Vì vậy, có thể nói yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động đã phần nào tác động lên việc thay đổi chương trình đào tạo.

- Xác định “Các yếu tố tác động tới phát triển nhân lực qua đào tạo nghề” [35], tác giả Phan Minh Hiền trong bài viết đã phân tích 4 yếu tố cơ bản: 1) Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 2) các chính sách của chính phủ về việc phát triển ĐTN, 3) Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, 4) Quá trình toàn cầu hóa. Đó là những yêú tố cơ bản có tác động mạnh mẽ đến yêu cầu về nhân lực qua đào tạo cũng như cơ cấu kinh tế trong giai đoạn CNH, HĐH và toàn cầu hoá.

- Tìm hiểu các yếu tố, điều kiện về “Cơ sở kinh tế - xã hội của mô hình hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường” [65], tác giả Phan Văn Nhân  đã trình bày cơ sở kinh tế - xã hội của mô hình hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Theo tác giả, để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể hoạt động trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước cần tạo lập khung pháp lý và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển trên cơ sở 6 thành tố cơ bản của mô hình hoạt động sau: Chính sách và cơ chế quản lí giáo dục nghề nghiệp; Loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường; Chương trình giáo dục; Phương pháp giáo dục; Nguồn lực hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.Trong bài viết “Mô hình ĐTN dựa trên ý tưởng sản xuất, kinh doanh của cộng đồng và hộ gia đình”.

- Đổi mới “Đánh giá kết quả học tập trong ĐTN theo tiếp cận năng lực thực hiện”[67] là điều kiện quan trọng để nhà trường gắn với nhu cầu lao động của xã hội, tác giả Hoàng Thị Minh Phương cho rằng, ĐTN theo năng lực thực hiện có nhiều ưu việt, sau khi học xong khóa đào tạo, người học có năng lực để hoàn thành các công việc của nghề và có nhiều cơ hội để tìm được việc làm. Tuy nhiên, việc đánh giá kết quả học tập theo năng lực thực hiện là một vấn đề phức tạp, cần được thực hiện theo những nguyên tắc, nội dung và phương pháp phù hợp. Vì vậy, tác giả đã nêu lên một số nguyên tắc, nội dung đánh giá kết quả học tập theo năng lực thực hiện cũng như đưa ra các phương pháp đánh giá kết quả ĐTN theo năng lực thực hiện để các cơ sở ĐTN tham khảo và vận dụng, nhằm đáp ứng yêu cầu của các DN.
1.1.2.5. Một số mô hình liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp được xây dựng, đề xuất

- “Xây dựng mô hình liên kết dạy nghề giữa nhà trường và DN” (2004) được đề xuất trong đề tài nghiên cứu khoa học mã số CB 2004 - 02 - 03 tại trường Kỹ thuật và Công nghệ [11], là đề tài nghiên cứu tập trung vào “mô hình liên kết” giữa nhà trường và DN. Đề tài đã giải quyết được những vấn đề cơ bản đáng quan tâm liên quan đến kết hợp ĐTN như: cơ sở thực tiễn để xây dựng mô hình liên kết, đánh giá các mô hình liên kết giữa nhà trường và DN, đề xuất các mô hình liên kết khả thi, đề xuất một số giải pháp chung thực hiện mô hình liên kết. Tuy nhiên, do giới hạn về điều kiện thời gian nên đề tài chưa đi sâu vào nghiên cứu nội dung các thành tố kết hợp, các cơ sở khoa học lý luận, các giải pháp đề xuất cần được bổ sung và cụ thể hơn, để đề xuất phương thức kết hợp tổng quát hơn trong mối quan hệ biện chứng và trạng thái động, linh hoạt nhằm đạt mục tiêu cao nhất.

- Trong bài viết “Mô hình đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với nhu cầu của DN và thực tiễn sản xuất” [81] tác giả Ngô Phan Anh Tuấn đã  trình bày mô hình ĐTN lao động nông thôn gắn với nhu cầu của DN và thực tiễn sản xuất, bao gồm 11 mô hình với các kết quả đạt được khi thực hiện ở huyện Định Quán (Đồng Nai); từ đó đánh giá hiệu quả và rút ra 4 bài học kinh nghiệm khi áp dụng các mô hình ĐTN cho lao động nông thôn. Trong một bài viết về mô hình ĐTN lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của DN ở trung tâm dạy nghề, tác giả cũng đã khẳng định ĐTN nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của DN là một xu hướng tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Sự liên kết này sẽ có lợi cho cả các cơ sở dạy nghề và cả DN. Đây cũng là yếu tố quyết định cho sự tồn tại của cơ sở dạy nghề.

- Khi “So sánh 3 mô hình đào tạo nghề liên kết với nước ngoài”[108], tác giả Võ Thị Xuân đã phân tích, so sánh và đánh giá 3 mô hình ĐTN liên kết với nước ngoài nhằm khẳng định các hoạt động nghiên cứu này là cần thiết trong giáo dục nghề nghiệp, qua đó rút ra bài học thực tiễn nhằm cải tiến chương trình ĐTN trong nước và tiếp cận quốc tế.

- Nghiên cứu về mô hình “Đại học DN – mô hình giáo dục đại học của nền kinh tế thị trường”[70], tác giả Trịnh Ngọc Thạch cho rằng, việc chuyển đổi mô hình đại học truyền thống sang đại học DN đang trở thành một trào lưu khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở các nước công nghiệp phát triển. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra một số phân tích về đại học DN – mô hình giáo dục đại học của nền kinh tế thị trường: 1/ những đặc điểm của mô hình đại học DN (về mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức); 2/ những điều kiện hướng tới mô hình đại học DN và 3/ chất lượng đào tạo được đánh giá qua tinh thần khởi nghiệp.

- “Mô hình liên kết: DN – trường dạy nghề - trường đại học nhằm đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai”[41] được tác giả Đoàn Như Hùng đề xuất khi phân tích những bất cập về việc đào tạo đại học ở nước ta hiện nay chưa bám sát nhu cầu xã hội, chưa gắn kết với nhu cầu sử dụng lao động của các DN. Nguyên nhân là, chưa có hình thức liên kết giữa hoạt động đào tạo với sử dụng một cách hợp lí. Tác giả đã làm rõ nội dung mô hình liên kết, cơ chế liên kết giữa DN - trường dạy nghề - trường đại học và điều kiện thành công. Lợi ích thực hiện mô hình này đem đến cho cả ba phía, một mặt tiết kiệm chi phí nhờ tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu DN, mặt khác đặt ra đòi hỏi với các trường nghề, trường đại học phải có chương trình đào tạo hiện đại, có đội ngũ giảng viên chất lượng cao, qua đó nâng cao hiệu quả đào tạo.

1.1.3. Đánh giá chung

1.1.3.1. Những luận điểm có thể kế thừa

i) Từ những nghiên cứu của các tác giả nước ngoài 

- LKĐT của nhà trường với DN được xem là hình thức đào tạo quan trọng và cần được áp dụng rộng rãi;
- Để hoạt động LKĐT của nhà trường với DN đem lại hiệu quả, cần dựa trên các mô hình có tính khả thi cao;
- Trong quản lý hoạt động LKĐT của nhà trường với DN, cần xác định rõ vai trò của các chủ thể.  

ii) Từ những nghiên cứu của các tác giả trong nước 

- LKĐT của nhà trường với DN cần phải được định hướng, duy trì chặt chẽ và mở rộng;

- Hoạt động LKĐT của nhà trường với DN ở nước ta còn nhiều hạn chế;

- Nghiên cứu các mô hình LKĐT của nhà trường với DN của thế giới để lựa chọn một mô hình thích hợp nhất, vận dụng vào Việt Nam là rất cần thiết;

- Đề xuất các giải pháp quản lý LKĐT của nhà trường với DN thực chất là đề xuất các giải pháp quản lý các yếu tố đầu vào, quy trình và đầu ra của hoạt động LKĐT. 

1.1.3.2. Những vấn đề còn chưa được đề cập nghiên cứu

          1) Các vấn đề về LKĐT của nhà trường với DN mới chỉ được nghiên cứu trong giáo dục nghề nghiệp nói chung. Rất ít các nghiên cứu cụ thể về LKĐT của trường CĐKT với DN cũng như quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.
          2) Giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN hiện đang là vấn đề còn “bỏ ngỏ”, chưa được nghiên cứu.      
1.1.3.3. Những vấn đề luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết

Từ kết quả nghiên cứu tổng quan, luận án của chúng tôi tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu sau đây:

1) Nghiên cứu giải quyết những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
2) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. 

Như vậy, nghiên cứu tìm kiếm giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và hội nhập quốc tế là một vấn đề chưa được nghiên cứu sâu sắc, toàn diện và mang tính cấp thiết.

Những kết quả nghiên cứu cũng như các vấn đề còn chưa được giải quyết của các nhà khoa học trong và ngoài nước làm chỗ dựa quan trọng để chúng tôi xây dựng cơ sở lý luận cho việc thực hiện đề tài luận án. 
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.2.1. Liên kết và hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

1.2.1.1. Liên kết

 Theo Từ điển tiếng Việt, liên kết là “kết lại với nhau từ nhiều thành phần, hoặc tổ chức riêng rẽ” [95].

Với cách hiểu như vậy, khái niệm liên kết được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: từ chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ đến văn hóa, GD&ĐT.
1.2.1.2. Đào tạo
Theo Từ điển tiếng Việt, ĐT là “làm cho trở thành những người có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định” [ 95; tr.289].

Còn theo Từ điển Giáo dục học, ĐT là “quá trình chuyển giao có hệ thống, có phương pháp những kinh nghiệm, những tri thức, những kỹ năng kỹ xảo nghề nghiệp, chuyên môn, đồng thời bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức cần thiết và chuẩn bị tâm thế cho người học đi vào cuộc sống lao động tự lập và góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước” [94 ; tr.76]. 

Gần nghĩa với khái niệm ĐT là khái niệm GD. Cả GD và ĐT đều là quá trình chuẩn bị cho con người đi vào cuộc sống, đi vào lao động một cách hiệu quả nhưng giữa chúng có những khác nhau sau đây: 
- Về nội dung: GD cung cấp cho người học một hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống thì ĐT lại cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau trong mọi lĩnh vực. 

- Về đối tượng: Đối tượng của GD là thế hệ trẻ, vị thành niên (trong độ tuổi phổ cập GD); trong khi đối tượng của ĐT thanh, thiếu niên và cả người trưởng thành có mong muốn hoặc khả năng học chuyên sâu để có một nghề nghiệp nào đó.
- Về phạm vi: GD thực hiện đối với tất cả mọi người (GD phổ cập), trong khi ĐT tập trung cho từng nhóm cá nhân có mong muốn hoặc khả năng học chuyên sâu một nghề nào đó; 
- Về phương pháp: GD sử dụng các phương pháp dạy học là chính, trong khi ĐT tập trung vào phương pháp hướng dẫn và thực hành; 
- Về cách tổ chức: GD sử dụng chủ yếu hình thức lên lớp, trong khi ĐT có thể sử dụng nhiều hình thức tổ chức đa dạng, như giờ lên lớp lý thuyết; giờ seminar; giờ làm việc nhóm; giờ tự học, tự nghiên cứu tại các môi trường thực tế hoặc mô phỏng cho từng ngành học. 

- Về thời gian: GD thực hiện trong thời gian khá dài (9 năm đối với GD phổ cập, 12 năm đối với GD THPT), trong khi ĐT tập trung trong thời gian ngắn hơn. 

- Về nhu cầu huy động vốn: GD được thực hiện chủ yếu bằng vốn chung của toàn xã hội, thông qua nhà nước và bộ chủ quản, trong khi ĐT được thực hiện bằng cả vốn chung của xã hội và vốn tự huy động và cân đối của các cơ sở đào tạo 
Như vậy, ĐT đề cập đến việc dạy các kỹ năng thực hành, nghề nghiệp hay kiến thức liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, giúp người học nắm vững hệ thống tri thức, kĩ năng, nghề nghiệp; chuẩn bị cho người học thích nghi với cuộc sống và khả năng đảm nhận được một công việc nhất định. Khái niệm ĐT thường có nghĩa hẹp hơn so với khái niệm GD. ĐT được thực hiện ở giai đoạn sau, khi một người đã đạt đến một độ tuổi nhất định, có một trình độ nhất định.
1.2.1.3. Hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Hoạt động LKĐT là sự hợp tác, phối hợp, cùng chịu trách nhiệm giữa cơ sở đào tạo với DN để cùng thực hiện những những nội dung, những công đoạn của quá trình đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực và mang lại lợi ích cho mỗi bên. Hoạt động LKĐT là một mô hình đào tạo mới, nhắm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời đại kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Hoạt động LKĐT có thể thực hiện ở từng mức độ, từng phạm vị, thời gian khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo, của DN và của xã hội. Như vậy, hoạt động liên kết là nội dung, cách thức để thực hiện sự liên kết giữa các đối tượng nào đó nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN làm cho đào tạo gắn với thị trường lao động, gắn với nhu cầu xã hội. Đào tạo gắn với thị trường lao động, gắn với người sử dụng lao động là làm cho cơ sở đào tạo phải “đào tạo những gì xã hội cần, chứ không phải đào tạo những gì mình có”. Gắn với thị trường lao động là một cứu cánh để giải quyết đầu ra, đảm bảo người học có việc làm sau khi đào tạo: đó là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng, vị thế của cơ sở đào tạo. LKĐT của trường CĐKT với DN nhằm giải quyết tốt hơn vấn đề cung – cầu nhân lực kỹ thuật cho DN, đồng thời góp phần giảm lãng phí cho người học và cho xã hội, nâng cao lợi tức đầu tư cho việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đạt mục tiêu đề ra trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của Nhà nước, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng CNH, HĐH.

Phương thức LKĐT được dùng trong luận án với nghĩa là cách thức, con đường LKĐT của trường CĐKT với DN. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, trên phương diện QLGD và đào tạo, khái niệm LKĐT được hiểu như sau: LKĐT của trường CĐKT với DN là phương thức ĐTN trên cơ sở hợp tác, tích hợp chức năng, tiến hành tại trường CĐKT và DN. Trong đó, trường CĐKT giữ vai trò chủ đạo, DN định hướng mục tiêu, hỗ trợ quá trình đào tạo và kiểm soát chất lượng.
1.2.2. Quản lý và quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

1.2.2.1. Quản lý

Quản lý là hoạt động thiết yếu nảy sinh khi con người hoạt động tập thể, là sự tác động của chủ thể vào khách thể, trong đó quan trọng nhất là khách thể con người, nhằm thực hiện các mục tiêu chung của tập thể, tổ chức. Quản lý là một thuộc tính gắn liền với xã hội ở mọi giai đoạn phát triển của nó. Ngay từ thuở bình minh của xã hội loài người, để đương đầu với sức mạnh to lớn của tự nhiên, để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình, con người phải lao động chung, kết hợp thành tập thể; điều đó đòi hỏi phải có sự tổ chức,  phải có sự phân công và hợp tác trong lao động, tức là phải có quản lý. Theo C. Mác, tất cả mội lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên quy mô tương đối lớn, thì ít nhiều cũng cần đến quản lý để điều hòa những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng” [16].
Là một khái niệm mang tính phổ quát, được áp dụng trong nghiên cứu khoa học, khái niệm “quản lý” cũng được tiếp cận một cách khác nhau. Theo tác giả Tailor: “Làm quản lý là bạn phải biết rõ: muốn người khác làm việc gì và hãy chú ý đến cách tốt nhất, kinh tế nhất mà họ làm”. Tác giả Fayel lại cho rằng: “Quản lý là một hoạt động mà mọi tổ chức (gia đình, doanh nghiệp, chính phủ) đều có, nó gồm 5 yếu tố tạo thành là: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều chỉnh và kiểm soát. Quản lý chính là thực hiện kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo điều chỉnh và kiểm soát ấy”. Nhà nghiên cứu Hard Koont định nghĩa: “Quản lý là xây dựng và duy trì một môi trường tốt giúp con người hoàn thành một cách hiệu quả mục tiêu đã định”. Tác giả Peter F Druker khẳng định: “Suy cho cùng, quản lý là thực tiễn. Bản chất của nó không nằm ở nhận thức mà là ở hành động; kiểm chứng nó không nằm ở sự logic mà ở thành quả; quyền uy duy nhất của nó là thành tích”. Một cách tiếp cận khác, theo Peter. F. Dalark: “Định nghĩa quản lý phải được giới hạn bởi môi trường bên ngoài nó; theo đó, quản lý bao gồm 3 chức năng chính là: quản lý doanh nghiệp, quản lý giám đốc, quản lý công việc và nhân công” [51].

Theo Từ điển Giáo dục học, quản lý là hoạt động hay tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) trong một tổ chức làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức [92]. 

Các tác giả Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt đã định nghĩa: “Quản lý là một quá trình có định hướng, có mục tiêu, quản lý một hệ thống là quá trình tác động đến hệ thống nhằm đạt đến những mục tiêu nhất định. Những mục tiêu này đặc chưng cho trạng thái mới của hệ thống mà người quản lý mong muốn.”. Theo các nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc thì “Hoạt động quản lý là tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) – trong một tổ chức – nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức”. Nhóm tác giả Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo nhìn nhận: “quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra”.

Tác giả Trần Kiểm cho rằng, mục tiêu quản lý là trạng thái được xác định tại một thời điểm trong tương lai của hệ thống quản lý bao gồm của cả đối tượng quản lý hay bộ phận cấu thành của hệ thống; các chức năng của quản lý bao gồm như sau: kế hoạch hóa, tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra [51].

Dù theo quan niệm và tiếp cận từ góc độ nào, khái niệm quản lý đều được thống nhất về nội dung cơ bản sau: Quản lý là một tập hợp các tác động có hướng đích của chủ thể quản lý đến khách thể (đối tượng) quản lý thông qua việc thực hiện các chức năng quản lý: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo (chỉ đạo) và kiểm tra, nhờ đó hệ thống được quản lý vận hành, phát triển đạt được các mục đích đặt ra.

Như vậy, quản lý có 2 chức năng bao quát là duy trì và phát triển. Để bảo đảm hai chức năng này, hoạt động quản lý phải bao gồm 4 chức năng cụ thể sau:

- Kế hoạch hóa: Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình quản lý, bao gồm soạn thảo, thông qua được những chủ trương quản lý quan trọng.

- Tổ chức thực hiện: Đây chính là giai đoạn hiện thực các quyết định, chủ trương bằng cách xây dựng cấu trúc tổ chức của đối tượng quản lý, tạo dựng mạng lưới quan hệ tổ chức, lựa chọn sắp xếp cán bộ.

- Chỉ đạo: Chỉ dẫn, động viên, điều chỉnh và phối hợp các lực lượng giáo dục trong nhà trường, tích cực hăng hái chủ động theo sự phân công đã định.

- Kiểm tra, đánh giá: Là chức năng liên quan đến mọi cấp quản lý để đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống. Nó thực hiện xem xét tình hình thực hiện công việc so với yêu cầu để từ đó đánh giá đúng đắn.

Cũng vì vậy, hoạt động quản lý được tạo nên từ 4 yếu tố:

(1) Chủ thể quản lý (trả lời câu hỏi: do ai quản lý?)

(2) Khách thể quản lý (trả lời câu hỏi: quản lý cái gì?)

(3) Mục đích quản lý (trả lời câu hỏi: quản lý vì cái gì?)

(4) Môi trường và điều kiện quản lý (trả lời câu hỏi: quản lý trong hoàn cảnh nào?)

Vì vậy, khi nghiên cứu về hoạt động quản lý, phải nhìn nhận thống nhất, biện chứng, cụ thể giữa các yếu tố: mục tiêu quản lý có thể do chủ thể quản lý áp đặt hoặc do sự cam kết giữa chủ thể và đối tượng quản lý; chủ thể quản lý có thể là một cá nhân, một nhóm hay một tổ chức; đối tượng quản lý là những con người cụ thể, hoạt động cụ thể; nội dung quản lý là các yếu tố cần quản lý của đối tượng quản lý; công cụ quản lý là phương tiện tác động của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý; phương pháp quản lý là cách thức tác động của chủ thể tới đối tượng quản lý; môi trường và các điều kiện đảm bảo để hoạt động quản lý thực hiện có hiệu quả.
1.2.2.2. Quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN là quá trình tác động của trường CĐKT và DN với tư cách là hai đồng chủ thể, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững nguồn nhân lực kỹ thuật, thực hiện được mục tiêu đào tạo của cả nhà trường và mục tiêu sản xuất của DN. Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với xã hội, đối với mỗi bên liên kết. Quá trình quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN là quá trình thực hiện các chức năng cơ bản của quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra giám sát), thông qua các biện pháp, giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và của DN trong bối cảnh cụ thể.

1.2.3. Giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Theo từ điển Tiếng Việt [95], giải pháp là phương pháp giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó. Như vậy nói đến giải pháp là nói đến những cách thức tác động nhằm thay đổi chuyển biến một hệ thống, một quá trình, một trạng thái nhất định... Tựu chung lại, giải pháp là cách thức thực hiện hoạt động nhằm nhằm đạt được mục đích đã đề ra. Giải pháp càng thích hợp, càng tối ưu, càng giúp con người nhanh chóng giải quyết những vấn đề đặt ra. Tuy nhiên để có được những giải pháp như vậy cần phải dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn đáng tin cậy.

Giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trong công tác ĐTN chính là những cách thức tác động vào mối quan hệ giữa hai đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả ĐTN, đáp ứng được mục tiêu đào tạo và sản xuất của cả trường CĐKT và DN.
1.3. HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VỚI  DOANH NGHIỆP

1.3.1. Mục đích, ý nghĩa liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

1.3.1.1. Mục đích liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp
Mục đích của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN gồm: mục đích chiến lược, mục đích cạnh tranh và mục đích nội tại.

Mục đích chiến lược: Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN nhằm giải quyết tốt hơn vấn đề cung - cầu nguồn nhân lực kỹ thuật, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và giảm lãng phí xã hội trong đào tạo nhân lực. Thực tiễn đã chứng minh, nếu không có sự tương thích, phù hợp giữa đào tạo và sử dụng, giữa nhà trường và DN thì nền kinh tế - xã hội của quốc gia sẽ đứng bên bờ vực thẳm của tình trạng thiếu nhân lực hoặc thừa nhân lực. Cơ cấu dân số vàng của Việt Nam hiện nay chỉ có thể phát huy tác dụng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế nếu nguồn lực ấy được đào tạo và sử dụng một cách hợp lý.

Mục đích cạnh tranh: Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN nhằm tác động đến sự phát triển của các bên hợp tác, nâng cao lợi thế cạnh tranh hơn các cơ sở khác. Hoạt động LKĐT sẽ làm cho DN có được một đội ngũ nhân lực có đủ số lượng, đạt trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, có phong cách lao động chuyên nghiệp, hoàn thành được mục tiêu sản xuất, kinh doanh của DN, tạo thế mạnh trong thị trường trong và ngoài nước. Đối với trường CĐKT, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo sẽ thu hút người học, thu hút các hợp đồng của các DN, tăng vị thế của nhà trường trong bối cảnh cạnh tranh của hệ thống các trường cao đẳng, đại học hiện nay.

Mục đích nội tại: Đối với trường CĐKT sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề; tăng cường các nguồn lực cho ĐTN; truyền đạt kinh nghiệm việc làm, sản xuất thực tiễn, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho người học ngay trong quá trình ĐTN; cập nhật công nghệ sản xuất tiên tiến trong ĐTN, giải quyết việc làm tốt hơn cho SV sau tốt nghiệp; hoạch định kế hoạch chiến lược có hiệu quả hơn; liên tục cải tiến nội dung, chương trình giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu của thị trường lao động kỹ thuật. Đối với DN có có cơ hội tham gia định hướng mục tiêu đào tạo; chủ động hơn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ lao động kỹ thuật; có cơ hội tuyển chọn được đội ngũ lao động kỹ thuật đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của DN, giá thành đào tạo rẻ hơn; DN có điều kiện đào tạo lại để đổi mới và nâng cao trình độ cho công nhân khi có nhu cầu.

1.3.1.2. Ý nghĩa liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp
Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN có ý nghĩa về nhiều phương diện:

- Đối với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, hoạt động này đảm bảo cho nền kinh tế - xã hội, các ngành nghề sản xuất, các địa phương có tính ổn định bền vững trong điều hành vi mô và vĩ mô. Năng suất lao động tăng cao, giá thành sản phẩm giảm, an sinh xã hội được củng cố.

- Đối với các trường CĐKT, hoạt động LKĐT với DN làm cho mục tiêu phát triển của nhà trường phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; hoạt động đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, đánh giá và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị có sự phản biện của DN, của xã hội. Đối với người học, hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN làm cho người học gắn kết giữa lý luận và thực hành, giữa nhà trường và thực tế sản xuất, tạo cơ hội để rèn luyện tay nghề và tiếp cận với thế giới việc làm.

- Đối với DN, hoạt động LKĐT với các trường CĐKT sẽ làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh có được nguồn lao động có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nghề và lĩnh vực sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường cải tiến và cập nhật quy trình sản xuất hiện đại, bồi dưỡng được đội ngũ lao động có chất lượng cao.

Nói tóm lại, tăng cường hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN sẽ đưa lại lợi ích tổng thể, bền vững  cho Nhà nước, địa phương, cho DN, cho trường CĐKT, cho người học, người lao động và cho xã hội. 
1.3.2. Đặc điểm hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp
Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN có một số đặc điểm sau đây:
- LKĐT của trường CĐKT với DN  là sự liên kết giữa cơ sở đào tạo với cơ sở sản xuất công nghiệp; giữa nơi cung ứng nguồn nhân lực và nơi sử dụng nguồn nhân lực;
- Trong hoạt động LKĐT với DN, các trường CĐKT chủ động đề xuất nội dung, lựa chọn hình thức liên kết; đánh giá kết quả liên kết trên cơ sở thỏa thuận với DN;
- DN với vai trò là đối tượng liên kết, trở thành môi trường để SV rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp và tác phong công nghiệp. Những công nhân kỹ thuật lành nghề vừa là người sản xuất trực tiếp, vừa tham gia đào tạo tay nghề cho SV; máy móc, thiết bị, nhà xưởng của DN trở thành phương tiện thực hành của SV... 
- Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN không chỉ đem lại lợi ích cho trường CĐKT mà còn đem lại lợi ích cho cả DN. Thông qua hoạt động LKĐT, các DN có điều kiện tham gia vào quá trình đào tạo, đưa ra đơn đặt hàng của mình đối với các trường CĐKT để các trường CĐKT tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của DN nói riêng, thị trường lao động nói chung. Đây là con đường hiệu quả nhất để gắn đào tạo với sản xuất. 
1.3.3. Nội dung của hoạt động liên kết  đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp
1.3.3.1. Phối hợp với doanh nghiệp để thống nhất về mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật
Khi thực hiện LKĐT thì mục tiêu, nội dung, chương trình được xây dựng sát hơn với yêu cầu thực tiễn của những người sử dụng lao động, của giới sản xuất công nghiệp - nơi mà HS - SV sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc. Đây là bước đổi mới trong đào tạo nói chung và đào tạo ở các trường CĐKT nói riêng; đào tạo những cái mà xã hội cần, chứ không phải đào tạo những cái mà mình có.

Thực hiện liên kết xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phải đảm bảo các yếu tố: đảm bảo sự quản lý, điều phối và sử dụng của nhà nước; yêu cầu thực tiễn của sản xuất, thị trường lao động kỹ thuật. Việc liên kết xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình sát hơn với yêu cầu thực tiễn của nền sản xuất hiện đại làm cho chất lượng đào tạo nhân lực được đánh giá cao hơn.

1.3.3.2. Phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức, quản lý quá trình đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật
Khi tiến hành thực hiện LKĐT, cả hai phía (trường CĐKT và DN) đều có quyền và trách nhiệm tham gia tổ chức và quản lý quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trường có vai trò chủ động và chủ đạo, DN tham gia với vai trò hỗ trợ và kiểm soát quá trình đào tạo. 
Như vậy, liên kết tổ chức thực hiện quá trình đào tạo sẽ tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của  trường CĐKT cũng như hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DN. Nghiên cứu, hoàn thiện liên kết tổ chức thực hiện qúa trình đào tạo là việc làm thiết yếu, bức bách trong việc phát triển nguồn nhân lực ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

1.3.3.3. Phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cho trường CĐKT
Đội ngũ giảng viên là yếu tố cơ bản có tính chất quyết định sự đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Đội ngũ giảng viên trong các trường CĐKT gồm: giảng viên giảng dạy lý thuyết và GVDTH (thực hành cơ bản và thực tập sản xuất). Đa số đội ngũ GVDTH ở các trường CĐKT được đào tạo cơ bản, đạt chuẩn theo quy định của nhà nước đề ra. Song, kinh nghiệm sản xuất trực tiếp và việc làm thì chưa bằng những người thợ bậc cao, CBKT tại các DN. Khi tiến hành LKĐT (theo phương thức nói trên), đội ngũ GVDTH tham gia ĐTN được tăng lên về quy mô và chất lượng.

Đội ngũ CBQL đào tạo ở các trường CĐKT là giảng viên được cử làm lãnh đạo ở cấp trường, phòng, khoa, bộ môn. Khi tiến hành LKĐT, đội ngũ CBQL được bổ sung từ phía DN. Đội ngũ này rất hữu ích cho việc tổ chức, quản lý quá trình đào tạo nghề. Đặc biệt là các khâu tuyển sinh, thực tập sản xuất, việc làm, tham gia phát triển chương trình đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Như vậy có thể  khẳng định:  Khi tiến hành LKĐT, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý được tăng thêm về số lượng và chất lượng.

1.3.3.4. Huy động cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp phục vụ hoạt động đào tạo của trường của CĐKT
Cơ sở vật chất (trường, xưởng,...) là một trong những yếu tố cơ bản đảm bảo chất lượng ĐTN. Nếu thiếu cơ sở vật chất thì không thể tiến hành ĐTN có chất lượng.Tiêu chuẩn đánh giá theo mô hình chất lượng ILO 500 cho 125 điểm/ tổng 500 điểm để đánh giá về CSVC, thiết bị, thư viện .... Trong khi đó, điểm dành cho đánh giá đội ngũ giáo viên là: 85 điểm/ 500 điểm.

Khi tiến hành LKĐT thì cơ sở vật chất phục vụ đào tạo sẽ tăng lên: khuôn viên, nhà xưởng, trang thiết bị... Trang thiết bị đào tạo nghề là tất cả các chủng loại thiết bị, trang bị, mô hình học cụ, đồ dùng, phương tiện dạy học dùng cho dạy lý thuyết và thực hành tại nhà trường.

Trang thiết bị ĐTN hiện nay thiếu về số lượng, kém về chất lượng và lạc hậu. Trong khi đó, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đòi hỏi phải không ngừng đổi mới đáp ứng nền sản xuất hiện đại, tiên tiến. Vì vậy, để giải quyết tình trạng khó khăn về thiết bị nói trên, một trong các giải pháp cơ bản, khả thi là cần LKĐT với DN. Khi LKĐT với DN, thiết bị phục vụ ĐTN được cập nhật, tăng lên về số lượng, chất lượng cũng được cải thiện. Đồng thời, đưa HS -SV tiếp cận với thực tế thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại đang vận hành trong thực tiễn.

Tài chính phục vụ đào tạo gồm ngân sách nhà nước, học phí, các nguồn thu và hỗ trợ khác. Tài chính cho đào tạo ở các trường CĐKT hiện nay chủ yếu là ngân sách nhà nước cấp, nhưng thực tế, ngân sách nhà nước cấp rất hạn chế và ở mức thấp so với khu vực và quốc tế. Khi tiến hành LKĐT, DN sẽ đầu tư và đóng góp một phần tài chính cho đào tạo đội ngũ công nhân (mà họ sẽ sử dụng) để phát triển nguồn nhân lực.

1.3.3.5. Phối hợp với doanh nghiệp đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận sinh viên tốt nghiệp

Chủ trương đổi mới GD&ĐT là thực hiện liên kết, huy động sự đánh giá của nhà trường, DN, xã hội, người học, gia đình đối với kết quả học tập, rèn luyện của người học.

Việc đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận tốt nghiệp từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Liên kết trong đánh giá giữa trường CĐKT và DN làm cho việc phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của SV; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp cho SV trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện cơ chế và tạo điều kiện để tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng của trường CĐKT.

Như vậy, việc đánh giá kết quả đào tạo theo hướng chú trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi mới kiến thức; đạo đức nghề nghiệp; năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ; năng lực thực hành, năng lực tổ chức và thích nghi với môi trường làm việc. Hoạt động LKĐT đánh giá giữa trường CĐKT và DN đảm bảo việc đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo ở cấp độ quốc gia, địa phương, từng trường, đào tạo và đánh giá theo chương trình của quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo.

1.3.3.6. Phối hợp với doanh nghiệp trong xét tuyển và bố trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Công tác tuyển sinh của các trường CĐKT thường gặp khó khăn hơn các trường đại học do nhiều lý do khác nhau. Trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu như: nhận thức xã hội về nghề lao động kỹ thuật (công nhân kỹ thuật) còn hạn chế, đặc biệt là phụ huynh, học sinh; phân luồng học sinh còn yếu, công tác hướng nghiệp bất cập nên số lượng học sinh vào học học nghề thấp; một số học sinh vào học nghề không theo nguyện vọng của bản thân. Đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới hiện nay - phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, nếu cơ sở đào tạo nghề không chủ động, sáng tạo đổi mới công tác tuyển sinh thì sẽ gặp những khó khăn nhất định. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến việc đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật. Thực hiện việc LKĐT sẽ góp phần giải quyết những khó khăn nói trên.

Các DN sẽ trợ giúp trường CĐKT trong công tác tuyển sinh, người học chọn được đúng người học nghề theo nguyện vọng và năng lực cá nhân ... (tăng thêm số lượng đầu vào). Việc làm cho SV sau tốt nghiệp là vấn đề quan trọng, trăn trở của không những ngành giáo dục mà của toàn xã hội, đặc biệt là bản thân SV. Do đó, LKĐT của trường CĐKT với DN sẽ góp phần giải quyết tình trạng nói trên. Sản phẩm đào tạo sẽ có địa chỉ sử dụng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

DN đổi mới cách tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo theo hướng chú trọng năng lực, chất lượng, hiệu quả công việc thực tế, không quá nặng về bằng cấp, trước hết là trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Coi sự chấp nhận của thị trường lao động đối với SV là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của  các trường CĐKT và là căn cứ để định hướng phát triển nhà trường.

1.3.4. Hình thức liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Hình thức LKĐT của trường CĐKT với DN phụ thuộc vào đặc điểm, chức năng của nhà trường và DN, vào lực lượng tham gia hoạt động LKĐT, vào thời gian, không gian và các điều kiện kinh tế - xã hội khác.

Hình thức liên kết trực tiếp, toàn diện được quy định khi sự liên kết thực hiện cả quá trình đào tạo nhân lực, yêu cầu sự hợp tác, phối hợp toàn diện, thường xuyên giữa trường CĐKT và DN.

Hình thức liên kết luân phiên do hoạt động đào tạo được thực hiện luân phiên theo từng giai đoạn ở trường CĐKT và DN. Mỗi một giai đoạn được đào tạo ở trường CĐKT hay ở DN sẽ chi phối các hình thức, phương pháp liên kết phù hợp.

Hình thức liên kết toàn quyền khi DN ủy quyền cho trường CĐKT toàn quyền quá trình đào tạo theo hợp đồng đào tạo, hoặc trường CĐKT ủy quyền toàn bộ quá trình thực tập, rèn luyện tay nghề của SV cho DN.
1.4.  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VỚI  DOANH NGHIỆP
1.4.1. Sự cần thiết phải quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

- Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN là một yêu cầu cần thiết trong hoạt động của cả nhà trường và DN, nhằm góp phần phát triển KT-XH, phát triển bền vững nguồn nhân lực, giải quyết những bất cập hiện nay giữa đào tạo và thị trường lao động.

- Quản lý hoạt động LKĐT để đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đó là sứ mệnh cốt lõi của các trường CĐKT, và cũng là của các DN. Trong bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ chế độ xã hội nào thì hoạt động giáo dục nói chung đào tạo nhân lực nói riêng đều phải phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó.

- Quản lý hoạt động LKĐT cần thiết cho việc đảm bảo hài hòa cung – cầu lao động kỹ thuật cho thị trường lao động. Trong cơ chế thị trường, kinh tế-xã hội càng phát triển thì nhu cầu về nhân lực kỹ thuật có tay nghề càng tăng, các trường CĐKT đào tạo nguồn nhân lực càng có điều kiện phát triển. Do vậy, đào tạo nguồn nhân lực phải gắn liền với nhu cầu của thị trường lao động, cụ thể là nhu cầu của các DN.

- Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN cần thiết cho việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong đào tạo nhân lực. Chất lượng đào tạo nhân lực được thể hiện qua kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học tiếp nhận được trong quá trình đào tạo, đồng thời còn phải thể hiện được năng lực sáng tạo và thích ứng nhanh với hoàn cảnh thực tế trong sản xuất và dịch vụ.

- Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN là một hoạt động để thực hiện xã hội hóa trong đào tạo nguồn nhân lực. Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XI, lần thứ XII đã chỉ rõ: đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề; thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các DN, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội; nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn bộ xã hội chăm lo phát triển giáo dục.
1.4.2. Định hướng quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Định hướng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN đã được xác định trong các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của ngành GD, ngành TB-LĐ-XH và của các tỉnh, thành phố. Nghị quyết 29 của Hội nghị TW8 khóa XI, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 2011-2020, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII,... đã khẳng định những đính hướng  nói trên.

Nghị quyết 29 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) [25] cũng đã nêu những định hướng liên quan đến hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN:

- Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

- Các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch dài hạn phát triển nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu về số lượng, chất lượng nhân lực, cơ cấu ngành nghề, trình độ. Trên cơ sở đó, đặt hàng và phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức thực hiện.

- Nội dung giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học.

- Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có cơ chế để tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng của cơ sở đào tạo.

- Đổi mới cách tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo theo hướng chú trọng năng lực, chất lượng, hiệu quả công việc thực tế, không quá nặng về bằng cấp, trước hết là trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Coi sự chấp nhận của thị trường lao động đối với người học là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và là căn cứ để định hướng phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo và ngành nghề đào tạo.

- Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Thống nhất tên gọi các trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra. Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp sau trung học phổ thông, liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu theo hướng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

- Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Tăng tỷ lệ trường ngoài công lập đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Hướng tới có loại hình cơ sở giáo dục do cộng đồng đầu tư. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Có cơ chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học. Minh bạch hóa các hoạt động liên doanh, LKĐT, sử dụng nguồn lực công; bảo đảm sự hài hòa giữa các lợi ích với tích luỹ tái đầu tư.

- Khuyến khích các DN, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo. Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, DN khoa học và công nghệ, hỗ trợ đăng ký và khai thác sáng chế, phát minh trong các cơ sở đào tạo.
Chiến lược dạy nghề thời kỳ 2011-2020 [90] đã xác định giải pháp thứ bảy “Gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của DN”, trong đó nêu rõ:

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa ĐTN với thị trường lao động ở các cấp để đảm bảo cho các hoạt động của ĐTN hướng vào việc đáp ứng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của người sử dụng lao động và giải quyết việc làm; 

- DN có trách nhiệm chính trong việc ĐTN cho DN của mình; có trách nhiệm đóng góp vào quỹ hỗ trợ học nghề; đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐTN; 

- DN có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm và các chế độ cho người lao động cho các cơ sở dạy nghề; đồng thời thường xuyên có thông tin phản hồi cho cơ sở dạy nghề mức độ hài lòng đối với “sản phẩm” đào tạo của cơ sở dạy nghề; 

- Cơ sở dạy nghề tổ chức theo dõi, thu thập thông tin về học sinh học nghề sau khi tốt nghiệp; 

- Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin từ phía DN và thay đổi để thích ứng với nhu cầu của DN; 

- Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động để gắn kết đào tạo và sử dụng lao động.

Liên quan đến hoạt động LKĐT của nhà trường với DN trong đào tạo nguồn nhân lực, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII [26] cũng đã nêu nhiệm vụ về đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội để phát triển giáo dục và đào tạo; thí điểm chuyển đổi mô hình trường công lập sang cơ sở giáo dục do cộng đồng, DN quản lý và đầu tư phát triển; đẩy mạnh dạy nghề và gắn kết đào tạo với DN.

1.4.3. Nội dung quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trong bối cảnh hiện nay chính là vận dụng các chức năng của quản lý vào thực tiễn cụ thể của trường CĐKT và DN, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, nội dung quản lý chính là những vấn đề liên quan đến chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá.

1.4.3.1. Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo của trường CĐKT với DN
Với chức năng quản lý hoạt động LKĐT, việc quản lý lập kế hoạch là việc đầu tiên, quan trọng cần phải thực hiện để tính toán, xác định phương hướng hoạt động, quy trình, bước đi, thời gian, phân công trách nhiệm, huy động nguồn lực cho hoạt động liên kết.

Việc quản lý công tác xây dựng kế hoạch LKĐT phải xác định được mục tiêu, chương trình, nội dung liên kết; vai trò của trường CĐKT và DN trong hoạt động liên kết; quá trình tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

Kế hoạch phải được sự thống nhất của trường CĐKT và DN, không trái với những định hướng về phát triển GD&ĐT và sản xuất kinh doanh; kế hoạch phải có tính khả thi và có thể được điều chỉnh, bổ sung trong những thời gian, không gian nhất định.

Quản lý xây dựng kế hoạch LKĐT giữa trường CĐKT và DN cần chú ý quy trình sau đây:

- Nhận thông tin chính xác từ các nguồn liên quan đến LKĐT;

- Xác định mục tiêu LKĐT của trường CĐKT với DN;

- Xác định các nội dung LKĐT của trường CĐKT với DN;

- Xác định các yếu tố tác động đến kế hoạch LKĐT đối với trường CĐKT và với DN, với các chủ thể liên quan;

- Xác định các phương án LKĐT phù hợp với mục tiêu liên kết và đặc điểm của trường CĐKT và DN;
- Đánh giá, so sánh, lựa chọn phương án tối ưu về kế hoạch LKĐT của trường CĐKT với DN.
1.4.3.2.  Tổ chức thực hiện hoạt động liên kết đào tạo của trường CĐKT với DN
Bản chất của quá trình LKĐT là quá trình phối hợp hoạt động của trường CĐKT và DN bao gồm các CBQL, CBKT, giảng viên và SV nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của SV do nhà trường chủ trì tổ chức thực hiện và DN tham gia với vai trò phối hợp, hỗ trợ, cùng tham gia định hướng mục tiêu và kiểm soát quá trình đào tạo.

Vì vậy, khi quản lý tổ chức thực hiện hoạt động LKĐT, trường CĐKT chủ động trong việc liên kết với các DN để ký các hợp đồng tuyển sinh, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực do mình đào tạo; phối hợp với các DN trong suốt quá trình giảng dạy và quản lý; DN cử đại diện theo dõi, tham gia vào kiểm định, đánh giá chất lượng đầu vào và đầu ra của SV. Cả trường CĐKT và DN tổ chức thảo luận, thống nhất tổng thể về hoạt động LKĐT; lập bảng cam kết chung và lên kế hoạch LKĐT; cùng thực hiện công tác tuyển sinh.

Trường CĐKT tổ chức phát triển chương trình với vai trò chủ đạo, DN tham gia với tư cách là tư vấn về định hướng mục tiêu, các yêu cầu về tri thức - kỹ năng - thái độ và thông qua về mặt đáp ứng yêu cầu thực tiễn của chương trình. Tổ chức khảo sát, lập kế hoạch, thống nhất, bố trí các nguồn lực, thống nhất về thời gian và địa điểm tiến hành LKĐT.Trường CĐKT nên hình thành bộ phận marketing, dự báo nhu cầu của thị trường lao động.

Tăng cường gắn kết giữa trường CĐKT với DN, khuyến khích cơ sở dạy nghề thành lập bộ phận quan hệ với DN để nắm bắt nhu cầu lao động qua ĐTN của DN; huy động sự tham gia của DN trong việc xây dựng chương trình, giáo trình, giảng dạy, thực tập sản xuất và đánh giá kết quả học tập của SV; tư vấn giới thiệu việc làm cho SV. Mở rộng hình thức liên kết theo hợp đồng đào tạo hoặc đặt hàng giữa nhà trường với DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhằm đảm bảo cho SV có việc làm sau tốt nghiệp.
Khuyến khích và tăng cường các hình thức LKĐT của trường CĐKT với DN; kết hợp đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản tại trường; rèn luyện kỹ năng nghề tại DN. 

1.4.3.3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động liên kết đào tạo của trường CĐKT với DN
Chỉ đạo thực hiện LKĐT của trường CĐKT với DN bao gồm chỉ đạo lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra quá trình liên kết, xây dựng các giải pháp liên kết, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động liên kết được diễn ra một cách hiệu quả, đạt được mục tiêu đã đề ra, thỏa mãn lợi ích của các bên tham gia và lợi ích chung của xã hội.

Hiệu quả, hiệu suất của việc chỉ đạo thực hiện LKĐT của trường CĐKT với DN thể hiện vai trò tích cực, năng động của các cấp quản lý của nhà trường và DN, của các chủ thể liên quan. Chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường, mục tiêu sản xuất kinh doanh của DN, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Vì vậy, chỉ đạo thực hiện LKĐT của trường CĐKT với DN muốn đạt được mục tiêu nói trên, phải thành lập, phân quyền và nâng cao vai trò quản lý của trường CĐKT và của DN; tăng cường tiếp nhận sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cơ quan quản lý cấp trên (Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB-XH, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ,…) của các cấp chính quyền.

1.4.3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động liên kết đào tạo của trường CĐKT với DN
i) Quản lý kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo

Kiểm tra thực hiện LKĐT là kiểm tra các hoạt động và các giải pháp LKĐT của trường CĐKT với DN. Công tác kiểm tra phải được thực hiện ở tất cả các nội dung LKĐT từ chế độ phối hợp thông tin, tuyển sinh, quá trình đào tạo và giải quyết việc làm cho SV sau tốt nghiệp.

Chủ thể kiểm tra là sự phối hợp giữa trường CĐKT và DN, hoặc cơ quan quản lý cấp trên của trường CĐKT và DN, cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan đến các quy định hiện hành về quản lý đào tạo và LKĐT.

Kết quả kiểm tra phải có tác dụng ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động liên kết, phát hiện những mô hình tốt, góp phần nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực hiện nay.

ii) Quản lý đánh giá hoạt động liên kết đào tạo

Đánh giá quản lý LKĐT phải đảm bảo khoa học, khách quan, chính xác, cụ thể hóa mục đích quản lý LKĐT, phù hợp với mục tiêu phát triển của trường CĐKT và DN, phù hợp với mục tiêu chung của nền kinh tế - xã hội. Vì vậy, muốn đánh giá quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, cần phải có công cụ đánh giá, khi đánh giá quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, cần chú ý:

- Đảm bảo sự cân đối hài hòa giữa cung – cầu, đảm bảo tính phù hợp về chất lượng, thời điểm trong cung ứng nguồn nhân lực cho DN và xã hội;

- Đảm bảo sự phát triển đúng hướng của trường CĐKT và DN so với hướng phát triển chung của toàn xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực;

- Đảm bảo hiệu quả đầu tư trong quá trình LKĐT, huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào sự nghiệp đào tạo nguồn ngân lực;

- Đảm bảo sự phát triển bền vững của LKĐT, đảm bảo quyền lợi của DN thông qua các chế độ, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đối với các DN có tham gia LKĐT, đảm bảo sự ổn định, gắn bó trách nhiệm trong liên kết.

Muốn đánh giá được quản lý hoạt động LKĐT có đạt mục tiêu và đảm bảo các yêu cầu hay không, cần phải có công cụ đánh giá cho từng nhiệm vụ  thực hiện các chức năng quản lý. Bộ tiêu chuẩn đánh giá quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN cần có các tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

-Tiêu chuẩn 1: Kế hoạch và mục tiêu LKĐT của trường CĐKT với DN.

-Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và chỉ đạo thực hiện quản lý LKĐT.

-Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra hoạt động LKĐT.

-Tiêu chuẩn 4: Đánh giá lợi ích của LKĐT.

-Tiêu chuẩn 5: Đánh giá hiệu quả hoạt động LKĐT.

1.4.3.5. Quản lý các điều kiện đảm bảo cho hoạt động liên kết đào tạo của trường CĐKT với DN
i) Về nhân sự

Trường CĐKT và DN phải thường xuyên trao đổi, bổ sung, hỗ trợ nguồn nhân lực (CBQL giỏi; giảng viên, giáo viên có trình độ; kỹ sư, công nhân có trình độ tay nghề cao; giám đốc, quản đốc có năng lực điều hành sản xuất, kinh doanh,...). Đây là nhân tố quan trọng, vì không có con người điều hành, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra thì hoạt động quản lý LKĐT của trường CĐKT với DN sẽ không đạt mục tiêu của LKĐT.

ii) Các nguồn lực

Quản lý việc huy động nguồn lực về cơ sở vật chất, tài chính phục vụ cho hoạt động LKĐT. Với lợi thế thường xuyên bổ sung công nghệ sản xuất, kinh doanh mới để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nên các DN có điều kiện để giúp đỡ các trường CĐKT thực hành, thực tập, rèn luyện tay nghề. Ngược lại, các trường CĐKT sẽ thực hiện các mô hình thực hành, các phòng thí nghiệm,... để hỗ trợ các DN trong việc xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị sản xuất, nhằm tiếp cận với công nghệ mới, giảm chi phí sản xuất cho DN.

iii) Môi trường liên kết

Quản lý xây dựng môi trường liên kết bình đẳng, thân thiện, cùng có lợi, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh cho người lao động, sự phát triển bền vững trong hoạt động đào tạo của trường CĐKT và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Đảm bảo thống nhất, linh hoạt nguyên tắc quản lý nhà trường và quản trị doanh nghiệp, không tạo nên sự ngăn cách giữa “giáo dục” và “kinh doanh”, giữa lợi ích lâu dài và lợi ích trước mắt.

iv). Tạo động lực để cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động liên kết đào tạo

- Quản lý hoạt động tiếp nhận, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, tổ chức, môi trường xã hội đối với hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. Phần lớn chủ thể quản lý trực tiếp của các trường CĐKT là ngành GD-ĐT, ngành LĐ-TB-XH..., trong khi đó, cấp trên quản lý trực tiếp của các DN là Tổng Công ty, Tập đoàn, Khu Công nghiệp, Sở Công nghiệp, Sở Công thương,... Vì vậy, cần thống nhất, đồng bộ trong việc tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên.

Trong công tác quản lý giáo dục nói chung, quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN  nói riêng, việc xây dựng chính sách, tạo động lực thúc đẩy mọi thành viên trong nhà trường nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩa rất lớn. Người hiệu trưởng cần phải có những biện pháp để khuyến khích, động viên, kết nối mọi người lại với nhau để hướng tới một mục đích chung là phát triển nhà trường.

Hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN và xã hội đòi hỏi mọi thành viên trong nhà trường phải “tự vượt chính mình”. Họ không thể vượt qua được lực cản của cách quản lý cũ nếu thiếu động lực thúc đẩy. Động lực này phải được xây dựng và phát triển từ các chính sách vi mô của nhà trường đối với giảng viên (động viên bằng tinh thần và bồi dưỡng về vật chất), đối với sinh viên (tạo nhu cầu, hứng thú học tập) và đối với các thành viên khác; từ việc kiến tạo bầu không khí thân thiện và tích cực, tôn trọng những giá trị văn hóa nhà trường...

1.4.4. Chủ thể quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Như đã phân tích, các trường CĐKT và DN thực hiện các hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau (giáo dục, đào tạo/sản xuất, kinh doanh) và có chủ thể quản lý trực tiếp có thể khác nhau, tùy thuộc vào mô hình hoạt động của cơ sở đào tạo và DN. Vì vậy, căn cứ vào mô hình quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, có thể xác định những chủ thể quản lý là Hiệu trưởng trường CĐKT, hoặc Giám đốc DN, hoặc cả Hiệu trưởng trường CĐKT và Giám đốc DN, hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên của trường CĐKT và DN. Nếu mô hình liên kết trên cơ sở quan hệ sở hữu: DN là chủ thể quản lý ở mô hình  trường CĐKT trong DN; trường CĐKT là chủ thể quản lý trong mô hình DN trong nhà trường; Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB-XH và các tập đoàn công nghiệp lớn sẽ là chủ thể quản lý nếu trường CĐKT và DN độc lập với nhau. Trong thực tế, một số mô hình có tính đa dạng của quy trình đào tạo thì chủ thể quản lý hoạt động liên kết là sự nối tiếp, phối hợp của các chủ thể nói trên: Mô hình đào tạo song hành, Mô hình đào tạo luân phiên, Mô hình đào tạo tuần tự. Một số mô hình liên kết dựa trên mức độ hoạt động của trường CĐKT và DN thì chủ thể quản lý cũng là sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của trường CĐKT, DN và các cơ quan có thẩm quyền: Mô hình liên kết toàn diện; Mô hình liên kết có giới hạn; Mô hình liên kết rời rạc.

Nói tóm lại, dù hoạt động trong mô hình nào thì chủ thể quản lý hoạt động liên kết giữa các trường CĐKT và DN có thể khái quát thành 3 nhóm sau đây:

- Đối với các trường cao đẳng kỹ thuật: Hiệu trưởng, Trưởng các Phòng Ban chức năng, Trưởng các khoa chuyên ngành,... có liên quan đến hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. Ở một số trường CĐKT, Trung tâm Quan hệ với Doanh nghiệp, Phòng Đào tạo,... là những đơn vị trực tiếp quản lý hoạt động LKĐT. GVDTH ở trường CĐKT cũng có thể tham gia thực hiện chức năng quản lý hoạt động LKĐT trong một số hoạt động, nhiệm vụ, thời gian, đối tượng cụ thể. Ngoài ra, các tổ chức Đảng, đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV) cũng tham gia vào việc chỉ đạo, tổ chức, phối hợp hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.
- Đối với DN: gồm Giám đốc, các Quản đốc phân xưởng, Tổ trưởng sản xuất, Trưởng phòng chức năng,... có liên quan đến hoạt động LKĐT, phát triển nguồn nhân lực của DN. Ở một số DN, tùy thuộc vào công việc sản xuất - kinh doanh, cán bộ điều hành, cán bộ kỹ thuật cũng thực hiện chức năng quản lý hoạt động LKĐT với các trường CĐKT trong một số hoạt động cụ thể (quản lý sinh viên thực tập, hướng dẫn thực hành,...). 

- Trong cơ chế phân cấp quản lý, nếu hiểu một cách rộng hơn, một số chủ thể quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN không phải là nhà trường hoặc DN. Đó chính là cơ quản quản lý cấp trên của trường CĐKT (Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở LĐ-TB-XH,..) hoặc của DN (Tập đoàn, Tổng Công ty,...). Đó cũng là các cấp chính quyền (Phường, xã, quận huyện, tỉnh, Thành phố,...) có trách nhiệm quản lý trường CĐKT và DN theo địa bàn, có trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục theo Nghị định 115 của Chính phủ. Đây là những chủ thể quản lý có tính chất gián tiếp và trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi đề cập đến như những yếu tố chi phối, đảm bảo cho việc quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

1.4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quản lý liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quản lý LKĐT của trường CĐKT với DN có thể tác động theo hướng tích cực hoặc theo hướng tiêu cực. Những yếu tố tích cực như: truyền thống quan hệ, sự hiểu biết giữa trường CĐKT và DN; năng lực quản lý cũng như uy tín và thương hiệu của mỗi bên; cùng chung một mục tiêu phát triển đào tạo và phát triển sản xuất kinh doanh vì lợi ích của xã hội, của cộng đồng; sự cam kết được bảo hộ bởi các hành lang pháp lý;... Tuy nhiên, có những yếu tố sẽ tác động tiêu cực, kìm hãm hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN như: nhận thức, môi trường hoạt động của trường CĐKT là tri thức, là giáo dục, hướng tới phát triển con người; môi hoạt động của DN là sản xuất, kinh doanh, hướng tới lợi nhuận kinh tế theo cơ chế thị trường;... 

Vấn đề quan trọng là với các yếu tố tác động khách quan hay chủ quan, tác động tích cực hay tiêu cực, hoạt động quản lý LKĐT của trường CĐKT với DN phải linh hoạt, sáng tạo, để phát huy động lực, hạn chế các yếu tố kìm hãm, hướng tới đạt được mục tiêu của nhà trường, của DN và của xã hội.

1.4.5.1. Các yếu tố khách quan

- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước: Thể hiện qua các chế độ, chính sách vừa khuyến khích vừa có tính ràng buộc trách nhiệm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển mối LKĐT được ban hành đồng bộ và mang lại lợi ích thực sự cho các bên liên quan, thu hút các DN tích cực tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho chính DN và cho xã hội.

- Sự phát triển của khoa học quản lý: Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, những ứng dụng của nền khoa học và công nghệ trong quản lý sẽ tác động đến nội dung và phương thức quản lý.

- Sự tham gia ủng hộ của xã hội: Có cơ chế để tạo điều kiện cho các hiệp hội nghề nghiệp đủ nguồn lực và khả năng huy động các đơn vị thành viên cùng tích cực tham gia vào quá trình LKĐT.

1.4.5.2. Các yếu tố chủ quan

- Sự tự nguyện và thể hiện trách nhiệm của DN: Lãnh đạo các DN cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm xã hội của mình, tham gia LKĐT nguồn nhân lực là đem lại lợi ích cho chính DN và cho xã hội. Lợi ích đem lại từ bên trong DN khi tham gia liên kết là đội ngũ lao động giỏi và năng suất lao động ngày càng tăng; lợi ích từ bên ngoài là từ chế độ chính sách khuyến khích của Nhà nước.

- Chế độ thông tin liên lạc: Lãnh đạo trường CĐKT và DN được thông tin đầy đủ và tạo mọi điều kiện thuận lợi tiếp cận lẫn nhau, các bên chủ động trực tiếp trao đổi thỏa thuận chi tiết để tiến hành ký kết hợp đồng LKĐT các ngành nghề cụ thể.

- Năng lực của đội ngũ CBQL và GVDTH: Năng lực của CBQL tại trường CĐKT và thái độ, kiến thức, kỹ năng đội ngũ GVDTH, CBKT có ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung và phương thức quản lý LKĐT của trường CĐKT với DN.

1.5. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI  DOANH NGHIỆP

Trên thế giới, ở nhiều nước đã nghiên cứu, áp dụng việc đào tạo kết hợp tại trường và DN.

Trong việc phát triển nguồn nhân lực ở Hoa Kỳ, cùng với việc đầu tư nhiều tiền từ ngân sách nhà nước cho đào tạo nhân lực thì Mỹ còn huy động được nhiều nguồn lực khác từ trong xã hội vào công tác đào tạo nhân lực. Các công ty ở Mỹ cũng rất chú ý phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân công. Năm 1992, chi phí đào tạo nhân công ở các công ty là 210 tỷ USD; năm 1995 chi phí đó lên tới 600 tỷ USD, năm 2000 là trên 800 tỷ USD và đến nay lên tới gần 1.000 tỷ USD [105]. Từ năm sáu mươi của thế kỷ trước, mô hình đào tạo theo chu trình (circular training model)  ở Hoa Kỳ đã được triển khai. Theo đó, mỗi khóa đào tạo nguồn nhân lực ở nhà trường phải theo chu trình gồm 4 bước: 1) xác định nhu cầu đào tạo; 2) lập kế hoạch và thiết kế đào tạo; 3) triển khai đào tạo; 4) đánh giá kết quả đào tạo, sau đào tạo. Trong mỗi bước của chu trình đào tạo, hoạt động liên kết giữa nhà trường và DN luôn gắn kết; trong đó xác định nhu cầu đào tạo của DN được coi là xuất phát điểm, chi phối toàn bộ chu trình đào tạo.

Ở Cộng hòa Liên bang Đức, sự gắn kết giữa đào tạo nhân lực với phát triển kinh tế, nhu cầu của thị trường lao động ở Đức cũng rất chặt chẽ. Nhu cầu lao động của các DN được đáp ứng một cách phù hợp thông qua việc ký hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng nghề với người học, người lao động. Kế hoạch triển khai ĐTN do các bang, các địa phương xác định tùy thuộc vào sự phát triển của cơ cấu kinh tế, thị tường lao động. Phục vụ cho chức năng hoạt động của hệ thống, ở Đức có một cơ sở hạ tầng thông tin bao quát trên diện rộng về các lĩnh vực ngành nghề. Chính phủ Đức cũng huy động sự tham gia tích cực và hiệu quả của các lực lượng xã hội vào đào tạo nhân lực. Ở Đức các DN tự nguyện tham gia ĐTN trong hệ thống song hành. Các DN tư nhân cũng như các cơ quan, tổ chức tham gia đào tạo ngoài DN được thực hiện rộng rãi việc ĐTN nhưng phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước đã ghi trong luật dạy nghề [105]. Việc đào tạo kết hợp tại trường và DN là loại hình cơ bản và được áp dụng rộng rãi. Điển hình là mô hình đào tạo kép hay còn gọi là đào tạo song tuyến. Đây được xem là hình thức đào tạo quan trọng và được áp dụng rộng rãi trong toàn quốc. Điển hình là mô hình Dual System thường được dịch là “đào tạo kép”. Hình thức này là loại hình đào tạo cơ bản, có nhiều ưu điểm nổi trội trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề và được nghiên cứu áp dụng ở nhiều nước trên thế giới [14].
Ở Nhật Bản, nhằm huy động các nguồn lực từ xã hội cho công tác đào tạo nhân lực, Chính phủ Nhật khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành hệ thống giáo dục đào tạo nghề trong các DN. Người lao động sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo ở nhà trường còn được các DN tổ chức các lớp, khóa bồi dưỡng tại các DN, chủ yếu cung cấp các kiến thức chủ yếu, các kỹ năng cơ bản, những nhân cách cần có của người lao động trong môi trường làm việc của DN, của nền sản xuất hiện đại.

Ở Hàn Quốc, đạo luật ĐTN năm 1967 ra đời đã khuyến khích các tổ chức, DN tham gia ĐTN nhằm tạo ra lực lượng lao động có kỹ năng cho các DN có nhu cầu. Hàn Quốc quan niệm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phải bắt nhịp với yêu cầu phát triển kinh tế. Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật được coi trọng ngay từ cấp trung học. Ngay trong chương trình giáo dục phổ thông, tính thực hành được coi trọng hơn tính hàn lâm, yêu cầu phân luồng được thực hiện ráo riết. Với sự ra đời của Luật thúc đẩy giáo dục công nghiệp, các trường trung học nghề, chương trình đào tạo công nghiệp và đào tạo tại nhà máy phát triển rất mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Hệ thống dạy nghề 2 + 1 là chương trình có sự kết hợp giữa nhà trường và DN nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: thời gian đào tạo 2 năm tại trường và 1 năm tại DN. Hàn Quốc quy định DN sử dụng trên 300 lao động thì phải có bộ phận tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho lao động hoặc liên kết với nhà trường để đào tạo, bồi dưỡng tay nghề của lao động theo chu kỳ hoặc công việc.

Ở Singapore, các nhà lãnh đạo của quốc đảo này quan niệm thắng trong cuộc đua về giáo dục sẽ thắng trong cuộc đua về phát triển kinh tế. Đào tạo kỹ thuật và ĐTN đóng vai trò quan trọng trong cải cách không ngừng nền giáo dục Singapore. Singapore khuyến khích các công ty tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Nhà nước áp dụng nhiều chính sách nhằm khuyến khích các DN tự tổ chức các khóa đào tạo hoặc dạy nghề cho nhân viên và công nhân trong quá trình làm việc. Viện giáo dục kỹ thuật kết hợp với các DN thực hiện mô hình học nghề song song, các học viên sẽ tham gia thực tập và được trả lương ngay tại công ty, trong khi quá trình học lý thuyết sẽ diễn ra tại các học viện dạy nghề.

Ở Cộng hòa Pháp, đã áp dụng việc đào tạo kết hợp tại trường và DN. Điển hình là mô hình đào tạo “luân phiên” của Viện IFABTP (Viện đào tạo “luân phiên” về xây dựng và công trình công cộng) [45]. 

Tại Ôxtrâylia, hệ thống MAATS - Hệ thống đào tạo và học việc hiện đại Ôxtrâylia (Modern Australian Apprenticeship and Training System) [109]. Cũng như các nước đang phát triển ở khu vực Mỹ - Latinh, vấn đề kết hợp đào tạo nghề tại trường và DNSX đã từng bước được nghiên cứu và thực hiện ở các nước châu Á. 

Ở Trung Quốc, quán triệt quan điểm “Ba kết hợp” (đào tạo, sản xuất và dịch vụ) trong đào tạo, đặc biệt là ĐTN trong giai đoạn hiện nay. Các trường dạy nghề gắn bó chặt chẽ với các cơ sở sản xuất và dịch vụ. Kết hợp đào tạo phong phú và đa dạng góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề [105].
Ở In-đô-nê-xia, mô hình kết hợp ĐTN có tên gọi là Pendidican Sistem Ganda - Hệ thống đào tạo song hành In-đô-nê-xia, "hệ thống kết hợp" (Link and Match System). Ở Thái Lan, Chính phủ Thái Lan đã nghiên cứu và xây dựng "Hệ thống hợp tác ĐTN " (Cooperative Training System) [110]. Ở Ấn Độ, kết hợp điển hình được thể hiện ở việc Chính phủ đã thực hiện "Dự án Đường tròn Chất lượng" (Quality Circle Project) [111]. 

Hoạt động LKĐT giữa nhà trường với DN trên thế giới đã đúc kết lại những kinh nghiệm, bài học trên các phương diện chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, mục tiêu LKĐT là để nâng cao chất lượng đào tạo và lợi ích kinh doanh của DN, đưa lại lợi ích cho người học và toàn xã hội.

Thứ hai, nội dung LKĐT bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến quá trình đào tạo, đến phát triển năng lực của người học, về trách nhiệm của cơ sở đào tạo cũng như DN.

Thứ ba, phương thức LKĐT đã được khẳng định tùy thuộc vào bản chất của nền GD-ĐT của các quốc gia, vào tính chất của các cơ sở đào tạo và loại hình sản xuất, kinh doanh của các DN.

Thứ tư, một số mô hình LKĐT được khẳng định giữa nhà trường và DN:

- Mô hình hệ thống đào tạo kép, LKĐT song hành giữa nhà trường và DN (ví dụ: ở Cộng hòa Liên bang Đức).

- Mô hình đào tạo luân phiên; sự luân phiên về trách nhiệm và thời gian trong quá trình LKĐT giữa nhà trường và DN (ví dụ: mô hình tại Hoa Kỳ).

- Mô hình LKĐT hệ thống tam phương (nhà trường, DN và người sử dụng lao động) được thực hiện ở nhiều nước.

- Mô hình dạy nghề tại DN (quá trình đào tạo được thực hiện hoàn toàn tại DN), được thực hiện tại các Khu công nghiệp, đào tạo và cung ứng lao động tại chỗ.

- Mô hình nhà trường trong DN (cơ sở đào tạo trực thuộc DN), như các trường học, viện nghiên cứu của các tập đoàn đa quốc gia.

- Mô hình DN trong nhà trường (cơ sở đào tạo có DN để người học rèn nghề) được tổ chức tại các đại học lớn ở nhiều nước trên thế giới.

Tóm lại, ở nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu, áp dụng các mô hình quản lý hoạt động LKĐT giữa nhà trường với DN. Qua đó, có thể học tập, tiếp thu có chọn lọc để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN tại Việt Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp hiện nay.
Kết luận chương 1

Từ việc đánh giá kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, từ việc xác định những cơ sở lý luận về hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, tác giả đưa ra những kết luận sau đây:

- Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN là định hướng quan trọng để đổi mới cơ bản và toàn diện đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu xã hội. Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN là con đường ngắn nhất để SV sau khi tốt nghiệp từ các trường CĐKT có cơ hội tiếp cận với việc làm tại các DN, là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo với sức cạnh tranh của nhân lực trên thị trường lao động trong và ngoài nước.

- Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN nhằm thực hiện hiệu quả phương châm học đi đôi với hành, lý thuyết với thực tiễn, đào tạo với lao động sản xuất. Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực như nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động.

- Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN phải căn cứ vào bản chất, chức năng của hoạt động quản lý, được vận dụng phù hợp điều kiện cụ thể của nhà trường và DN, trong một bối cảnh thời gian và không gian nhất định. Vì vậy, quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN chỉ thực hiện các  kết quả trên cơ sở thực hiện hai bên cùng cộng đồng trách nhiệm và chia sẻ lợi ích, phải đưa lại lợi ích về đào tạo, về sản xuất kinh doanh, lợi ích cho người học và cho xã hội.

Đây chính là những tiền đề lý luận để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT hiện nay.
Chương 2

CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VỚI DOANH NGHIỆP

2.1. KHÁI QUÁT VỀ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
2.1.1. Mục đích khảo sát

- Khảo sát nhằm đánh giá chính xác, khách quan thực trạng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM; chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu xã hội;
- Giúp cho việc nhận định chính xác thực trạng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN hiện nay tại TP.HCM; chất lượng đào tạo của SV sau tốt nghiệp so với nhu cầu của DN và xã hội;

- Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với nhu cầu của DN và xã hội.

2.1.2. Nội dung khảo sát


- Hệ thống các trường CĐKT tại TP.HCM;
- Hệ thống các DN và nhu cầu nhân lực kỹ thuật của các DN ở TP.HCM;
-Thực trạng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM;
- Thực trạng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM;
- Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM.
2.1.3. Đối  tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát của chúng tôi tập trung vào 2 nhóm chính:
- Nhóm 1 (5 trường CĐKT trong bảng 2.3) bao gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa đào tạo nghề; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chức năng; GVDTH: 203 người.
- Nhóm 2 (63 DN ở phụ lục 10) bao gồm : Giám đốc, Phó giám đốc; CBKT; cán bộ điều hành và đội ngũ công nhân kỹ thuật: 203 người.
Tổng cộng có 406 ngư​​ời.

2.1.4. Phương pháp khảo sát

- Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng phiếu hỏi
+ Xây dựng các mẫu phiếu khảo sát
Việc xây dựng mẫu phiếu được tiến hành theo các bước sau đây:

Bước 1: Trao đổi với các chuyên gia và đối tượng khảo sát để hình thành phiếu hỏi

Bước 2: Dự thảo phiếu hỏi

Bước 3:  Lấy ý kiến chuyên gia và điều tra trên mẫu nhỏ

Bước 4:  Hoàn thiện phiếu hỏi 

Bước 5: Chọn mẫu điều tra  

Bước 6:  Tổ chức lấy ý kiến

Bước 7:  Xử lý kết quả thu được theo phương pháp thống kê toán học

- Phương pháp trao đổi, phỏng vấn
Việc trao đổi, phỏng vấn tập trung vào các nội dung chính như sau:

+ Thực trạng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM

+ Thực trạng quản lý hoạt động LKĐT các các trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM

+ Những điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động LKĐT của các trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM

+ Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động LKĐT của các trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM

Việc triển khai phương pháp trao đổi được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Xác định đối tượng cần trao đổi

Bước 2: Thông báo trước cho đối tượng về nội dung trao đổi

Bước 3: Đối tượng trao đổi chuẩn bị trước những thông tin cần thiết

Bước 4: Tiến hành trao đổi theo nội dung đã chuẩn bị 

Bước 5: Xử lý kết quả thu được 

2.1.5. Đánh giá kết quả khảo sát

Các phiếu điều tra, các ý kiến của đối tượng khảo sát và các tài liệu liên quan được tập hợp lại theo phương pháp thống kê. Trong quá trình khảo sát, để đưa ra những nhận xét có căn cứ, chúng tôi quy ước sử dụng điểm số để đánh giá các mức độ như sau:

+) Mức độ tốt và rất thường xuyên: 3 điểm, với sự thực hiện xuất sắc các tiêu chí, có chất lượng và hiệu quả.

+) Mức độ bình thường và thường xuyên: 2 điểm, có thực hiện các tiêu chí ở mức hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả chưa cao.

+) Mức độ chưa tốt và không thường xuyên (đôi khi): 1 điểm, có thực hiện các tiêu chí ở mức chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa đem lại chất lượng và hiệu quả.

+) Không thực hiện: không điểm 

2.1.6. Cách thức xử lý số liệu

Sau khi thu thập dữ liệu từ các phiếu thô, được quy ra điểm ở các mức độ khác nhau của từng tiêu chí, sử dụng phương pháp thống kê toán học và phần mềm Microsoft Office Excel để tính trị số trung bình và xếp thứ bậc từng tiêu chí, từ đó phân tích và rút ra các kết luận về thực trạng.

Công thức tính trị số trung bình (xem ở mục 3.5.1.6). 
2.1.7. Thời gian khảo sát

Tất cả các ý kiến, phiếu điều tra được gửi tới đối tượng khảo sát từ đầu học kỳ 1, năm học 2015-2016 và thu hồi các ý kiến, phiếu điều tra trong tháng 7/2016.
Bảng 2.1: Thống số phiếu khảo sát
	Đối tượng khảo sát
	Số phiếu phát ra
	Số phiếu thu về

	
	
	Phiếu hợp lệ
	Phiếu không hơp lệ

	1.Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa đào tạo nghề; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chức năng; GVDTH
	216
	203 

(93.9%)
	13

( 6.1%)

	2. Giám đốc, Phó giám đốc; CBKT; cán bộ điều hành và đội ngũ công nhân kỹ thuật
	225
	203

(90.2%)
	22

( 9.8%)

	Tổng cộng
	441
	406

92.06%
	35

7.94%


2.2.  KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
2.2.1. Khái quát về hệ thống các trường CĐKT tại Thành phố Hồ Chí Minh

2.2.1.1. Khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM  là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực quan trọng của Việt Nam.

TP.HCM  nằm trong toạ độ địa lý khoảng 10 0 10' – 10 038 vĩ độ bắc và 106 0 22' – 106 054 ' kinh độ đông . Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh , Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Tây và Tây Nam giáp tỉnh Long An và Tiền Giang.

Diện tích: 2.095,239 km2; Dân số: 7.950.000 người (2015); Dân tộc: Việt, Hoa, Khơme, Chăm…Đơn vị hành chính: 24 quận huyện.

TP.HCM cách thủ đô Hà Nội gần 1.730km đường bộ, nằm ở ngã tư quốc tế giữa các con đường hàng hải từ Bắc xuống Nam, từ Ðông sang Tây, là tâm điểm của khu vực Đông Nam Á. Trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km. Đây là đầu mối giao thông nối liền các tỉnh trong vùng và là cửa ngõ quốc tế. Với hệ thống cảng và sân bay lớn nhất cả nước, cảng Sài Gòn với năng lực hoạt động trên 10 triệu tấn /năm. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ cách trung tâm thành phố 7 km.

TP.HCM ngày càng khẳng định vai trò trung tâm giáo dục – đào tạo chất lượng cao của mình. Về công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đã phát triển theo chiều hướng ngày càng gia tăng, số lượng đào tạo thường năm sau cao hơn năm trước; loại hình đào tạo cũng đa dạng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Số lượng trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tăng nhanh theo đà phát triển kinh tế.

TP.HCM là nơi có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đang đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho các DN trong và ngoài nước. Vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế là một trong những yêu cầu cấp thiết của các cơ sở đào tạo hiện nay. Nguồn nhân lực đó phải có năng lực (tri thức, kỹ năng), phẩm chất (niềm tin, đạo đức, tư cách,...) và tính thích ứng cho các khu vực kinh tế, có thể tìm được công việc và được hưởng chế độ đãi ngộ thích đáng trong bối cảnh đào tạo và sử dụng không chỉ diễn ra ở trong một nước cụ thể.

2.2.1.2. Khái quát về hệ thống các trường cao đẳng kỹ thuật tại TP. HCM

i) Khái quát chung
Qua khảo sát, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có 56 trường đại học, 39 trường cao đẳng (trong đó có 26 trường cao đẳng chuyên nghiệp; 13 trường cao đẳng nghề) và 68 trường trung cấp (trong đó có 41 trường TCCN; 27 trường TCN).
Trong số 26 trường cao đẳng chuyên nghiệp đào tạo chuyên về các ngành kỹ thuật công nghệ, chúng tôi chọn ra 5 trường CĐKT và công nghệ để tiến hành khảo sát (bảng 2.3). Tổng hợp ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy của 5 trường, kết quả khảo sát thực trạng ĐTN, được các kết quả thống kê như sau:

- Các ngành được đào tạo nhiều nhất là Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử:  5/5 trường

- Các ngành ít trường đào tạo là Công nghệ may, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, CNKT xây dựng, Khai thác vận tải, Hệ thống thông tin, Tài chính-ngân hàng: mỗi ngành chỉ có 1 trường đào tạo

- Trường có nhiều ngành đào tạo nhất: 12 ngành

- Trường có ít ngành đào tạo nhất: 6 ngành

Bảng 2.2.  Cơ cấu đào tạo trên địa bàn TPHCM 2015

	STT
	Hệ đào tạo
	Số trường

	
	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Đại học
	54
	54
	54
	56

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	25
	25
	25
	26

	3
	Cao đẳng nghề
	11
	10
	12
	13

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	32
	39
	41
	41

	5
	Trung cấp nghề
	23
	23
	26
	27

	Tổng cộng
	145
	151
	158
	163


Bảng 2.3.  Tổng hợp ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy

của 5 trường cao đẳng kỹ thuật  tại TP.HCM năm học 2015 – 2016

	STT
	[image: image56.png]



	Công nghệ Thủ đức
	Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	Kỹ thuật Cao Thắng
	Giao thông vận tải
	Kinh tế kỹ thuật TP.HCM

	1
	Tiếng Anh
	x
	
	
	
	x

	2
	Kế toán
	x
	
	x
	x
	x

	3
	Quản trị kinh doanh
	x
	
	
	x
	x

	4
	Công nghệ thông tin
	x
	x
	x
	x
	x

	5
	CNKT ô tô
	x
	x
	x
	x
	x

	6
	CNKT cơ khí
	x
	x
	x
	
	x

	7
	CNKT cơ điện tử
	x
	
	x
	
	x

	8
	CNKT điện-điện tử
	x
	x
	x
	x
	x

	9
	CNKT điện tử-truyền thông
	x
	
	x
	
	x

	10
	CNKT điều khiển và tự động hóa
	x
	
	x
	x
	x

	11
	Truyền thông và mạng máy tính
	x
	
	
	
	

	12
	CNKT nhiệt
	
	x
	x
	
	

	13
	Công nghệ may
	
	x
	
	
	

	14
	CNKT công trình xây dựng
	
	
	
	x
	

	15
	CNKT xây dựng
	
	
	
	x
	

	16
	Khai thác vận tải
	
	
	
	x
	

	17
	Hệ thống thông tin
	
	
	
	
	x

	18
	Tài chính-ngân hàng
	
	
	
	
	x

	Tổng cộng
	11
	6
	9
	9
	12


ii) Những thành tựu

Nội dung, chương trình đào tạo bám sát khung chương trình chung do Bộ GD & ĐT ban hành, đáp ứng được nhu cầu của quá trình phát triển giáo dục các cấp. Học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường đảm bảo về trình độ kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ, có khả năng thích ứng nhanh thị trường lao động.

iii) Những hạn chế và yếu kém

Hạn chế: Phương pháp tổ chức, quản lý đào tạo, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới; việc phát huy tính tích cực, tự nghiên cứu của SV còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

iv) Định hướng đổi mới và phát triển

Đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý, tổ chức quá trình đào tạo là trọng tâm và cấp thiết. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hoá - hiện đại hoá phù hợp với phương thức tổ chức quản lý đào tạo. Hoàn thiện phương thức tổ chức, quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
2.2.1.3. Thực trạng hoạt động đào tạo nghề trong các trường cao đẳng kỹ thuật

Các trường CĐKT hiện nay ở Việt Nam thực hiện đào tạo theo chỉ tiêu nhà nước giao, theo mục tiêu, nội dung chương trình có sẵn; đào tạo theo khả năng vốn có của nhà trường, chưa thực sự quan tâm đến những vấn đề nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội như: SV thực sự có nhu cầu đích thực học hay không; việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; làm thế nào để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật của thị trường, của địa phương và của xã hội.
Giảng viên giảng dạy được đào tạo từ các trường với nhiều trình độ khác nhau, đa dạng, không đồng nhất. Đây là một trong những khó khăn của đội ngũ giảng viên

nói chung và GVDTH nói riêng tại các trường CĐKT hiện nay.

“Trình độ và năng lực của đội ngũ GVDTH nhìn chung còn thấp. Trong số GVDTH đã xác định bậc thợ ở các trường chỉ mới đạt 44%. Một bộ phận không nhỏ GVDTH thiếu kinh nghiệm sản xuất thực tế, khả năng tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới, hiện đại còn hạn chế.” [12]

Có thể nhận xét đội ngũ GVDTH và CBQL trong các trường CĐKT như sau: năng lực tiếp cận thực tế còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hiện đại tiên tiến vốn đang phát triển rất phong phú. Trong quá trình tổ chức ĐTN, chỉ có GVDTH của các trường CĐKT hướng dẫn thực tập sản xuất. Hầu như chưa có người ngoài nhà trường tham gia giảng dạy. CBQL tham gia quản lý các hoạt động đào tạo của trường CĐKT chỉ là những cán bộ trong trường, chưa có sự tham gia của cán bộ từ phía DN.

Ngân sách của Nhà nước phân bổ cho các trường CĐKT cũng nằm trong tình trạng eo hẹp. Ngân sách chi cho đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật như hiện nay là chưa đáp ứng được điều kiện cần chứ chưa nói đến đủ để giải quyết các tính chất nói chung căn bản như xây dựng chương trình, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập ở các trường CĐKT.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học ở các trường CĐKT còn thiếu thốn về số lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đặc biệt là trang thiết bị dạy học, “điều kiện thực hành ở các trường dạy nghề, THCN, cao đẳng, đại học còn rất thiếu” (Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần sáu BCHTƯ khóa IX). Trong nhiều năm qua, các trường đều phải tự mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị bằng Ngân sách nhà nước, vốn tự có, hoặc được viện trợ đầu tư từ các tổ chức quốc tế. DN không đầu tư cơ sở vật chất - trang thiết bị cho các cơ sở ĐTN (họ cho rằng đó là việc của các cơ sở ĐTN). Tuy nhiên, gần đây có một số trường chủ động liên hệ với các DN để SV thực tập, thực hành tại DN. Song, số trường và số lần thực tập rất ít.

Chương trình và tài liệu dạy học ở các trường CĐKT trong toàn hệ thống đã lạc hậu, thiếu thốn, cũ kỹ, thiếu cập nhật. Một số trường đã và đang cố gắng biên soạn, nhưng chất lượng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đang ngày càng cao về chất lượng, đa dạng về loại hình. Một số trường được hỗ trợ của các Tổ chức Quốc tế trong việc biên soạn nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu hiện tại. Song, để đáp ứng yêu cầu dài hạn, cần liên tục cải tiến, đổi mới, cập nhật tri thức và công nghệ hiện đại. Về đầu sách, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy thiếu về số lượng và chủng loại, kém về chất lượng, lạc hậu về thông tin, một số sách rách nát không thể sử dụng được.

Về công tác tuyển sinh hàng năm được các trường CĐKT tổ chức hầu như đơn phương, rất ít có sự trợ giúp của DN. Ngoại trừ một số DN hợp đồng với nhà trường để đào tạo CBKT và tổ chức thi nâng bậc thợ cho công nhân của DN
2.2.1.4. Thực trạng hoạt động đào tạo nghề ở các doanh nghiệp

Để đội ngũ lao động kỹ thuật có thể làm việc và thích ứng với tác phong lao động công nghiệp, tiếp cận, sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, các DN sản xuất phải chủ động tổ chức các hoạt động đào tạo khác nhau.

DN nhà nước chủ yếu dựa vào các trường, trung tâm dạy nghề để tuyển lao động kỹ thuật cho mình. DN tư nhân có đầu tư tổ chức hoạt động đào tạo, nhưng chủ yếu là đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng tay nghề tại các DN.

DN có vốn đầu tư nước ngoài, do yêu cầu của sản xuất thực tiễn và công nghệ hiện đại, tổ chức các hoạt động đào tạo như: đào tạo mới cho người được tuyển nhưng trái nghề đào tạo hoặc đào tạo bổ sung, đào tạo cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề cho những SV tốt nghiệp từ các trường CĐKT, tổ chức việc cử đi đào tạo ở nước ngoài cho những người có khả năng, triển vọng nghề nghiệp phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài của DN.

Tuy nhiên, các DN khi tiến hành ĐTN cũng gặp một số khó khăn như: giáo viên, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, tổ chức quản lý đào tạo...

2.2.1.5. Đánh giá của DN về khả năng của SV sau khi tốt nghiệp từ các trường CĐKT
Bảng 2.4. Kết quả đánh giá của đối tượng khảo sát tại DN về khả năng của SV sau khi tốt nghiệp ở các trường CĐKT

	Nội dung
	Tốt
	Bình thường
	Chưa tốt
	Tổng số

khách

thể
	Tổng số

điểm
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	Thứ

bậc

	
	Số lượng
	Điểm
	Số lượng
	Điểm
	Số lượng
	Điểm
	
	
	
	

	1. Kiến thức nền
	41
	123
	63
	126
	99
	99
	203
	348
	1,71
	1

	2. Kỹ năng nghề 
	15
	45
	38
	76
	150
	150
	203
	271
	1,33
	4

	3. Kỹ năng mềm
	38
	114
	50
	100
	115
	115
	203
	329
	1,62
	2

	4. Thái độ
	18
	54
	72
	144
	113
	113
	203
	331
	1,53
	3


- Tính trung bình chung, số người đánh giá chất lượng của SV sau tốt nghiệp của các trường CĐKT như sau: (1) Về kiến thức nền: Tốt 41/203 (chiếm 20,2%); Bình thường 63/203 (chiếm 31,03%); Chưa tốt 99/203 (chiếm 48,7%). (2) Về kỹ năng nghề: Tốt 15/203 (chiếm 7,4%); Bình thường 38/203 (chiếm 18,7%); Chưa tốt 150/203 (chiếm 73,9%). (3) Về kỹ năng mềm: Tốt 38/203 (chiếm 18,7%); Bình thường 50/203 (chiếm 24,6%); Chưa tốt 115/203 (chiếm 56,6%). (4) Về thái độ: Tốt 18/203 (chiếm 8,9%); Bình thường 72/203 (chiếm 35,5%); Chưa tốt 113/203 (chiếm 55,6%).
Căn cứ vào số liệu của bảng 2.4, chúng tôi lập biểu đồ 2.1
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Biểu đồ 2.1. Đánh giá của DN về khả năng của SV saukhi tốt nghiệp 
ở các trường CĐKT
Kết quả về chất lượng đào tạo của các trường CĐKT được thể hiện qua việc đánh giá của DN về khả năng của SV sau khi tốt nghiệp từ các trường CĐKT. Kết quả khảo sát thực tế tại 63 DN trong cả 3 yếu tố kiến thức, kỹ năng, thái độ của SV sau khi tốt nghiệp từ các trường CĐKT được các DN đánh giá như sau:

• Đánh giá của DN về khả năng của SV sau khi tốt nghiệp từ trường CĐKT

Hầu hết các DN đều ưu tiên cho lao động có kinh nghiệm làm việc tại các phân xưởng, xí nghiệp có chuyên môn phù hợp với vị trí được tuyển dụng vì lực lượng này có khả năng tiếp thu nhanh các kiến thức mới và ứng dụng ngay trong sản xuất. Tuy nhiên, nói vậy không phải là các công ty không thích tuyển dụng sinh viên mới ra trường như ý kiến sau đây của anh Nguyễn Hoàng Thái Hải – Phó phòng đào tạo Công ty Honda Việt Nam: “Trong quá tuyển dụng, chúng tôi ưu tiên tuyển dụng những SV mới ra trường nhưng được đào tạo bài bản từ trường CĐKT, điều đó rất thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho nhân viên mới của mình tuy thời gian đào tạo có dài hơn, còn nếu tuyển dụng những người đã có kinh nghiệm rồi nhưng lại không được đào tạo theo một quy trình chuẩn thì sẽ rất khó cho quá trình quản lý và đào tạo theo chuẩn của công ty”.

Đối với các DN hiện nay, là các đơn vị kinh tế nên lợi nhuận, uy tín luôn đặt lên hàng đầu và vấn đề nhân sự cũng không thể nằm ngoài tiêu chí đó. Vì vậy, đa số các DN nhỏ hiện nay chỉ thích tuyển dụng người lao động đã có kinh nghiệm làm việc hoặc chỉ phải đào tạo lại lao động trong một khoảng thời gian ngắn sau đó làm việc ngay. Thế nhưng với các DN lớn thì họ có tiêu chí tuyển dụng khác biệt so với các DN vừa và nhỏ, thông thường họ có một lộ trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự lâu dài. Đối tượng chính của họ là những SV mới tốt nghiệp hoặc đang học tại các trường cao đẳng, đại học nhưng có tố chất, khả năng suy luận và kết quả học tập tốt. Thời gian đào tạo bổ sung ở DN của đối tượng này chỉ từ 3 tháng đến 1 năm.

• Đánh giá của DN về kiến thức nền (lý thuyết) của SV các trường CĐKT
Lý thuyết là phần cơ bản mà SV khi ra trường cần phải nắm và vận dụng được nhưng qua khảo sát thì người nghiên cứu thấy rằng kiến thức lý thuyết của SV các trường CĐKT còn nhiều yếu kém, họ chưa thể vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề thực tế, những kiến thức mà họ học được trong nhà trường thì lại quá lạc hậu so với yêu cầu thực tế như ý kiến sau đây của ông Châu Hoàng Dũng – Giám đốc công ty TNHH Kim Kan: “Công ty chúng tôi vừa tuyển dụng một số SV tốt nghiệp từ trường CĐKT để làm kỹ thuật viên bảo trì và sửa chữa hệ thống điện lạnh trên ô tô, trong khi phỏng vấn tôi nhận thấy các em còn yếu về cả kiến thức lý thuyết lẫn kỹ năng thực hành. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay các trường CĐKT đào tạo rất ít, thậm chí không không đào tạo về KN thực hành hệ thống điện lạnh của ô tô”.

Ông Huỳnh Văn Thọ - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Phú Đạt – cho rằng: “Qua quá trình tiếp nhận SV của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, chúng tôi nhận thấy thái độ và nhận thức của các em rất tốt nhưng về phần kiến thức thì còn nhiều vấn đề phải bổ sung, vì kiến thức lý thuyết mà nhà trường giảng dạy đã lạc hậu so với thực tế bên ngoài, tôi lấy một ví dụ điển hình như hệ thống nạp điện chẳng hạn, hầu hết các dòng xe ô tô hiện nay đều sử dụng tiết chế điện tử thậm chí điều khiển bằng điện tử nhưng khi tôi hỏi thì các em nói chỉ biết phần tiết chế bằng cơ khí - một công nghệ có từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước!”.

Qua khảo sát ý kiến của DN cho thấy: SV sau tốt nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế sản xuất, những kiến thức được đào tạo đã quá lỗi thời, không cấp nhật được cái mới và thậm chí trong chương trình đào tạo vẫn còn thiếu rất nhiều. Nếu nhà trường không bổ sung, cập nhật kịp thời thì những kiến thức lý thuyết của SV sẽ trở nên lạc hậu, lãng phí và không thể ứng dụng để giải quyết vấn đề trong thực tế sản xuất tại DN.

• Đánh giá của DN về kỹ năng thực hành của SV các trường CĐKT

“Sau tốt nghiệp, hầu hết SV các ngành kỹ thuật từ trường cao đẳng - đại học có kỹ năng thực hành còn yếu, nhiều SV khi mới vào xưởng còn chưa biết những kỹ năng hành nghề cơ bản nhất. Nếu muốn anh ta đáp ứng được nhu cầu làm việc, DN phải cử người kềm cặp từ 5 – 6 tháng thì người đó mới có thể làm việc độc lập được”, ông Huỳnh Trọng Đức – Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại AMC chia sẻ. Điều đó cho thấy rõ hơn sự bất cập trong việc rèn luyện kỹ năng thực hành tại các trường CĐKT hiện nay. Theo quan sát của người nghiên cứu, hầu hết các trường CĐKT khi dạy thực hành đều giảng dạy trên sa bàn, mô hình mà rất ít giảng dạy trên thực tế. Một số trường khi đã có mô hình, máy móc rồi thì lại không sử dụng vì nếu đưa ra giảng dạy thì sợ …bị hư hỏng, nên SV chỉ được quan sát, không được thao tác trên đó.

Do đó tại nhiều trường, SV chỉ được học lý thuyết suông, thực tập trên những thiết bị cũ kỹ và thời gian thực tập ngắn, SV rất khó được rèn luyện kỹ năng thực hành như tiêu chí các trường đã đề ra. Để giải quyết vấn đề này có thể nghe giải pháp của ông Lê Tôn Tâm - Trưởng phòng dịch vụ của Toyota Hiroshima Tân Cảng: “Khi muốn đào tạo một SV có thể làm việc được sau khi tốt nghiệp, thì trường CĐKT phải đặt ra các tiêu chí thật rõ ràng đối với sản phẩm đào tạo gắn với thực tế của DN. Việc kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề nghiệp của SV trong quá trình đào tạo cần có sự tham gia thường xuyên đại diện DN. Ví dụ, tại DN chúng tôi, tất cả quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành đều phải theo đúng quy trình của chuyên gia Nhật bản đưa ra, SV đến thực tập thực tập sẽ được rèn luyện tay nghề theo từng modul công việc từ dễ đến khó, kết thúc mỗi modul chúng tôi đều có đánh giá các kỹ năng nghề của SV để uốn nắn. Quan trọng nhất là phải cho SV thực tập trên các thiết bị và máy móc thực tế. Đối với các trường CĐKT hiện nay, tôi nghĩ hoàn toàn có thể thực hiện được điều này nếu nhà trường đầu tư thiết bị máy móc hiệu quả và có một kế hoạch bài bản cho việc rèn luyện tay nghề cho SV, nếu muốn đầu ra của SV đáp ứng được nhu cầu của DN và xã hội”.

• Đánh giá của DN về khả năng ngoại ngữ của SV sau tốt nghiệp

“Trình độ ngoại ngữ của SV tốt nghiệp từ các trường CĐKT hiện nay so với một số năm về trước có khá hơn nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt yêu cầu của DN. Các kỹ năng nghe và nói của SV còn rất yếu, SV không thể tự mình đọc để hiểu rõ một quy trình kỹ thuật đơn giản bằng tiếng Anh. Khi cần giao tiếp bằng tiếng Anh với chuyên gia người nước ngoài, các SV còn rất bối rối, không tự tin. Vì vậy, trong quá trình đào tạo, SV rất cần được trang bị các kỹ năng ngoại ngữ bên cạnh việc trau dồi về kỹ năng chuyên môn, vì điều đó sẽ tăng khả năng tìm việc làm và thu nhập của SV sau tốt nghiệp. Ngoại ngữ là chìa khoá thành công của tương lai. Đó là nhận xét của một cán bộ Phòng nhân sự Công ty liên doanh Trường Phát.

• Tác phong công nghiệp của SV sau tốt nghiệp

Qua khảo sát, tác giả nhận thấy đây là một vấn đề cần phải quan tâm nhiều hơn. Theo các DN được tiến hành khảo sát, hầu hết SV sau tốt nghiệp được tuyển dụng vào làm việc tại các DN thì thái độ làm việc vẫn còn rất tùy tiện, không tôn trọng nội quy giờ giấc, tác phong và nề nếp khi làm việc chỉ đến khi DN dùng biện pháp mạnh họ mới thực hiện. Mức độ nghiêm túc của SV phụ thuộc vào sự rèn luyện tác phong công nghiệp cho SV của từng trường, nơi nào nghiêm túc trong rèn luyện kỷ luật thì sinh viên ra trường sẽ có đạo đức, tác phong tốt và ngược lại. Hiện nay các DN đều tiến hành việc bấm thẻ, chấm công bằng máy hay đặt máy camera trong phân xưởng vì vậy nếu không tuân thủ giờ giấc thì sớm muộn gì người vi phạm cũng sẽ bị buộc thôi việc. Mặt khác, Việt Nam đã hội nhập vào nền kinh tế thế giới nên lực lượng lao động quốc tế có trình độ, tay nghề, tính kỷ luật và tính chuyên nghiệp cao sẽ đến Việt Nam tìm việc. Họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của DN như chuyên môn, ngoại ngữ… nên nếu lao động Việt Nam không thay đổi đặc biệt là tính nghiệp dư trong công việc thì sẽ thua ngay trên sân nhà của mình.

• Kỹ năng giao tiếp, tinh thần hợp tác và trách nhiệm trong công việc

Qua khảo sát, nhiều DN đều cho rằng các lao động trẻ có tinh thần hợp tác và chịu trách nhiệm trong công việc chưa cao như lời than phiền dưới đây của ông Nguyễn Quốc Phong – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phát: “Công ty chúng tôi vừa tuyển dụng ba SV vừa tốt nghiệp từ một trường CĐKT, làm việc chưa bao lâu, chúng tôi lại phải tốn thời gian để giản hòa vì xích mích hoặc việc đổ lỗi cho nhau trong công việc của các anh ấy mặc dù tôi đã phân việc ai nấy làm”. Ở các công ty nước ngoài, việc không có tinh thần hợp tác và trốn tránh trách nhiệm là một việc làm không thể chấp nhận được. Họ đòi hỏi người lao động lúc nào cũng phải hoà nhã, giao tiếp một cách thân thiện với mọi người, đặc biệt là tinh thần hợp tác và chịu trách nhiệm trong công việc. Để làm được điều này, nhà trường cần phải rèn luyện các SV ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.

• Đề xuất của các DN đối với các trường CĐKT

Hầu hết các ý kiến của DN đều tương đồng với ý kiến của ông Trần Quốc Toản, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Sài gòn: “Các em SV sau tốt nghiệp đều rất cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Đây là một đức tính rất tốt, thế nhưng về kiến thức, KN nghề và các kỹ năng mềm thì còn nhiều vấn đề phải cải thiện”.

Để thực hiện tốt điều này, các DN chúng tôi đề xuất với các trường CĐKT trên địa bàn TP.HCM một số ý kiến như sau:

(1) Thường xuyên tiến hành việc trao đổi thông tin với DN để có cơ sở bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo. DN đang cần gì ở SV để đào tạo cho phù hợp với nhu cầu DN. Nên đào tạo những gì mà xã hội cần chứ không đào tạo những gì nhà trường đang có để rồi không sử dụng được;

(2) Hiệu chỉnh lại chương trình đào tạo theo hướng hiện đại và tích cực hóa người học; việc xây dựng chương trình đào tạo cần được sự tham gia của DN theo từng modul công việc cụ thể;

(3) Đầu tư trang thiết bị phải đúng, đủ và đồng bộ bởi đây là một yếu tố rất quan trọng quyết định đến chất lượng ĐTN. Mô hình, sa bàn phải thiết kế phù hợp với mục tiêu giảng dạy, đặc biệt là phải cho SV làm quen với thực tế về lĩnh vực chuyên môn ngành nghề để tránh bỡ ngỡ khi ra trường;

(4) Phải thiết lập chặt chẽ mối quan hệ với các DN trong ngành để tăng cường kỹ năng thực hành cho SV, cần tăng thời gian thực tập thực tế tại DN từ 2 - 3 tháng lên 5 - 6 tháng bởi vì trong thời gian đầu các em phải có thời gian thích nghi với điều kiện làm việc thực tế bên ngoài;

(5) Nên liên kết với các DN để đầu ra của sản phẩm đào tạo đúng với nhu cầu hay theo đơn đặt hàng của DN;
(6) Phải xây dựng được đội ngũ GVDTH có trình độ chuyên môn vững vàng, luôn tiếp cận với thực tế sản xuất và công nghệ hiện đại, thường xuyên được huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn nghề nghiệp và phương pháp sư phạm;
(7) Rèn luyện cho SV các kỹ năng nghề nghiệp, KN giao tiếp, KN ngoại ngữ và các KN mềm khác trong suốt quá trình học tập tại trường;
(8) Thường xuyên tổ chức cho đội ngũ GVDTH, SV tham dự các buổi hội thảo, báo cáo chuyên đề và huấn luyện về công nghệ mới với sự tham gia của chuyên gia từ các DN trong và ngoài nước;
(9) Tạo điều kiện tối đa cho SV tiếp cận được với công nghệ thông tin trên internet, tạp chí, phim ảnh… để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu.
2.2.2. Khái quát về hệ thống các doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực kỹ thuật của các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh

2.2.2.1. Khái quát về hệ thống doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh

Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, thực trạng về số lượng và quy mô các DN trên địa bàn thành phố hiện nay như sau:
Bảng 2.5. Số DN phân theo quy mô lao động

	
	Tổng số
	DN nhà nước
	DN ngoài nhà nước
	DN có vốn nước ngoài

	Tổng số
	104.665
	460
	101.448
	2.757

	Dưới 5 người
	45.911
	8
	45.432
	471

	Từ 5 đến 9 người
	29.361
	13
	28.962
	386

	Từ 10 đến 49 người
	22.964
	93
	21.969
	902

	Từ 50 đến 199 người
	4.725
	142
	4.064
	546

	Từ 200 đến 299 người
	604
	55
	452
	124

	Từ 300 đến 499 người
	458
	56
	286
	116

	Từ 500 đến 999 người
	370
	50
	196
	124

	Từ 1000 đến 4999
	225
	40
	106
	79

	Từ 5000 trở lên
	20
	3
	8
	9


(Nguồn:số liệu của Cục Thống kê TP.HCM năm 2015)
Bảng 2.6.  Số DN phân theo vốn sở hữu

	
	Số DN
	Tỉ lệ %
	Lao động
	Tỉ lệ %

	Tổng số
	104.665
	100
	2.454.842
	100

	Doanh nghiệp Nhà nước

- DN Nhà nước trung ương

- DN Nhà nước địa phương
	460
	0,44
	208.337

135.972

72.365
	8,49

5,54

2,95

	Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

- DN tập thể

- DN tư nhân

- Cty TNHH

- Cty cổ phần có vốn Nhà nước

- Cty CP không có vốn Nhà nước
	101.448
	96,92
	1.692.626

23.416

70.858

1.025.511

142.853

430.261
	68,95

0,96

2,87

41,78

5,82

17,52

	DN có vốn đầu tư nước ngoài

- DN có 100% vốn nước ngoài

- DN liên doanh với nước ngoài
	2.757
	2,64
	553.879

473.000

80.879
	22,56

19,27

3,29


(Nguồn: Số liệu của Cục Thống kê TP.HCM năm 2015)
Hiện nay, đa số các DN tại TP.HCM được trang bị thiết bị, máy móc tương đối hiện đại, tiếp cận nhanh với công nghệ sản xuất trình độ cao, nhạy bén nắm bắt những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật và công nghệ trên thế giới, do đó thiết bị máy móc cho sản xuất luôn được đổi mới, nâng cấp thường xuyên.

Tuy nhiên, với thực trạng DN ngoài Nhà nước và DN có vốn đầu tư của nước ngoài chiếm 99,56% về số lượng DN, 91,51% về số lao động và trong đó có 93,75% là DN nhỏ dưới 50 lao động nên các DN này cũng ít quan tâm chú ý đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ lao động cho chính mình. Vì có quy mô nhỏ, đa số các DN khi có nhu cầu tìm lao động kỹ thuật, thường có số lượng ít, chỉ cần thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyển dụng lao động ngoài xã hội một cách dễ dàng mà không cần có kế hoạch LKĐT với các trường CĐKT để chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật từ trước.

Nghiên cứu chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh của TP.HCM các năm gần đây cho thấy cảm nhận về chất lượng lao động. Nhìn chung, các DN trong nước có thái độ tích cực hơn về công tác giáo dục và ĐTN cho lao động so với các DN nước ngoài đầu tư.

Bảng 2.7. Bảng tổng hợp kết quả chỉ số PCI từ năm 2007 đến 2015 của TP.HCM

	Năm
	Điểm tổng hợp
	Kết quả xếp hạng
	Xếp loại

	2007
	64.83
	10
	Tốt

	2008
	60.15
	13
	Tốt

	2009
	63.22
	16
	Tốt

	2010
	59.67
	23
	Khá

	2011
	61.93
	20
	Tốt

	2012
	61.19
	13
	Tốt

	2013
	61.19
	10
	Tốt

	2014
	62.73
	4
	Rất tốt

	2015
	61.36
	6
	Tốt


(Nguồn: số liệu của Cục Thống kê TP.HCM năm 2015)
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2.2.2.2. Thực trạng và nhu cầu nhân lực kỹ thuật

i) Nguồn cung lao động

a. Cơ cấu lao động

Theo số liệu thống kê Dân số trong độ tuổi lao động TP.HCM năm 2015 là 5,8 triệu người chiếm 75,32% tổng dân số, số lao động đang làm việc trên 4 triệu người, chiếm tỷ lệ 68,97% số người trong độ tuổi lao động. Trong tổng số lao động đang làm việc có trình độ chuyên môn kỹ thuật bậc cao chiếm 11,40%; chuyên môn kỹ thuật bậc trung chiếm 6,44%; các nghề đơn giản và thợ chiếm 49,28% và các loại công việc khác chiếm 32,88%.

Bảng 2.8. Dân số và Lao động thành phố Hồ Chí Minh 2014-2015
	Chỉ tiêu
	2014
	2015*

	Dân số
	8.090.750
	8.238.113

	Tổng số dân trong độ tuổi lao động
	5.810.565
	5.898.134

	Lực lượng lao động
	4.190.525
	4.243.578

	Tổng số lao động có việc làm
	4.048.000
	4.081.255

	Lao động cần giải quyết việc làm
	290.500
	291.300


(Nguồn: TT Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM)
Lực lượng lao động từ 20 đến 45 tuổi chiếm 65,81% trong các nhóm tuổi tham gia lao động, nhóm tuổi 20 – 24 chiếm cao nhất 16,70%, nhóm tuổi 25 – 29 chiếm 15,18%, nhóm tuổi 30 – 34 chiếm 15,70%.

Lực lượng lao động Nữ chiếm tỷ lệ 52,35% tổng số lao động, tỷ lệ lao động Nữ trong các nhóm tuổi luôn cao hơn tỷ lệ lao động Nam.

Trình độ học vấn nguồn nhân lực và dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên chiếm tỷ lệ 47,6%; tốt nghiệp trung học cơ sở chiếm tỷ lệ 27,34%.

Bảng 2.9: Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động TP.HCM 2015(%)

	Cấp trình độ
	Nam
	Nữ
	Chung
	Chênh lệch Nam – Nữ

	Chưa qua đào tạo
	37,21
	48,55
	42,28
	-11,34

	CNKT không bằng
	15,13
	12,21
	13,82
	2,92

	Sơ cấp
	11,96
	6,36
	9,46
	5,60

	Trung cấp
	11,35
	8,26
	9,81
	3,09

	Cao đẳng
	4,21
	5,61
	4,91
	-1,40

	Đại học
	17,88
	17,67
	17,78
	0.21

	Trên đại học
	2,27
	1,35
	1,86
	0,92

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	-


(Nguồn:TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM)
Theo số liệu điều tra, tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo năm 2015 là 57,72% (năm 2016 ước trên 59%) tổng số lực lượng lao động đã qua đào tạo cho thấy hiệu quả trong các chính sách GD&ĐT nguồn nhân lực kỹ thuật của thành phố.

Về nhu cầu đào tạo của lực lượng lao động, kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu học nghề khá thấp, đặc biệt là đối với nhóm chưa qua đào tạo. Phần lớn (trên 80%) lực lượng lao động không có nhu cầu tham gia đào tạo mới hay đào tạo nâng cao, khoảng 16,87% lao động có nhu cầu học nghề, nhưng chỉ có 5% nhu cầu đào tạo chắc chắn sẽ học, còn lại 11,5% lao động có nhu cầu học nhưng chưa chắc chắn. Trong số lực lượng lao động có nhu cầu tham gia đào tạo, chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm có trình độ từ đại học trở lên (31,01%) sau đó mới đến nhóm lực lượng lao động chưa qua đào tạo (26,15%).
Bảng 2.10. Cơ cấu của lực lượng lao động chia theo nhu cầu học nghề (%)

	Nhu cầu học nghề

	Nam
	Nữ
	Chung

	Có nhu cầu và chắc học
	4,73
	6,16
	5,37

	Có nhu cầu nhưng chưa học
	11,82
	11,10
	11,50

	Không có nhu cầu
	83,45
	82,74
	83,13

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00


(Nguồn: TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM)
b. Nhu cầu tìm việc làm

Trong những năm gần đây, nhu cầu tìm việc làm của lao đông liên tục tăng, đăc biệt là lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Về nhu cầu tìm việc phân theo trình độ năm 2015 như sau: Sơ cấp nghề - Công nhân kỹ thuật (6,37%), Trung cấp (12,31%), Cao đẳng (28,44%), Đại học – Sau đại học (52,88%).
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Biểu đồ 2.3: Nhu cầu tìm việc làm theo trình độ năm 2015
ii) Nguồn cầu lao động

a. Cơ cấu lao động theo ngành nghề

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho thấy thị trường lao động đang đi theo hướng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của thành phố những năm vừa qua và sắp tới. Xu hướng phát triển khu vực kinh tế Dịch vụ về nhu cầu lao động tăng lên hàng năm. Ước tính năm 2016, tỷ lệ lực lượng lao động làm việc trong ba khu vực cụ thể như sau: Nông – Lâm – Ngư nghiệp 2.31%, Công nghiệp – Xây dựng (43,77%), Dịch vụ (53,92%).   

Bảng 2.11. Cơ cấu của lực lượng lao động chia theo khu vực kinh tế

	Ngành kinh tế
	Đơn vị
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Tổng
	Người
	2,209,868
	2,676,420
	3,676,206
	3,696,378
	3,828,240
	4,029,187

	Công nghiệp
	Người
	917,242
	1,226,932
	1,599,957
	1,609,316
	1,613,875
	1,618,074

	& xây dựng
	%
	41,5
	45,8
	43,5
	43,54
	43,66
	43,77

	
	Người
	1,150,535
	1,304,206
	1,974,490
	1,985,862
	1,989,586
	1,993,015

	Dịch vụ
	%
	52,1
	48,7
	53,7
	53,72
	53,83
	53,92


b. Nhu cầu nhân lực
Từ kết quả dự báo xác định nhu cầu nhân lực có trình độ tại TP.HCM trong giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025, dự kiến nhu cầu nhân lực 1 năm khoảng  270.000 chỗ việc làm trống (trong đó: lao động có trình độ đại học chiếm 13%, cao đẳng chiếm 15%, trung cấp chiếm 35%, sơ cấp nghề 20%). Định hướng phát triển thị trường lao động thành phố theo 04 ngành công nghiệp trọng yếu: Cơ khí, Điện tử - Công nghệ thông tin, Chế biến lương thực thực phẩm, Hóa chất – Nhựa cao su. Cùng với 09 nhóm ngành kinh tế dịch vụ: Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng – Bảo hiểm, Giáo dục – Đào tạo, Du lịch, Y tế, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Dịch vụ tư vấn, khoa học – công nghệ, nghiên cứu và triển khai, Thương mại, Dịch vụ vận tải – Kho bãi – Dịch vụ cảng, Dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Đồng thời một số nhóm ngành thu hút nhiều lao động như: Dệt may – Giày da – Thủ công mỹ nghệ, Marketing, Dịch vụ - Phục vụ, Xây dựng – Kiến trúc – Môi trường…

Cụ thể nhu cầu nhân lực từng nhóm ngành nghề như sau:

Bảng2.12. Nhu cầu nhân lực 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu
tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025

	STT
	Ngành nghề
	Tỷ lệ ngành nghề so với tổng số việc làm (%)
	Số chỗ làm việc (Người/năm)

	1
	 Cơ khí
	3
	8.100

	2
	 Điện tử - Công nghệ thông tin
	6
	16.200

	3
	 Chế biến tinh lương thực thực phẩm
	4
	10.800

	4
	 Hóa chất – Nhựa cao su
	4
	10.800

	Tổng nhu cầu nhân lực 04 ngành công nghiệp trọng yếu hàng năm
	17
	45.900


(Nguồn: TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM)
Bảng 2.13. Nhu cầu nhân lực theo trình độ nghề tại TP. Hồ Chí Minh

giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025

	STT 
	Ngành nghề
	Tỷ lệ ngành nghề so với tổng số việc làm trống (%)
	Số chỗ làm việc
(Người/ năm)

	1
	 Trên đại học
	2
	5.400

	2
	 Đại học
	13
	35.100

	3
	 Cao đẳng chuyên nghiệp - Cao đẳng nghề
	15
	40.500

	4
	 Trung cấp chuyên nghiệp - Trung cấp nghề
	35
	94.500

	5
	 Sơ cấp nghề - Công nhân kỹ thuật
	20
	54.000

	6
	 Lao động chưa qua đào tạo
	15
	40.500

	Tổng số nhu cầu về trình độ nghề bình quân hàng năm
	100
	270.000


(Nguồn: TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM,  tháng 11/2015)
Thực trạng thị trường lao động những năm gần đây tại TP.HCM luôn diễn biến tình trạng mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề và trình độ nghề chuyên môn lành nghề và nhân lực; cho thấy tình trạng vừa thừa, vừa thiếu lao động chất lượng cao trong các ngành kỹ thuật, quản lý sản xuất – kinh doanh. Vì vậy, việc tham gia đồng bộ của các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước, DN, cơ sở đào tạo và xã hội là điều cấp thiết hiện nay để từng bước nâng cao nguồn nhân lực có chất lượng và hạn chế sự nghịch lý.
iii) Đánh giá thực trạng  thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh

a. Mặt tích cực

- Kinh tế thành phố năm 2014 với xu hướng phát triển, tạo động lực cho thành phố tiếp tục phát triển kinh tế theo những định hướng phát triển năm 2015, hoàn thành kế hoạch 05 năm của thành phố.

- Năm 2014, thành phố tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành có tỷ trọng cao. Xu hướng năm 2015 khi Việt Nam chính thức Hội nhập Asean là điều kiện thuận lợi cho TP.HCM tiếp tục tăng trưởng thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy thị trường lao động phát triển.

- Việc đẩy mạnh thực hiện 06 chương trình đột phá, mà năm 2013 – 2014 thành phố xác định đây là vấn đề cần quan tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;  thế mạnh về GD&ĐT, khoa học kỹ thuật để phát triển các ngành kỹ thuật cao và dịch vụ hiện đại là điều kiện thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực.

- Quá trình tái cấu trúc bộ máy nhân sự năm 2013 – 2014 đã và đang kiện toàn bộ máy nhân sự cho các DN; các chính sách thu hút nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật được đẩy mạnh để có thể đáp ứng yêu cầu về hội nhập trong năm 2015.

- Công tác hướng nghiệp, dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động được quan tâm đẩy mạnh phát triển là hướng đi đúng đắn cho việc cân đối cung – cầu lao động của thị trường lao động thành phố.

b. Mặt hạn chế

- Nguồn lao động thành phố, đặc biệt là lực lượng, sinh viên, học viên mới tốt nghiệp các trường đại học – cao đẳng – trung cấp – trường nghề thiếu các yếu tố cho quá trình hội nhập (trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ngoại ngữ), đây cũng chính là hạn chế phát triển nguồn nhân lực thành phố phù hợp yêu cầu CNH, HĐH.

- Việc phân bố nhân lực không đồng đều giữa các khu vực kinh tế, ngành kinh tế tiếp tục tạo mất cân đối nhu cầu nhân lực và nhu cầu việc làm.

- Việc thực hiện các chính sách lao động, tiền lương tại nhiều DN vẫn chưa là động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động.

- Phần đông học sinh trung học phổ thông và gia đình học sinh vẫn coi trọng việc học đại học. Vì vậy, công tác ĐTN tại TP.HCM khó phát triển mạnh.

- Tình trạng thiếu việc làm, nhu cầu tìm việc làm để tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống là yêu cầu bức xúc của người lao động chưa qua ĐTN nhất là lao động nữ khu vực nông thôn, ngoại thành.

iv) Xu hướng nhu cầu nhân lực kỹ thuật tại TP.HCM
Bảng 2.14.  Nhu cầu nhân lực 4 ngành kinh tế chủ lực của TP.HCM 
giai đoạn 2013 – 2015

	STT
	Ngành nghề
	Tỉ lệ  (%)

	1
	Cơ khí
	2,98

	2
	Điện tử - Công nghệ thông tin
	7,27

	3
	Chế biến lương thực thực phẩm
	1,46

	4
	Hóa chất – Nhựa cao su
	1,38


(Nguồn: TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM)
v) Những khuyến nghị về đào tạo nhân lực đảm bảo cung cấp nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế TP.HCM.

a. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác đồng bộ các hoạt động hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo, thực hành gắn kết nhu cầu sử dụng lao động.

Các cơ quan thẩm quyền thực hiện nhanh lộ trình sắp xếp hệ thống trường chuyên về từng cấp đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp; phát triển đào tạo liên thông theo loại hình vừa học vừa làm, thống nhất không phân biệt bằng cấp theo loại hình đào tạo.

b. Định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố đối với hoạt động của các trường đào tạo, dạy nghề và nhận thức tự học tập, rèn luyện nghề của học sinh người lao động phù hợp phát triển thị trường lao động theo yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập bao gồm các tiêu chuẩn chất lượng nghề nghiệp:

- Năng lực thực hành nghề chuyên môn;
- Kỹ năng mềm, đặc biệt kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
- Kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm lao động;
- Năng lực ứng dụng tin học và sử dụng tốt 01 ngoại ngữ;
- Hiểu biết cụ thể về thị trường lao động và pháp luật lao động.

Tạo chuyển biến mạnh với các cơ quan, tổ chức, xã hội về phát triển nguồn nhân lực có kế hoạch, theo định hướng chuyên môn, chất lượng cao. Nâng cao nhận thức các yếu tố cạnh tranh trong quá trình tham gia thị trường lao động của các DN, cơ sở đào tạo và người lao động về chất lượng nguồn nhân lực.

c. Xác định và cân đối chỉ tiêu đào tạo tổng thể và chỉ tiêu đào đạo của từng cơ sở ĐTN, gắn kết với nhu cầu thực tế của xã hội theo ngành nghề và cấp trình độ đào tạo. Hình thành và phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố đảm bảo tiêu chuẩn nghề quốc gia – khu vực và quốc tế.

Cần xác định được khung chương trình đào tạo phù hợp, có chất lượng phù hợp với nhu cầu công việc xã hội và các DN. Hạn chế việc đào tạo tự phát không đảm bảo chất lượng gây tình trạng thừa thiếu lao động và gia tăng thất nghiệp.

Quy hoạch tổng thể mạng lưới ĐTN, sắp xếp lại hệ thống dạy nghề trên cơ sở dự báo nhu cầu thị trường lao động và khả năng đào tạo của các trường ĐTN, phát triển một số trường đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, nâng cao hiệu quả đào tạo thu hút nhiều người học.

Chất lượng đào tạo bậc trình độ đại học, cao đẳng rất quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Tuy vậy, việc đào tạo cần phải có chiến lược cụ thể để tránh lãng phí nguồn lực đào tạo của nhà nước, cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Bên cạnh việc định hướng đầu vào, các trường đại học, cao đẳng là yêu cầu rất cần thiết về cân đối nguồn nhân lực hiện nay và các năm tới.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học, cao đẳng cần phải gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của DN. Nhà trường và các DN cần hỗ trợ chặt chẽ với nhau trong việc định hướng đào tạo, tìm hiểu nhu cầu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực xã hội.

d. Hoàn thiện mô hình, nâng cao năng lực hoạt động phân tích và dự báo cung – cầu nhân lực (gắn với nghề nghiệp) tạo cơ sở khoa học cho việc định hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội, điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, các kỹ năng của nhân lực được đào tạo, hạn chế mất cân đối, thừa thiếu trong các DN.
Đầu tư phát triển các hoạt động tư vấn quan hệ DN, thông tin nghề nghiệp – việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm tại các trường, cơ sở đào tạo.

e. Đầu tư phát triển tổ chức chuyên nghiệp để mở rộng và toàn diện quy mô hoạt động hướng nghiệp đối với học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Tăng cường thông tin định hướng xã hội, không nên chú trọng học nghềtheo giá trị bằng cấp; tham gia vào thị trường lao động là năng lực hành nghề, chọn nghề học theo năng lực, điều kiện và xu hướng nhận diện thị trường lao động.

f. Nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các hình thức tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lực lượng lao động; đồng thời đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế để tăng trưởng việc làm tại chỗ và hội nhập. Đề nghị thành phố có chủ trương định hướng hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy các hình thức tự tạo việc làm, khuyến khích thanh niên làm chủ sản xuất – kinh doanh.

g. Tăng cường quản lý nhà nước về cung – cầu lao động, xây dựng kho dữ liệu thị trường lao động thành phố; thực hiện cập nhật cung – cầu lao động, biến động lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động thất nghiệp theo định kỳ 06 tháng/1lần.

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động TP.HCM với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để hỗ trợ học nghề, tìm việc làm của thanh niên, người lao động phù hợp với yêu cầu thực tế từng Tỉnh, Thành, Khu vực và cả nước.

h. Tiếp tục hoàn thiện “Quy hoạch phát triển nhân lực TP.HCM giai đoạn 2011-2020”. Nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi về đào tạo và thu hút nguồn nhân lực đối với những ngành nghề chủ lực của thành phố.
2.2.3. Thực trạng hoạt động liên kết  đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát tại 63 DN (gồm 203 phiếu khảo sát) về thực trạng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM. Kết quả khảo sát như sau:

Bảng 2.15. Kết quả khảo sát thực trạng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN

	STT
	Nội dung liên kết
	DN tham gia liên kết

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo
	37
	58.73

	2
	Tham gia tổ chức, hỗ trợ thực hiện quá trình đào tạo, thực tập tại DN
	21
	33,30

	3
	Tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBQL, GVDTH
	8
	12,70

	4
	Tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ đào tạo, tài trợ học bổng
	59
	93,60

	5
	Tham gia tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận tốt nghiệp
	15
	23,80

	6
	Tham gia công tác tuyển sinh và giới thiệu, bố trí việc làm sau tốt nghiệp
	25
	39,68


Bảng 2.16. Nhận định của đối tượng khảo sát về thực trạng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	Nội dung
	Tốt
	Bình thường
	Chưa tốt
	Tổng số

khách

thể
	Tổng số

điểm
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	Thứ

bậc

	
	Số lượng

%
	Điểm
	Số lượng

%
	Điểm
	Số lượng

%
	Điểm
	
	
	
	

	1. Tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo
	68
	204
	112
	224
	226
	226
	406
	654
	1,61
	4

	2.Tham gia tổ chức, hỗ trợ thực hiện quá trình đào tạo, thực tập tại DN
	212
	636
	148
	296
	46
	46
	406
	978
	2,41
	1

	3.Tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBQL, GVDTH 
	38
	114
	50
	100
	318
	318
	406
	532
	1,31
	6

	4.Tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ đào tạo, tài trợ học bổng.
	82
	246
	126
	252
	198
	198
	406
	696
	1,71
	3

	5.Tham gia tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận tốt nghiệp
	15
	45
	162
	324
	229
	229
	406
	598
	1,47
	5

	6.Tham gia công tác tuyển sinh và giới thiệu, giải quyết việc làm sau tốt nghiệp
	123
	369
	156
	312
	127
	127
	406
	808
	1,99
	2


Dựa vào số liệu bảng 2.16, chúng tôi lập biểu đồ 2.4
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Biểu đồ 2.4. Thực trạng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
Qua khảo sát thực tế tại 63 DN đã có các nội dung hoạt động LKĐT với các trường CĐKT hiện nay tại TP.HCM, bao gồm: (1)Tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; (2)Tham gia tổ chức, hỗ trợ thực hiện quá trình đào tạo, thực tập tại DN; (3)Tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBQL, GVDTH; (4)Tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ đào tạo, tài trợ học bổng; (5)Tham gia tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận tốt nghiệp; (6) Tham gia công tác tuyển sinh và giới thiệu, giải quyết việc làm sau tốt nghiệp.

Nhận xét kết quả của hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN như sau:
- Liên kết cung cấp thông, trao đổi tin giữa trường CĐKT và DN: 37/63 DN thực hiện (58.73%)

- Liên kết tuyển sinh và giải quyết việc làm: 21/63 DN thực hiện (33%)

- Liên kết xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo: 8/63 DN thực hiện (12,70%)

- Liên kết phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN: 59/63 DN thực hiện (93,65%)

- Liên kết hỗ trợ đội ngũ GVDTH, nâng bậc thợ cho công nhân của DN: 15/63 DN thực hiện (23.81%)

- Liên kết cấp học bổng, hỗ trợ thiết bị cho trường CĐKT : 25/63 DN thực hiện (39.68%)

Tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi về thực trạng liên kết giữa trường CĐKT và DN của 203 cán bộ quản lý tại 63 DN, kết quả khảo sát thực trạng theo những nội dung liên kết được ghi nhận và nhận xét như sau:

+ Ý kiến về liên kết trao đổi thông tin giữa trường CĐKT và DN

Trao đổi thông tin về năng lực đào tạo, khả năng cung ứng lao đông kỹ thuật của các trường CĐKT và nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các DN như sau:

· Có đến 41.27% DN được hỏi cho rằng chưa thực hiện việc trao đổi thông tin cho các trường CĐKT về năng lực chuyên môn, phẩm chất của đội ngũ lao động, là sản phẩm được đào tạo từ các trường CĐKT hiện đang làm việc tại DN;

· Có đến 66.67% DN được hỏi trả lời chưa bao giờ tham gia tổ chức hội nghị việc làm. Ngược lại đó, các trường CĐKT lại rất quan tâm, có đến 88,68% giảng viên được hỏi trả lời là thường xuyên tham dự các hội nghị việc làm để tìm hiểu nhu cầu nhân lực kỹ thuật của DN xã hội.

Kết quả khảo sát cho thấy đa số DN hiện nay chưa quan tâm nhiều đến việc trao đổi thông tin nhu cầu nhân lực của mình cho các trường CĐKT nhằm tìm nguồn cung ứng lao động phù hợp. Trong khi đó các trường rất quan tâm đến những thông tin có liên quan về số lượng và chất lượng nhu cầu cung ứng nhân lực.

+  Ý kiến về liên kết tuyển sinh và giải quyết việc làm như sau:

· Ký hợp đồng cùng tuyển sinh để đào tạo lao động, cung ứng cho DN, kết quả khảo sát có 7.93% DN thường xuyên và 25.40% DN đôi khi cùng trường CĐKT tuyển sinh, trong khi đó có đến 66.67% DN chưa bao giờ phối hợp tuyển sinh;

· Về việc tiếp nhận SV sau khi tốt nghiệp đến làm việc tại DN, có đến 48,91% cho là thường xuyên và 18,48% cho là đôi khi.

Qua khảo sát cho thấy, tuy DN không quan tâm đến việc cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân lực của mình cho trường CĐKT và chưa có nhiều DN tích cực cùng trường CĐKT tuyển sinh để đào tạo, nhưng khi cần thì đa số DN vẫn tin tưởng nhận lao động từ trường CĐKT những SV đã được đào tạo và tốt nghiệp.

+ Ý kiến về liên kết xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo

Kết quả khảo sát việc huy động các chuyên gia của DN tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo như sau:
· Có đến 68,25% DN cho rằng chưa bao giờ tham dự các Hội thảo khoa học về việc xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo;

· Có đến 87.27% DN chưa quan tâm đến việc liên kết cùng nhà trường xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của DN. Trong khi đó, có trên 75,75% các trường CĐKT đã thường xuyên tổ chức tiếp cận, thu nhận thông tin từ các DN về những đề xuất, kiến nghị để có cơ sở thực tế để điều chỉnh chương trình đào tạo, đảm bảo sự phù hợp của chương trình đào tạo với nhu cầu của DN và xã hội.

+ Ý kiến về liên kết phối hợp đào tạo thực hành tại DN

Kết quả khảo sát về liên kết phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN:

· Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập tại DN: thường xuyên tạo điều kiện 66.66%; đôi khi 26.98%; chưa bao giờ 6.36%;
· Hoạt động LKĐT dạy thực hành tại DN chỉ có 9,87% thường xuyên và 16,30% DN đôi khi thực hiện.

Thực tế, trong thời gian qua hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN về việc phối hợp tổ chức đào tạo thực hành, thực tập tại DN còn rất hạn chế. Sự liên kết này chỉ được thực hiện dựa trên quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo của hai đơn vị. Trong quá trình thực hiện liên kết, DN thường chỉ tạo điều kiện cho SV thực hành ở nhưng công đoạn ít tiếp cận với máy móc, thiết bị hiện đại hoặc đắt tiền. Vì thế, quá trình đào tạo khó đạt được mục tiêu đã đề ra trong chương trình với chất lượng cao.
+ Ý kiến về liên kết hỗ trợ đội ngũ GVDTH, nâng bậc thợ cho CNKT của DN:
· Có đến 66,30% DN được khảo sát cho là chưa bao giờ thực hiện hợp đồng về nội dung này;

· Chỉ có 10,87% DN ủng hộ các trường CĐKT tổ chức cho CBQL, giảng viên và SV tham quan thực tế để tìm hiểu về công nghệ và biện pháp tổ chức quá trình sản xuất đang áp dụng tại DN. Trong khi đó có trên 78% CBQL, giảng viên cho rằng cần phải thường xuyên thực hiện nội dung này.

+ Ý kiến về liên kết cấp học bổng cho SV, hỗ trợ thiết bị cho trường CĐKT

· Về hình thức cấp học bổng cho SV thì chỉ có 9,78% DN được khảo sát trả lời là có thực hiện nhưng không thường xuyên;

· Về nội dung các DN hỗ trợ cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cho trường CĐKT có kết quả khảo sát như sau: thường xuyên hỗ trợ 9.52%, đôi khi hỗ trợ 22%, chưa bao giờ hỗ trợ 60.32%. 
Bảng 2.17. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ thực hiện hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN

	STT
	Nội dung liên kết
	Mức độ thực hiện (tại 63DN)

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Không thường xuyên
	Không thực hiện

	
	
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ

	1
	Tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo
	0
	0
	3
	4,80
	34
	53.97
	26
	41.27

	2
	Tham gia tổ chức, hỗ trợ thực hiện quá trình đào tạo, thực tập tại DN
	0
	0
	5
	7.93
	16
	25.40
	42
	66.67

	3
	Tham gia bồi dưỡng, đội ngũ CBQL,GVDTH
	0
	0
	3
	4.80
	5
	7.93
	55
	87.27

	4
	Tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ đào tạo, tài trợ học bổng.
	0
	0
	42
	66,66
	17
	26.98
	4
	6.36

	5
	Tham gia tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận tốt nghiệp
	0
	0
	5
	7.93
	10
	15.87
	48
	76.20

	6
	Tham gia công tác tuyển sinh và giới thiệu, bố trí việc làm sau tốt nghiệp
	0
	0
	6
	9.52
	19
	30.16
	38
	60.32


Kết quả khảo sát cho thấy, chưa có nhiều DN quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường CĐKT để phục vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho xã hội. Những thiết bị, máy móc được hỗ trợ thông thường đã quá cũ kỹ, lạc hậu. Ngoài ra, các DN cũng chỉ thực hiện việc cấp học bổng cho SV trong thời gian ngắn, số lượng ít.

Tóm lại, việc thực hiện LKĐT của trường CĐKT với DN tại TP.HCM trong thời gian qua mang tính tự phát, không theo một ràng buộc pháp lý nào, đồng thời chưa được cơ quan quản lý nhà nước quản lý, kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ. Do đó, hiệu quả hoạt động của liên kết chưa cao, thiếu tính bền vững và chưa được áp dụng rộng rãi
2.2.4. Thực trạng quản lý hoạt động liên kết  đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp (khảo sát trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh)

Căn cứ vào nội dung quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN đã xác định tại mục 1.4.3 của chương 1 và tham khảo ý kiến của CBQL, GVDTH  các trường CĐKT và CBQL, CBKT các DN, chúng tôi khảo sát thực trạng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN có kết quả như sau:
Bảng 2.18. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ thực hiện quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN

	Nội dung quản lý liên kết
	Mức độ thực hiện(tại 63 DN)

	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Không thường xuyên
	Không thực hiện

	
	SL


	Ti lệ
	SL


	Tỉ lệ
	SL


	Tỉ lệ
	SL


	Tỉ lệ

	1.Nhận thức sự cần thiết phải LKĐT với DN 
	0
	0
	15


	23.8
	34


	53.9
	14


	22.3

	2.Xây dựng kế hoạch LKĐT
	0
	0
	22
	34.9
	35
	55.5
	6
	9.6

	3.Tổ chức thực hiện hoạt động LKĐT
	0
	0
	25
	39.6
	35
	55.5
	3
	4.9

	4.Chỉ đạo thực hiện kế hoạch LKĐT
	0
	0
	32
	50.7
	24
	38.1
	7
	11.2

	5.Kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch LKĐT
	0
	0
	12
	19.1
	30
	47.6
	23
	65.7

	6.Thực trạng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động LKĐT
	0
	0
	19
	30.1
	23
	36.5
	21
	33.4


Qua kết quả khảo sát, có thể nói việc quản lý LKĐT của trường CĐKT với DN ở TP.HCM đã có một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, những kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của các trường CĐKT trên địa bàn thành phố, chưa phát huy được đặc trưng của nhà trường trong vai trò cung cấp nguồn nhân lực cho DN và sử dụng đội ngũ CBKT có trình độ của DN tham gia quá trình đào tạo.

Bảng 2.19. Nhận định của đối tượng khảo sát về thực trạng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN

	Nội dung
	Tốt
	Bình thường
	Chưa tốt
	Tổng số

khách

thể
	Tổng số

điểm
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	Thứ

bậc

	
	Số lượng

%
	Điểm
	Số lượng

%
	Điểm
	Số lượng

%
	Điểm
	
	
	
	

	1. Nhận thức sự cần thiết phải LKĐT với DN
	121
	363
	169
	338
	116
	116
	406
	817
	2.01
	1

	2.Xây dựng kế hoạch LKĐT
	42
	126
	57
	114
	307
	307
	406
	547
	1.35
	6

	3.Tổ chức thực hiện hoạt động LKĐT
	82
	246
	126
	252
	198
	198
	406
	696
	1.71
	5

	4 Chỉ đạo thực hiện kế hoạch LKĐT
	117
	351
	162
	324
	127
	127
	406
	802
	1.97
	2

	5.Kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch LKĐT
	69
	207
	156
	312
	181
	181
	406
	700
	1.72
	4

	6.Thực trạng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động LKĐT
	75
	225
	196
	392
	135
	135
	406
	752
	1.85
	3


Dựa vào số liệu bảng 2.19, chúng tôi lập biểu đồ 2.5
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    Biểu đồ 2.5. Thực trạng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
Những hạn chế về chất lượng, hiệu quả của quá trình kết hợp đó có nguyên nhân từ công tác quản lý. Qua khảo sát và trao đổi trực tiếp với đối tượng khảo sát,  chúng tôi thấy rằng, thực trạng công tác quản lý hoạt động LKĐT của các trường CĐKT với DN ở TP.HCM, còn có những bất cập và hướng khắc phục như sau:

1. Sự cần thiết phải LKĐT giữa trường CĐKT với DN
Công tác quản lý việc nâng cao nhận thức cho CBBQL, GVDTH, các thành viên tham gia hoạt động LKĐT về vai trò, tác dụng của hoạt động liên kết trong ĐTN còn mang tính chất hình thức, chiếu lệ, “đánh trống bỏ dùi”. không chỉ đối với các trường CĐKT mà ngay các DN, nhận thức về vai trò, tác dụng của sự liên kết này cũng chưa được coi trọng trong công tác quản lý, điều hành của DN.
Do đó cần phải tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT về sự cần thiết phải LKĐT với DN, thông qua việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT, nhằm làm cho tất cả thành viên trong nhà trường CĐKT, từ CBQL đến giảng viên, nhân viên đều nhận thức sâu sắc về sự cần thiết của hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN. Từ đặc trưng và yêu cầu của LKĐT, tạo ra năng lực hành động tương ứng cho mỗi cán bộ quản lý, giảng viên trong trường CĐKT,  nhằm khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực, bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết của họ trong quá trình quản lý hoạt động LKĐT ; góp phần nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực hiện nay.
2. Chưa đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch LKĐT
Hiện nay, hầu hết các trường CĐKT chưa đưa hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN vào trong kế hoạch quản lý, do đó hiệu quả hoạt động này chưa có chất lượng và hiệu quả, vì các lý do sau:

- Thiếu định hướng cho hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN;
- CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN không xác định rõ được những năng lực chung và năng lực đặc thù cần hình thành ở SV trong quá trình đào tạo để đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động;-  CBQL, GVDTH của trường CĐKT thiếu kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN là việc làm còn khá mới mẻ đối với nhiều CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN. Để việc xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trở nên thành thục đối với mọi CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN, họ cần được bồi dưỡng để có kỹ năng xây dựng kế hoạch LKĐT.
3. Chưa tổ chức dạy học theo mô hình hoạt động liên kết đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp

Qua khảo sát, tác giả nhận thấy nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trong quản lý LKĐT cấp cơ sở là các trường CĐKT chưa xác định được mô hình LKĐT gắn với nhu cầu của DN. Vì thế, cần phải xây dựng mô hình quản lý hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN để nâng cao vai trò chủ động của trường CĐKT và DN trong hoạt động LKĐT nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu DN và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Khi đã có được mô hình LKĐT gắn với nhu cầu của DN, điều đó sẽ đảm bảo hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN đáp ứng được nhu cầu nhân lực của địa phương trong từng giai đoạn;

- Đồng thời, tạo ra sự bình đẳng về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của nhà trường, sinh viên và DN, để hoạt động LKĐT đạt hiệu quả và phát triển bền vững.
4. Chưa có bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Hiện nay, hầu hết các trường CĐKT chưa xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT với những tiêu chí và chỉ số cụ thể , do đó thiếu công cụ đánh giá chính xác hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. Nếu có bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT, nó sẽ có nhiều ý nghĩa như sau:
- Giúp cho việc xây dựng kế hoạch liên kết rõ ràng, xác định mục tiêu đào tạo phù hợp yêu cầu sử dụng lao động của D​N, đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương;

- Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ;

- Chất lượng và hiệu quả đào tạo được đảm bảo đúng theo nhu cầu;

- Hiệu quả đầu tư trong ĐTN, huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực.
5. Chưa chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành trường cao đẳng kỹ thuật tham gia hoạt động LKĐT

CBQL, GVDTH trường CĐKT còn thiếu  kiến thức, KN trong quản lý hoạt động LKĐT, bởi vì họ chưa được bồi dưỡng năng lực về hoạt động LKĐT, từ đặc trưng và yêu cầu của LKĐT, tạo ra năng lực hành động tương ứng cho mỗi cán bộ quản lý, giảng viên trong trường CĐKT, nhằm khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực, bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết của họ trong quá trình quản lý hoạt động LKĐT, góp phần nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực hiện nay. Tác dụng của của việc công tác bồi dưỡng là:
- Đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

- Đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của CBQL, GVDTH của trường CĐKT.
- Góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về hoạt động LKĐT của đội ngũ CBQL, GVDTH của trường CĐKT nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. 

6. Chưa tạo động lực để cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động liên kết đào tạo

Qua khảo sát, tác giả nhận thấy các trường CĐKT chưa xây dựng được cơ chế để tạo động lực thúc đẩy CBQL và GVDTH của trường CĐKT phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

CBQL và GVDTH là hai lực lượng chủ yếu trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực của trường CĐKT. Chất lượng giáo dục của nhà trường cũng do hai lực lượng này quyết định. Vì thế, muốn nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nói riêng thì điều cần thiết là phải xây dựng được cơ chế, tạo động lực thúc đẩy CBQL và GVDTH phát huy tốt vai trò của mình.

Ở mỗi một con người đều có các động cơ tích cực và các năng lực tiềm ẩn. Khi có các yếu tố kích thích thì các động cơ tích cực và các năng lực tiềm ẩn này sẽ biến thành “sức mạnh vật chất”, giúp con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. 

Trong trường CĐKT, một nơi đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, nếu có được một cơ chế phù hợp thì sẽ nhân lên gấp bội lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo của CBQL và GVDTH.

Khi các trường CĐKT tạo động lực làm việc cho CBQL và GVDTH sẽ giúp họ ý thức rõ vai trò của mình, từ đó có sự nỗ lực, cố gắng để phát huy. Chất lượng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN như thế nào, một phần lớn phụ thuộc vào sự phát huy vai trò của CBQL và GVDTH.

2.2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Để đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, chúng tôi đã tiến hành điều tra và tham khảo ý kiến của CBQL và GVDTH  các trường CĐKT và CBQL, CBKT các DN. Kết quả điều tra được tập hợp và xử lý qua bảng 2.20.
Bảng 2.20. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	Nội dung
	Ảnh 
hưởng lớn
	Ảnh 
hưởng
	Không 
ảnh hưởng
	Tổng số

khách

thể
	Tổng số

điểm
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	Thứ

bậc

	
	Số lượng
	Điểm
	Số lượng
	Điểm
	Số lượng
	Điểm
	
	
	
	

	1. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước
	269
	807
	137
	274
	0
	0
	406
	1081
	2.66
	2

	2. Sự phát triển của khoa học quản lý
	121
	363
	224
	448
	61
	61
	406
	872
	2,15
	6

	3. Sự tham gia ủng hộ của xã hội
	127
	381
	221
	442
	58
	58
	406
	881
	2,17
	5

	4. Sự tự nguyện và thể hiện trách nhiệm của DN
	280
	840
	126
	252
	0
	0
	406
	1092
	2.69
	1

	5. Chế độ thông tin liên lạc
	270
	405
	220
	440
	84
	84
	406
	929
	2,29
	4

	6. Năng lực của đội ngũ CBQL và GVDTH
	260
	780
	146
	292
	0
	0
	406
	1072
	2.64
	3


Dựa vào số liệu của bảng 2.20, chúng tôi lập biểu đồ 2.6.
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Biểu đồ 2.6. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
Từ bảng 2.20 và biểu đồ 2.6 có thể rút ra những nhận xét sau đây:

- Trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, các yếu tố: Sự tự nguyện và thể hiện trách nhiệm của DN; Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước; Năng lực của đội ngũ CBQL và GVDTH được đánh giá là có ảnh hưởng nhất (xếp từ thứ 1-3). Đối với các yếu tố này, không có ý kiến nào cho là không ảnh hưởng.

- Các yếu tố khác tuy vẫn còn ý kiến cho là không ảnh hưởng như: Chế độ thông tin liên lạc; Sự tham gia ủng hộ của xã hội; Sự phát triển của khoa học quản lý, nhưng theo chúng tôi vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, khi đề xuất các giải pháp, cần phải quan tâm đến những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.
2.2.6. Đánh giá thực trạng

2.2.6.1. Những điểm mạnh
Với xu thế mở cửa, hội nhập hiện nay để tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị 
trường thì một yêu cầu tất yếu đối với các DN là phải đầu tư công nghệ, trang thiết bị hiện đại và điều đặc biệt quan trọng là phải nâng cao chất lượng của lực lượng lao động, phải có đội ngũ CNKT, công nhân lành nghề đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của DN. Xuất phát từ những yêu cầu đó, công tác ĐTN giữ vị trí quyết định nhất, không chỉ đáp ứng nhu cầu của các DN mà còn phục vụ việc xuất khẩu lao động, nâng cao hiệu quả của công tác xuất khẩu lao động ở nước ta.

Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc CNH, HĐH, cần phải phát triển một hệ thống ĐTN có khả năng cung cấp cho xã hội một đội ngũ nhân lực đông đảo, có trình độ cần thiết theo một cơ cấu thích hợp, có khả năng thích ứng nhanh với mọi biến đổi của môi trường có trình độ toàn cầu hóa ngày càng cao. Đồng thời có khả năng thường xuyên cập nhật các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ lao động của đất nước. ĐTN là một bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH.

Các trường CĐKT đã mở thêm nhiều nghề đào tạo mới mà thị trường lao động có nhu cầu. Cùng với việc ĐTN phục vụ cho các DN, khu công nghiệp, khu chế xuất các trường CĐKT đã tổ chức đào tạo các nghề phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và giải quyết việc làm cho người lao động. ĐTN đã từng bước đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất của thị trường lao động. Trong nhiều DN liên kết, liên doanh với nước ngoài hoặc DN có quy mô sản xuất lớn công nghệ kỹ thuật tiên tiến, hiện đại lao động Việt Nam đã đảm nhiệm được hầu hết những vị trí quan trọng trong các ngành sản xuất, kể cả các ngành đòi hỏi kỹ thuật cao, công nghệ phức tạp, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.

Việc ĐTN được phát triển với các mô hình dạy nghề năng động, linh hoạt gắn đào tạo với sử dụng lao động theo hướng cầu của thị trường lao động để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương. Có nhiều mô hình dạy nghề đã được thực hiện như dạy nghề tại DN, dạy nghề cho lao động nông thôn, dạy nghề cho thanh niên dân tộc nội trú, dạy nghề cho xuất khẩu lao động, dạy nghề cho người tàn tật...

Riêng mô hình dạy nghề tại DN được triển khai một số năm qua đã đạt được những kết quả bước đầu. Nếu như các cơ sở đào tạo chính quy tập trung dạy nghề cho học sinh và người lao động chưa có nghề thì các DN ngoài việc ĐTN cho lao động mới tuyển, còn thực hiện đào tạo bổ túc và đào tạo nâng cao nhằm nâng cao chất lượng và nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động của DN, phù hợp với sự thay đổi sản phẩm và công nghệ của DN.

Các cơ sở đào tạo của DN đã chủ động xây dựng chương trình đào tạo, hình thức đào tạo phù hợp với đặc điểm sản xuất cũng như công nghệ của mình, do vậy tiết kiệm được thời gian đào tạo của người lao động và tiết kiệm chi phí cho DN. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo này cũng tham gia dạy nghề cho người lao động ngoài xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu lao động qua đào tạo nghề của địa phương. Trong thời gian gần đây các trung tâm đào tạo của các Tổng công ty đã tham gia đào tạo nghề với số lượng ngày càng tăng lên. Nhiều DN đã thực hiện đào tạo nghề tại chỗ khá tốt, không những đáp ứng nhu cầu về lao động kỹ thuật phù hợp với cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh của DN, phù hợp với trình độ công nghệ của DN mà còn chia sẻ trách nhiệm đối với nhà nước trong việc nâng cao chất lượng và tay nghề của đội ngũ lao động nước ta. Tuy nhiên đào tạo tại DN còn khá mới mẻ và không phải DN nào cũng có thể thực hiện được.

Việc DN tổ chức đào tạo - dạy nghề cho lao động dưới các hình thức khác nhau đang ngày càng trở nên phổ biến và có tác dụng tích cực nâng cao trình độ tay nghề và chất lượng lao động. Ở một số lĩnh vực, các DN vẫn gắn chặt với cơ sở dạy nghề. Nhiều DN rất quan tâm đầu tư nâng cấp cho các cơ sở dạy nghề nhằm tạo điều kiện có đủ điều kiện vật chất, trang thiết bị, công nghệ ngày càng cao cho các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng tốt hơn nhu cầu lao động có chất lượng cho DN.

Đặc biệt, trong thời gian qua công tác ĐTN đã bước đầu có sự liên kết giữa nhà trường và DN trong ĐTN. Người học nghề được học những nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của DN. Các kiến thức và kỹ năng nghề mà người học tiếp thu được đáp ứng được lợi ích của cả người học và người sử dụng lao động. Người học nghề ngoài việc học lý thuyết nghề, được thực tập ngay trên các máy móc, thiết bị đang sử dụng tại DN, do đó có thể vận dụng được những kiến thức đã học, đồng thời nâng cao được kỹ năng nghề. Việc LKĐT này đã làm tăng mối quan hệ hiểu biết giữa nhà trường và DN. Cơ sở đào tạo tiết kiệm được chi phí đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị dạy thực hành và người học có thể tiếp thu bài học nhanh hơn. Về phía DN có thể sử dụng được ngay lực lượng lao động này sau khi tốt nghiệp. Có nhiều hình thức hợp tác giữa nhà trường và DN. Một số DN còn trực tiếp đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo để có thể đào tạo được những nghề ở những trình độ DN mong muốn.

Trong thành tựu chung đó, có những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. Những thành tựu đó được thể hiện trên nhiều phương diện, kể cả công tác quản lý nâng cao nhận thức tư tưởng, quản lý hoạt động phối hợp đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo, quản lý sự phối hợp trong đầu tư nguồn lực, trong công tác tuyển sinh, công tác xã hội hóa giáo dục.... Những thành tựu đó đã có tác dụng không những đối với các trường CĐKT  mà còn có tác dụng trong sản xuất - kinh doanh của các DN, các đối tác liên quan.

Nguyên nhân thành tựu: Trong những năm qua, do sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ và sự cố gắng của các cấp, các ngành công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho đất nước đã từng bước được đổi mới và phát triển đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2.2.6.2. Những điểm yếu

Cơ cấu ngành, nghề đào tạo vẫn chưa thật phù hợp với cơ cấu ngành, nghề của thị trường lao động; chưa bổ sung thường xuyên các nghề đào tạo mới theo yêu cầu của thị trường lao động; thiếu lao động kỹ thuật trình độ cao cung cấp cho các DN thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế trọng điểm và xuất khẩu lao động.

Chất lượng ĐTN vẫn còn thấp, nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy chất lượng chưa cao, chưa gắn chặt lý luận với thực tiễn, tính lôgic, tính khoa học chưa cao chưa thoả mãn nhu cầu của người học và chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, chưa phù hợp với sự thay đổi nhanh công nghệ sản xuất của DN. Thực tế có nhiều trường CĐKT mới được nâng cấp 1, 2 năm nay nên cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập, thực hành còn rất hạn chế, đội ngũ giảng viên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Trình độ năng lực cũng chưa tương xứng với vị trí cũng tác động ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

SV sau tốt nghiệp, kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với sự thay đổi công nghệ của DN còn hạn chế. Mối quan hệ của các trường CĐKT với DN còn lỏng lẻo, nên trên thực tế các trường vẫn chủ yếu đào tạo theo khả năng “cung” của mình chứ chưa thực sự đào tạo theo “cầu” của DN.

Trong những hạn chế chung đó, thực trạng công tác quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN vẫn còn bộc lộ nhiều nhược điểm như chúng tôi đã phân tích ở trên. Đó chính là những hạn chế về công tác quản lý việc nâng cao nhận thức, quản lý việc đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, quản lý việc tổ chức thực hiện, triển khai hoạt động liên kết trong tổ chức đào tạo, quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN liên quan đến các nguồn nhân - tài - vật lực, quản lý hoạt động liên kết về tuyển sinh, đánh giá tốt nghiệp và thông tin dịch vụ đào tạo - việc làm của trường CĐKT với DN. Những hạn chế đó cần phải được khắc phục bằng các giải pháp có tính khoa học, khả thi.

Nguyên nhân hạn chế: Việc LKĐT của trường CĐKT với DN còn non kém (như đã phân tích trên) do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng có thể tựu trung lại một số nguyên nhân cơ bản sau: nhận thức, lịch sử phát triển ĐTN, văn hóa - xã hội, quản lý, kinh tế, kỹ thuật - công nghệ, chính sách.

Các nguyên nhân nói trên không tồn tại biệt lập, riêng rẽ biệt lập mà có quan hệ qua lại, chi phối với nhau. Đứng trên quan điểm quản lý, có thể phân chia thành hai nhóm nguyên nhân cơ bản để xem xét: nhóm nguyên nhân tầm vĩ mô và vi mô.

- Nhóm nguyên nhân tầm vĩ mô: Nhóm nguyên nhân tầm vĩ mô tập trung vào các nguyên nhân do hoàn cảnh lịch sử phát triển ĐTN, cơ chế - chính sách, các điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, quan điểm quản lý của nhà nước, ... nằm ngoài tầm kiểm soát của các trường CĐKT và DN cụ thể. Chủ yếu do các ảnh hưởng sau:

• Do lịch sử hình thành và phát triển đào ĐTN chưa thực sự gắn kết cùng sự phát triển với sản xuất công nghiệp theo từng vùng, miền lãnh thổ. 
• Quản lý nhà nước nói chung, kinh tế sản xuất công nghiệp và ĐTN nói riêng trước những năm 80 thế kỷ trước theo hệ thống các nguyên tắc của cơ chế tập trung làm cho các trường CĐKT không có điều kiện hợp tác đào tạo trực tiếp. Ngày nay, trong thời đại phát triển của khoa học và công nghệ, cơ chế quản lý tập trung vẫn còn chi phối nhiều trong lĩnh vực quản lý nói chung và quản lý đào tạo nguồn nhân lực nói riêng.

• Chính sách quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của DN (tổ chức, cơ quan, người sử dụng lao động) đối với việc đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật và cơ sở ĐTN còn chưa cụ thể, chưa có hiệu lực trong thực tiễn. Có cơ chế khuyến khích song còn chưa đủ mạnh, hiệu lực kém và chỉ còn tồn tại trên văn bản. Khác với các nước khác, ở Việt Nam hiện nay, người sử dụng lao động không phải chịu bất cứ một khoản đóng góp nào khi tuyển dụng lao động ở mọi trình độ.

• Chưa có chính sách đánh giá về quản lý chất lượng, các quyền lợi, nghĩa vụ kèm theo các mức chất lượng được đánh giá đối với các cơ sở ĐTN trong giai đoạn phát triển theo hướng cung sang hướng cầu như đã thể hiện trong việc đổi mới của nền kinh tế.

• Chưa có cơ quan xuyên suốt từ Trung ương xuống địa phương chuyên về tư vấn, thiết lập, điều tiết... sự hợp tác đào tạo giữa nhà trường và DN (Trường - Ngành). Hiện nay, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề Quốc gia, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xúc tiến công tác tư vấn trường - ngành. Song, mới chỉ là những triển khai ở giai đoạn đầu, chưa có tác động tích cực, hiệu quả đến thực tiễn kết hợp ĐTN nói trên.

- Nhóm nguyên nhân tầm vi mô:

Có nhiều nguyên nhân, nhưng có thể quy tụ về các lý do chủ yếu thuộc về các cơ sở ĐTN và DN trực tiếp hoạt động đào tạo và sản xuất kinh doanh.

• Các nguyên nhân thuộc về các các trường CĐKT:

Các trường CĐKT còn chịu ảnh hưởng của cơ chế quản lý tập trung, chưa thực sự năng động, linh hoạt cải tiến chất lượng đào tạo theo hướng cung sang cầu như đã thể hiện trong đổi mới kinh tế; chưa chủ động thiết lập phát triển hợp tác đào tạo với DN; thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực thực hiện LKĐT tại nhà trường và DN; một số trường đã có nhận thức được lợi ích của việc LKĐT nói trên, nhưng chưa có khả năng, điều kiện, cũng như các giải pháp để tiến  hành LKĐT như đã đề cập ở trên; chưa chủ động tìm kiếm thị trường đào tạo, thị trường lao động.

Các trường CĐKT thường không quan tâm nhiều đến thực trạng việc làm của SV sau khi tốt nghiệp. SV của trường sau khi tốt nghiệp có tìm được việc làm hay không, việc làm đó có đúng với chuyên môn được đào tạo không. Dường như không phải là những vấn đề thuộc trách nhiệm của nhà trường. Mỗi giảng viên, những người trực tiếp làm công tác đào tạo thường coi đó là việc của lãnh đạo. Lãnh đạo cấp Khoa thì coi đó là trách nhiệm của lãnh đạo cấp Trường, và cuối cùng ai cũng cho rằng đó là việc của Nhà nước. Đó là sự tách rời giữa khả năng tiếp nhận sản phẩm đào tạo của nhà trường từ thị trường và sự lớn mạnh của nhà trường, sự gia tăng thu nhập của từng thầy, cô giáo. Chỉ khi nào sự tồn tại và lớn mạnh của các cơ sở đào tạo thực sự phụ thuộc vào việc tiếp nhận của thị trường lao động, trong đó có các DN, đối với sản phẩm mà họ cung ứng thì mới nảy sinh và nuôi dưỡng một nhận thức đúng đắn rằng, sản phẩm đào tạo của nhà trường phải đáp ứng nhu cầu xã hội, của DN. Đó không phải là quan hệ hỗ trợ, mà là vì sự sống còn của nhà trường trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh và biến động.

• Các nguyên nhân thuộc về DN:

Các DN còn chịu ảnh hưởng của cơ chế quản lý tập trung, chưa thực sự năng động, linh hoạt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp trình độ đội ngũ CNKT nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của DN; có nhu cầu sử dụng nguồn lao động kỹ thuật, nhưng chưa chủ động thiết lập phát triển hợp tác đào tạo với nhà trường; sử dụng sản phẩm ĐTN nhưng chưa có nhận thức về trách nhiệm đối với các cơ sở ĐTN, với đội ngũ lao động kỹ thuật; một số DN cho phép  SV các trường CĐKT thực tập sản xuất DN, nhưng SV được sử dụng như là lao động phụ, hoặc tham quan, thực tế sản xuất, chưa thực tập sản xuất theo yêu cầu chương trình đào tạo.
2.2.6.3. Cơ hội và thách thức

- Cơ hội đối với hoạt động LKĐT của các trường CĐKT với DN  đang có sự đổi mới căn bản, toàn diện; tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của DN và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội.
- Thách thức đối với hoạt động LKĐT của các trường CĐKT với DN là năng lực của những người làm việc ở lĩnh vực này còn hạn chế.
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Với tư cách là nơi đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế, các trường CĐKT nói riêng và các cơ sở ĐTN nói chung có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho DN. Nhưng điều cần phải nhấn mạnh ở đây là mối liên kết giữa các cơ sở đào tạo đại học kỹ thuật, cao đẳng kỹ thuật với DN không mang tính hỗ trợ từ phía này đối với phía kia, mà là một sự cần thiết khách quan vì sự tồn tại và phát triển bền vững chung, bởi tiến trình này đem lại lợi ích cho cả DN và nhà trường. Một trong những khó khăn mà nhiều DN đang gặp phải là thiếu đội ngũ lao động có trình độ, có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Có thể nói, trình độ học vấn của cả người lao động và chủ DN hiện nay còn rất thấp. Đây là một lực cản mà tất cả các DN đều gặp và cần phải quyết tâm vượt qua vì sự tồn tại của bộ phận DN này trong điều kiện hội nhập hiện nay.

Từ thực tế đó, trong chương này luận án đã giải quyết những vấn đề sau: Thực trạng  ĐTN ở Việt Nam nói chung và các trường CĐKT nói riêng; Thực trạng ĐTN ở các DN; Thực trạng LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP. HCM  thời gian vừa qua; Nguyên nhân hạn chế trong việc LKĐT của trường CĐKT với DN; Một số kinh nghiệm về kết hợp ĐTN giữa nhà trường và DN sản xuất trên thế giới.

Chính từ những thực trạng này, kết hợp với những cơ sở khoa học của hoạt động liên kết, chúng tôi xin đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP. HCM.
Chương 3
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VỚI  DOANH NGHIỆP
3.1. NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Việc đề xuất giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN cần dựa trên các nguyên tắc sau đây: 

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu

Nguyên tắc này đòi hỏi những giải pháp đề xuất phải phù hợp và đáp ứng được mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, mục tiêu  phát triển bền vững của các trường CĐKT và các DN. Các giải pháp được đề xuất có thể tác động đến các mục tiêu khác trong sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, nhưng phải tập trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý hoạt động liên kết giữa các trường cao đẳng và DN, góp phần thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện

Các giải pháp được đề xuất trong luận án phải bao quát được toàn diện công tác quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, từ việc xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, đề xuất nội dung, tổ chức và chỉ đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả. Đồng thời, các giải pháp về liên kết trong quản lý hoạt động đào tạo phải được đặt trong bối cảnh các hoạt động khác của trường CĐKT và DN, trong sự phát triển của hệ thống các trường cao đẳng, đại học, các DN và chủ thể sử dụng nguồn nhân lực nói chung.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Những giải pháp được đề xuất trong luận án khi thực hiện phải đảm bảo có hiệu quả, đưa lại lợi ích thiết thực cho các trường CĐKT, cho các DN, cho sự phát triển bền vững của nguồn nhân lực và nền kinh tế - xã hội của địa phương, của cả nước. Tính hiệu quả phải được quán triệt trên lợi ích chung, sự bền vững lâu lâu dài, không sa vào những lợi ích vụn vặt, cục bộ hoặc lợi ích nhóm.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và khả thi

Giải pháp đưa ra phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường CĐKT và từng DN, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, về phong tục tập quán, về nhu cầu lao động thực tế của từng khu vực, từng thời kỳ; đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, của ngành, của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, GD&ĐT.

Chính vì vậy, trong các giải pháp quản lý hoạt động LKĐT cần quan tâm chú ý đến việc tổ chức quá trình giai đoạn thực tập tại DN. Các bên liên kết cần bàn bạc thống nhất thật chi tiết, cụ thể về nội dung, chương trình và tiến độ triển khai để không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính của mỗi bên.

3.2. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ DOANH NGHIỆP

3.2.1. Tổ chức quán triệt trong cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành trường cao đẳng kỹ thuật và cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp về sự cần thiết phải liên kết đào tạo 

3.2.1.1. Mục tiêu của giải pháp

Mục tiêu của giải pháp là nhằm làm cho tất cả CBQL, GVDTH trong trường CĐKT và CBQL, CBKT trong DN đều nhận thức sâu sắc về sự cần thiết của hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.
3.2.1.2. Ý nghĩa của giải pháp

- Thứ nhất: Giúp CBQL, GVDTH trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN hiểu rõ vai trò của mình trong hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

Trong hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, CBQL và GVDTH giữ một vai trò rất quan trọng. Họ chính là những người chịu trách nhiệm chủ yếu trong quá trình liên kết với DN để đào tạo ra nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội. Các DN có cơ hội tham gia định hướng mục tiêu đào tạo, xây dựng nội dung chương trình đào tạo, từ đó có thể tuyển dụng đội ngũ lao động kỹ thuật đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu phát triển của DN.
- Thứ hai: Giúp CBQL, GVDTH trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN thấy rõ sự cần thiết phải LKĐT.
 LKĐT của trường CĐKT với DN là nhu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích của cả hai phía. Trường CĐKT với tư cách là nơi cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nền kinh tế - xã hội nói chung và các DN nói riêng. Trong khi đó về phía DN lại đang đứng trước nhiều thách thức, giữa nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ nhưng lại khan hiếm đội ngũ lao động có có tay nghề - nhân tố quyết định sự thành bại trong quá trình cạnh tranh trên thương trường, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Thứ ba: Làm thay đổi cách nhìn nhận, cách đánh giá và tạo điều kiện của CBQL trường CĐKT và DN đối với hoạt động LKĐT.

Khi CBQL thay đổi cách nhìn nhận, cách đánh giá về hoạt động LKĐT sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của các bên tham gia hoạt động liên kết phát huy tốt vai trò của mình, góp phần phát triển bền vững trong đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. 
- Thứ tư: Giúp CBQL, CBKT trong DN hiểu rõ vai trò của mình trong hoạt động LKĐT với trường CĐKT.

Trước đây, do nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của hoạt động LKĐT, nên cách nhìn nhận, cách đánh giá và tạo điều kiện CBQL, CBKT trong DN cũng còn những hạn chế nhất định. Chính điều đó, không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng đầu vào nguồn nhân lực của DN mà còn khiến cho các DN thiếu sự “đồng hành” với các trường CĐKT .
3.2.1.3. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

i) Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong CBQL, GVDTH trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN về việc phát huy vai trò của mình trong hoạt động LKĐT.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đã được chỉ ra ở chương 2 của luận án, đó là CBQL, GVDTH trường CĐKT và CBQL, CBKT tại DN còn chưa nhận thức đúng đắn vai trò của đội ngũ này về hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. Do đó, cần thiết phải tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận trong CBQL, GVDTH trường CĐKT và CBQL, CBKT tại DN để đi đến thống nhất những vấn đề sau đây: 

- Trường CĐKT là cơ sở đào tạo nghề, đào tạo ra nguồn nhân lực kỹ thuật để đáp ứng cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các DN nói riêng. 
- Trong hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, GVDTH giữ một vai trò quan trọng. Họ chính là những người chịu trách nhiệm chủ yếu về chất lượng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp của SV trong hoạt động liên kết với DN để đào tạo ra nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội.. 

- GVDTH còn là cầu nối giữa trường CĐKT và DN. Mọi đổi mới về nội dung, chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy, phương pháp giảng dạy, rèn luyện tay nghề cho SV, GVDTH phải là người nắm bắt và chuyển tải vào trong hoạt động giảng dạy của mình sao cho phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, gắn kết với nhu cầu của các DN.

- Chất lượng của đội ngũ GVDTH phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng các hoạt động rèn luyện và bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn ngành nghề và năng lực sư phạm của các trường CĐKT. Thông qua hoạt động LKĐT, các DN chính là địa điểm lý tưởng để giúp các trường CĐKT đối với các hoạt động này... 

ii) Xác định trách nhiệm của CBQL, GVDTH các trường CĐKT đối với hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
Thực tiễn ở các trường CĐKT đã chỉ ra rằng, ở đâu quan tâm đến hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN thì ở đấy hoạt động LKĐT phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho xã hội và DN. Còn ở đâu không quan tâm đến việc xây dựng và phát triển LKĐT thì ở đấy mối liên kết với DN tồn tại “có cũng như không”.

CBQL, GVDTH các trường CĐKT phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia hoạt động LKĐT với DN, từ việc tham gia xây dựng kế hoạch đến việc tổ chức, chỉ đạo, đánh giá hoạt động LKĐT, tạo điều kiện để các thành viên khác trong nhà trường phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động liên kết.

iii) Khắc phục những nhận thức chưa đúng đắn, chưa đầy đủ về vai trò của GVDTH trong hoạt động LKĐT.
Trong các trường CĐKT vẫn còn tồn tại những nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ về vai trò của GVDTH trong hoạt động LKĐT với DN. Từ những nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ này đã làm giảm đi hiệu quả và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Mỗi giảng viên thì thường coi đó là việc của lãnh đạo. Lãnh đạo cấp Khoa thì coi đó là trách nhiệm của lãnh đạo cấp Trường, và cuối cùng ai cũng cho rằng đó là việc của Nhà nước. Chính điều đó đã làm cho vai trò của đội ngũ GVDTH trong các trường CĐKT nhiều khi bị lu mờ. Bản thân họ cũng dễ nảy sinh tâm lý tự ti, an phận.

Vì thế, để phát triển tốt hoạt động LKĐT với DN thì cần khắc phục những nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ về vai trò của GVDTH trong các trường CĐKT.
3.2.1.4. Điều kiện thực hiện giải pháp


Để giải pháp này thực hiện đạt kết quả tốt, Hiệu trưởng các trường CĐKT, Giám đốc các DN cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBQL, GVDTH trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN về hoạt động LKĐT với DN; đồng thời phải kiểm tra, giám sát việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho các thành viên trên đây về hoạt động LKĐT với DN.

3.2.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp dựa trên các cam kết hợp tác giữa hai bên   
3.2.2.1. Mục tiêu của giải pháp

Mục tiêu của giải pháp là đưa hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN vào trong kế hoạch để quản lý hiệu quả hoạt động này, dựa trên các cam kết hợp tác giữa hai bên.
3.2.2.2. Ý nghĩa của giải pháp

- Thứ nhất: Định hướng cho hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN xác định các công việc mà CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN cần làm để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động LKĐT. Nhờ thế mà trước khi tiến hành hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN đã biết được một cách rõ ràng nội dung các công việc cần làm, kèm theo những yêu cầu cụ thể đối với từng công việc.

- Thứ hai: Giúp CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN xác định rõ những năng lực chung và năng lực đặc thù cần hình thành ở SV trong quá trình đào tạo để đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động

Qua kết quả khảo sát tại các DN thường xuyên tuyển dụng SV tốt nghiệp từ các trường CĐKT đến làm việc, các DN đều đánh giá SV sau khi tốt nghiệp còn yếu  về kiến thức nền, kỹ năng nghề , kỹ năng mềm, thái độ tác phong công nghiệp. Các DN phải tốn rất nhiều thời gian để đào tạo lại. Do đó, khi xây dựng kế hoạch LKĐT, các bên tham gia cần phải trao đổi thông tin và xác định rõ những năng lực chung và năng lực đặc thù cần hình thành ở SV trong quá trình đào tạo để cả hai phía nhà trường và DN không những đỡ tốn kém về thời gian mà còn tiết kiệm chi phí đào tạo, đồng thời sản phẩm của đào tạo sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. 
- Thứ ba: Bồi dưỡng cho CBQL, GVDTH của trường CĐKT kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

Xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN là việc làm còn khá mới mẻ đối với nhiều CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN. Để việc xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trở nên thành thục đối với mọi CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN, họ cần có kỹ năng, thông qua việc tổ chức cho CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN được bồi dưỡng kỹ năng xây dựng kế hoạch LKĐT.
3.2.2.3. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

i) Tổ chức ký kết các văn bản hợp tác giữa trường CĐKT với doanh nghiệp

Đây là cơ sở quan trọng, có tính pháp lý cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. Các văn bản hợp tác giữa trường CĐKT với doanh nghiệp có thể được ký kết hàng năm, hoặc nhiều năm, tùy theo tình hình thực tế của cả hai bên. Trong các văn bản hợp tác giữa trường CĐKT với doanh nghiệp cần xác định rõ các nội dung hợp tác; quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên...Dựa vào các văn bản hợp tác đã ký kết, trường  CĐKT và DN xây dựng kế hoạch hợp tác, trong đó có kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.
ii) Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN Việc xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN cần được thực hiện theo quy trình sau đây:
Bước 1:  Nhận thông tin chính xác từ các nguồn liên quan đến LKĐT

Các trường CĐKT cần phải nắm bắt đầy đủ và chính xác những thông tin về nhu cầu nhân lực trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các DN về số lượng, chất lượng, trình độ, ngành nghề, thời điểm cung ứng. Đồng thời thường xuyên rà soát những điều kiện và khả năng của chính trường CĐKT so với nhu cầu thực tế về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, trang thiết bị phục vụ đào tạo. Đây là cơ sở quan trọng ban đầu trong việc xây dựng kế hoạch LKĐT.

Bước 2: Xác định mục tiêu LKĐT giữa trường CĐKT và DN

Tùy theo tình hình thực tế về các nguồn lực và nhu cầu của các bên tham gia hoạt động LKĐT, hiệu trưởng trường CĐKT và giám đốc DN cần xác định rõ những mục tiêu với các kết quả cụ thể cần đạt được trong từng giai đoạn liên kết.

Bước 3: Xác định các nội dung LKĐT giữa trường CĐKT và DN

Từ những mục tiêu liên kết đã được xác định, những nội dung liên kết cũng được xác định rõ ràng như sau:

+ Liên kết về trao đổi thông tin giữa trường CĐKT và DN;

+ Liên kết xây dựng/điều chỉnh mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo;

+ Liên kết về phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN;

+ Liên kết về bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nâng bậc thợ cho công nhân của DN;

+ Liên kết về hỗ trợ học bổng cho SV, trang thiết bị dạy học;

+ Liên kết tuyển sinh và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho SV sau tốt nghiệp.
Bước 4:  Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch LKĐT đối với trường CĐKT và với DN, với các chủ thể liên quan.
Để xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch, hiệu trưởng trường CĐKT và giám đốc DN cần phải tìm hiểu, điều tra, khảo sát, thảo luận với các chuyên gia, các CBQL nhà nước có trách nhiệm liên quan trong việc tổ chức LKĐT. Các yếu tố đó gồm:

+ Các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài, như: chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, môi trường pháp lý, tập quán khoa học công nghệ.
+ Các yếu tố bên trong, như: cơ cấu tổ chức, vấn đề nhân sự, ngân sách, cơ sở vật chất kỹ thuật, và nhất là kế hoạch chiến lược phát triển  của DN có liên quan trong LKĐT.

Bước 5: Xác định các phương án LKĐT phù hợp với mục tiêu liên kết và đặc điểm của trường CĐKT và DN

Nhằm tận dụng khả năng của các bên liên kết, huy động mọi nguồn lực  để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong ĐTN, hiệu trưởng trường CĐKT  và giám đốc DN cần đưa ra một số phương án LKĐT có thể thực hiện được mục tiêu đề ra.  Các phương án này bao gồm:

+ Các công việc cụ thể cần liên kết để đạt mục tiêu;

+ Những biện pháp và điều kiện tổ chức thực hiện các công việc đó, như nhân sự, hình thức liên kết, cơ sở pháp lý, phân công trách nhiệm, kinh phí...

+ Phương án tổ chức dạy thực hành, thực tập nghề tại DN.

Bước 6: Đánh giá, so sánh, lựa chọn phương án tối ưu về kế hoạch liên kết đào tạo giữa trường CĐKT và DN

Để tạo sự đồng thuận cao, đem lại lợi ích hài hòa thiết thực cho các bên liên kết, hiệu trưởng trường CĐKT cần bàn bạc trao đổi ý kiến với giám đốc của DN đối tác. Các bên cùng nhau phân tích để xem phương án nào thuận lợi nhất cho việc thực hiện của mỗi bên và sử dụng nguồn lực, nguồn vốn ít nhất nhưng vẫn đạt mục tiêu, thống nhất  chọn phương án tối ưu để tiến hành liên kết.
iii) Chỉ đạo khai thác các nguồn lực để thực hiện kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
Việc thực hiện bất kỳ một kế hoạch nào cũng cần có các nguồn lực đảm bảo. Đối với kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, các nguồn lực đó trước hết là con người và cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo. Nguồn lực con người ở đây chính là CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN. Mỗi một chủ thể hoạt động đều phải “đóng tròn vai” của mình: GVDTH của trường CĐKT, CBKT của DN tham gia tốt vai trò của mình trong hoạt động liên kết; CBQL tổ chức, chỉ đạo được hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN sao cho sản phẩm của đào tạo đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó, cần đảm bảo nguồn lực về vật lực và tài lực.

3.2.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Để thực hiện giải pháp này, đòi hỏi hiệu trưởng trường CĐKT, giám đốc DN phải có kỹ năng chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT, còn GVDTH và CBKT phải có KN xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

3.2.3. Tổ chức hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp thông qua mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp

3.2.3.1. Mục tiêu của giải pháp

Tổ chức hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thông qua mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của DN để nâng cao vai trò chủ động của trường CĐKT và DN trong hoạt động LKĐT nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu DN và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

3.2.3.2. Ý nghĩa của giải pháp

- Thứ nhất: Đảm bảo hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN đáp ứng được nhu cầu nhân lực của địa phương trong từng giai đoạn;

- Thứ hai: Tạo ra sự bình đẳng về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của nhà trường, sinh viên và DN, để hoạt động LKĐT đạt hiệu quả và phát triển bền vững.

3.2.3.3. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

Nội dung giải pháp
i)  Tổ chức hoạt động LKĐT theo hướng nâng cao vai trò chủ động của lãnh đạo trường CĐKT và DN
- Tổ chức hoạt động LKĐT theo hướng nâng cao vai trò chủ động của lãnh đạo của trường CĐKT và DN để làm đầu mối phối hợp lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, giám sát thực hiện các hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

- Cả hai bên cần phải xác định rõ gắn kết nội dung gì và cơ chế gắn kết như thế nào, bởi vì lợi ích của các bên tham gia LKĐT sẽ là cầu nối vững chắc, gắn kết giữa trường CĐKTvà DN.

- Điểm khác biệt quan trọng giữa đào tạo gắn với nhu cầu của DN so với phương thức đào tạo truyền thống là căn cứ vào đầu ra để lựa chọn công nghệ đào tạo và đầu vào cho phù hợp. Từng vị trí công việc trong DN sẽ yêu cầu phải có kiến thức gì, kỹ năng, nghiệp vụ nào và những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết. Mặt khác, căn cứ vào chiến lược phát triển của DN qua các năm sẽ dự báo được nhu cầu về số lượng, dạng loại lao động cần thiết của DN, nhờ đó nhà trường mới tính toán được qui mô, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo hợp lý.

Do trình độ phát triển còn thấp, phần lớn các DN ở nước ta hiện nay chưa có chiến lược phát triển rõ ràng nên việc dự báo nhu cầu về nhân lực là rất khó khăn. Qua khảo sát nhu cầu đào tạo các DN là đối tác của các trường CĐKT trên địa bàn TP.HCM cho thấy mặc dù các DN biết rất cần nhân lực kỹ thuật nhưng số lượng cho mỗi vị trí công việc là bao nhiêu vẫn còn mơ hồ, chưa được tính toán cụ thể. Phần lớn các DN được khảo sát chưa có kế hoạch phát triển nhân lực. Đây cũng là một trong những lý do giải thích vì sao các DN còn chưa thiết tha với việc LKĐT.

ii) Qui trình đào tạo gắn với nhu cầu của DN:
Quy trình đào tạo gắn với nhu cầu của DN bao gồm 3 khâu chủ yếu: 

- Đầu vào là các nguồn tuyển sinh theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo;

- Công nghệ đào tạo: quản lý đào tạo; GVDTH; chương trình đào tạo, học liệu; cơ sở vật chất; dịch vụ đào tạo; tài chính.

- Đầu ra:  kiến thức; kỹ năng; nghiệp vụ; phẩm chất của sản phẩm đào tạo.

Các khâu này có liên hệ mật thiết với nhau, trong đó khâu đầu ra là điều kiện, mục tiêu quyết định nội dung các khâu còn lại.

( Đầu vào:

Căn cứ vào các yêu cầu của đầu ra, công nghệ đào tạo sẽ lựa chọn đầu vào  phù  hợp. Cách tiếp cận này sẽ lựa chọn được đúng “nguyên liệu đầu vào” cho qui trình “chế biến” để được đầu ra “như ý”. Do đó, công việc phát hiện, tuyển chọn đầu vào hết sức quan trọng. DN cùng phối hợp với trường CĐKT để  giới thiệu/tư vấn hướng nghiệp thật rõ đặc điểm, yêu cầu nghề nghiệp, điều kiện phát triển của các vị trí công việc trong DN.  Mặt khác, căn cứ vào các yêu cầu đầu ra, công nghệ đào tạo, trường CĐKT và DN sẽ chủ động tìm nguồn tuyển sinh hướng vào các đối tượng tiềm năng, có khả năng, tố chất tốt phù hợp với ngành nghề để đăng ký dự tuyển vào trường). Việc tham gia trực tiếp của DN trong các hoạt  động  tuyển  sinh  (marketing, PR, tư vấn tuyển sinh,…) sẽ không chỉ tăng tính thuyết phục của chương trình đào tạo mà còn giúp DN thu hút, tiếp cận được những học sinh giỏi và cùng với nhà trường để đào tạo, nuôi dưỡng họ trở thành “tài sản” quí giá cho DN trong tương lai.
Trong bối cảnh trên, các trường CĐKT cần chủ động phối hợp với bộ phận nhân sự của các DN để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của DN. Kinh nghiệm thành công của nhiều đại học, cao đẳng trên thế giới đã cho thấy, việc đánh giá này phải được làm thường xuyên và do một bộ phận chuyên trách đảm nhận. Khi DN đã trở thành khách hàng thì nhà trường cần phải đầu tư một cách chuyên nghiệp và việc đầu tư này phải được coi trọng như chi phí cho nghiên cứu thị trường, marketing của các DN. Mặt khác, các DN cũng phải “nhiệt tình”, nghiêm  túc phối hợp với nhà trường và đầu tư kinh phí để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nhân lực của mình. Vừa qua, một số trường CĐKT tại TP.HCM như CĐKT Lý Tự Trọng, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM với các DN đối tác tuy mới áp dụng thí điểm cách làm này nhưng đã mang lại kết quả rõ rệt.

( Công nghệ đào tạo

Qua kết quả đánh giá nhu cầu “đầu ra”, các trường CĐKT sẽ lựa chọn được công nghệ đào tạo thích hợp. Công nghệ này bao gồm ít nhất 6 thành tố:  (1) Nội dung, chương trình đào tạo; (2) Đội ngũ giảng viên dạy thực hành; (3) Cơ sở vật chất; (4) Dịch vụ đào tạo; (5) Tài chính; (6) Quản lý đào tạo. Các thành tố này phải hướng vào đáp ứng yêu cầu đầu ra và tương thích với nhau. Trong mỗi thành tố đều có sự tham gia, phối hợp giữa trường CĐKT và DN.
Sơ đồ 3.1. Mô phỏng mô hình qui trình đào tạo gắn với nhu cầu của DN.

(1) Nội dung, chương trình đào tạo:

Nội dung chương  trình đào tạo có vai trò là điều kiện tiên quyết đảm bảo thành công của đào tạo gắn với nhu cầu của DN. Tuỳ theo từng vị trí công việc trong DN sẽ thiết kế nội dung chương trình về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và những  phẩm chất nghề nghiệp cần thiết. Các DN cần tham gia trực tiếp vào việc xây  dựng, cải tiến chương trình đào tạo thông qua cung cấp thông tin, phản biện nội dung chương trình. Trong nhóm xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo cần có một số thành viên của DN, trong đó đặc biệt là những người quản lý các bộ phận tác nghiệp. Công việc này được thực  hiện theo từng nhóm chuyên gia, trong đó mỗi nhóm có ít nhất 1 thành viên là doanh nhân. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng, ngoài đào tạo theo nhu cầu của DN, trường CĐKT còn  phải đảm bảo tính tiên tiến, hiện đại của chương trình đào tạo mà các DN chưa biết  đến hoặc ít quan tâm và quan trọng hơn là việc đào tạo ra những con người có khả năng tự học để học suốt đời. Đây chính là điểm khác  biệt quan trọng giữa đào tạo bậc cao đẳng và ĐTN.

Khi có được các chương trình đào tạo đạt chuẩn (khoa học, thực tiễn, liên thông quốc tế) thì việc xây dựng học liệu không quá khó khăn. Vai trò của DN trong xây dựng học liệu là tham gia hoặc cung cấp thông tin để  viết các nghiên cứu tình huống. Kinh nghiệm thành công và thất bại của các cá nhân trong từng vị trí công việc sẽ là những bài học vô cùng quí giá cho SV. Các trường CĐKT cũng rất cần các nghiên cứu tình huống sống động từ thực tiễn của DN và DN hoàn toàn có thể tham gia được việc  này. DN càng đầu tư đúc kết những kinh nghiệm thành công, thất bại của những người đi trước bao nhiêu để tham khảo cho những người đi sau thì càng tăng được giá trị và giảm bớt những tổn thất cho mình trong tương lai. Điều này đã được các nhà lãnh đạo, quản lý DN nổi tiếng trên thế giới đúc kết của nhiều cuốn sách về lãnh đạo, quản trị nhân sự.

(2) Đội ngũ giảng viên dạy thực hành

Đội ngũ GVDTH  là thành tố then chốt trong công nghệ ĐTN và quyết định sự thành công của đào tạo gắn với nhu cầu DN. Căn cứ vào nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo, các GVDTH phải xây dựng, điều chỉnh, bổ sung những kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp mà DN cần chứ không phải là dựa vào những thứ có sẵn hoặc ý muốn chủ quan của giảng viên. Phương pháp dạy - học, thực tập của SV cũng phải thay đổi theo hướng phục vụ người học, đảm bảo được sự linh hoạt và bám sát thực tế. Yêu cầu này đã buộc các giảng viên và sinh viên phải đi khảo sát, gắn bó với DN. Mặt khác, với phương thức đào tạo gắn kết này, các DN có nhiều cơ hội và trách nhiệm trong việc báo cáo thực tiễn, trực tiếp tham gia hướng dẫn thực tập, khoá luận tốt nghiệp của SV.

(3) Cơ sở vật chất

Đào tạo gắn với nhu cầu của DN còn được thể hiện rất rõ qua việc tăng cường năng lực về cơ sở vật chất cho các trường CĐKT hiện nay. Các trường CĐKT ở nước ta đang gặp khó khăn rất lớn về  thiếu trầm trọng giảng đường, phòng thí nghiệm và thiết bị dạy - học. Các DN có thể hỗ trợ giải quyết một phần khó khăn này thông qua việc hiến tặng giảng đường, phòng thí nghiệm, thiết bị dạy - học và đào tạo tại DN (sử dụng cơ sở vật chất của DN). Nhờ đó, SV có cơ hội được làm quen với môi trường DN, các thiết bị, công nghệ sản xuất của DN. Đồng thời, các DN cũng có cơ hội để lựa chọn, hướng nghiệp cho những SV có năng lực tốt phục vụ cho DN ngay sau khi tốt nghiệp.

(4) Dịch vụ đào tạo 

Các dịch vụ đào tạo gắn với nhu cầu của DN cũng đóng vai trò quan trọng. Các dịch vụ này bao gồm tất cả các hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chương trình đào tạo, trong đó đặc biệt là các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho SV; marketing, PR; hậu cần tổ chức các khoá đào tạo … Phần lớn các trường CĐKT ở nước ta hiện nay, các hoạt động này chưa được coi trọng và còn rất hạn chế. DN có nhiều lợi thế để khai thác các dịch vụ đào tạo với các trường CĐKT.

(5) Công nghệ đào tạo:

Công nghệ đào tạo có được thực hiện tốt hay không phụ thuộc quan trọng vào nguồn tài chính. Sẽ là không tưởng nếu muốn chất lượng đào tạo tốt mà nguồn tài chính lại rất hạn hẹp. Nguồn tài chính của phần lớn các trường CĐKT hiện nay vẫn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và một phần nhỏ vốn tự có từ học phí. Cả hai nguồn vốn này, về cơ bản mới chỉ đủ cho nhà trường duy trì các hoạt động thường xuyên  thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh nghiệm thành công của nhiều đại học, cao đẳng lớn trên thế giới cho thấy, muốn có “nguồn tài chính khoẻ” cần phải dựa vào DN và tài trợ. Các DN có thể hỗ trợ nhà trường thông qua các hoạt động cung cấp học bổng cho SV, trả học phí dưới dạng tài trợ cho các trường để đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho DN, cung cấp tài chính cho trường cao đẳng thông qua việc ký các hợp đồng nghiên cứu, tư vấn và đầu tư mạo hiểm (phát minh, sáng chế, ý tưởng mới,…). Mặt khác, các DN có thể đóng góp tài chính với đại học, cao đẳng để thành lập các công ty, vườn ươm DN, khu công nghệ cao… 

(6) Quản lý đào tạo:

Quản lý đào tạo là thành tố cuối cùng, nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định thành công hoặc thất bại việc vận hành công nghệ đào tạo gắn với nhu cầu của DN. Nội dung này bao gồm các qui định có liên quan đến tất cả các nội dung của qui trình đào tạo. Đối với đào tạo theo nhu cầu của  DN, các qui định tuyển sinh và qui  mô đào tạo cần phải căn cứ vào yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp) của từng vị trí công việc và nhu  cầu phát triển nhân lực của DN hơn là dựa vào các qui định chung hoặc chỉ tiêu được phân bổ hàng năm. Qui định chất lượng giảng viên, tiền lương, đãi ngộ cũng phải căn cứ vào chất lượng công việc, mức độ đóng góp của con người cụ thể chứ không phải chỉ là dựa vào bằng cấp, thâm niên công tác. Về mức học phí được thu dựa  trên nguyên tắc thị trường. DN và trường CĐKT cùng trao đổi về các qui định, phương thức quản lý để thống nhất trong hợp đồng đào tạo.

( Đầu ra:

Đầu ra là điều kiện, mục tiêu quyết định nội dung của đầu vào và công nghệ đào tạo của mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN. Chất lượng sản phẩm đầu ra của mô hình này chính la chất lượng đào tạo nhân lực được thể hiện qua kiến thức; kỹ năng; nghiệp vụ; phẩm chất của người học tiếp nhận được trong quá trình đào tạo, đồng thời còn phải thể hiện được năng lực sáng tạo và thích ứng nhanh với hoàn cảnh thực tế trong sản xuất và dịch vụ.

Cách thức thực hiện giải pháp

- Các trường CĐKT cần tổ chức học tập, rút kinh nghiệm các mô hình LKĐT theo nhu cầu của DN đã được thực hiện có hiệu quả ở trong và ngoài nước để có thể áp dụng vào hoạt động quản lý xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi trường;
- Điều tra, khảo khảo, nắm bắt thông tin chính xác từ các DN để có cơ sở thực tế xây dựng mô hình LKĐT theo nhu cầu DN;

- Tổ chức lấy ý kiến của CBQL, GVDTH và SV trường CĐKT; CBQL, CBKT của DN để thiết kế, xây dựng mô hình LKĐT theo nhu cầu DN, đảm bảo phù hợp với những cơ sở lý luận của công tác QLGD, quản lý nhà trường;

- Lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa khoa học, các hiệp hội nghề nghiệp về mô hình liên kết, đặc biết là ý kiến phản biện của các DN, của người sử dụng lao động đã và đang liên kết với trường CĐKT trong quản lý hoạt động đào tạo;

- Hoàn chỉnh các mô hình LKĐT theo nhu cầu DN; hình thức hóa mô hình; sử dụng mô hình vào thực tiễn đào tạo;

- Thường xuyên hổ sung, điều chỉnh mô hình để phù hợp với yêu cầu của nhà trường, của DN, của xã hội.

3.2.3.4. Điều kiện để thực hiện giải pháp
Điều kiện để thực hiện giải pháp là nhận thức và quyết tâm của hiệu trưởng trường CĐKT và giám đốc DN. Các bên phải thấy rõ được lợi ích của sự liên kết và hiểu đầy đủ cần phải làm cái gì và như thế nào. 

Việc gắn đào tạo với nhu cầu của DN còn là lĩnh vực mới mẻ ở nước ta, nên các trường CĐKT và DN chưa tích luỹ được kinh nghiệm và xây dựng được “văn hoá” liên kết. Do đó, cần phải có quyết tâm rất cao từ hai phía thì mới triển khai các dự án một cách có hiệu quả.

Sơ đồ 3.2. Các điều kiện đảm bảo thành công của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp

3.2.4. Thiết kế bộ tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp
3.2.4.1. Mục tiêu của giải pháp
Thiết kế bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT với những tiêu chí cụ thể để làm công cụ đánh giá chính xác hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
3.2.4.2. Ý nghĩa của giải pháp

- Thứ nhất: Giúp cho việc xây dựng kế hoạch liên kết rõ ràng, xác định mục tiêu đào tạo phù hợp yêu cầu sử dụng lao động của D​N, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Thứ hai: Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ;

- Thứ ba: Chất lượng và hiệu quả đào tạo được đảm bảo đúng theo nhu cầu;

- Thứ tư: Hiệu quả đầu tư trong ĐTN, huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực.

3.2.4.3. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

Tiêu chuẩn 1: Xây dựng kế hoạch, mục tiêu LKĐT của trường CĐKT với DN.

Tiêu chí 1.1: Kế hoạch thực hiện LKĐT được xác định rõ ràng, cụ thể hàng năm.

a) Có văn bản chính thức xác định rõ ràng cho hoạt động LKĐT với DN;

b) Trong kế hoạch có ghi rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp, lộ trình, phương tiện thực hiện và được công bố công khai;

c) Hàng năm có tổng kết đánh giá mức độ và hiệu quả thực hiện kế hoạch LKĐT 

Tiêu chí 1.2: Mục tiêu chủ yếu trong liên kết là nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nhân lực phù hợp yêu cầu sử dụng của DN và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

a) Mục tiêu LKĐT gắn với yêu cầu chất lượng tay nghề đội ngũ lao động kỹ thuật của DN;
b) Mục tiêu LKĐT phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu các DN, nhu cầu người học và xã hội;
c) Mục tiêu LKĐT gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN

Tiêu chí 2.1: Tổ chức Hội nghị, Hội thảo chuyên đề về hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN theo định kỳ.

a) Có tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề về nhu cầu lao động và khả năng cung ứng đội ngũ lao động qua đào tạo của trường CĐKT;

b) Có những hợp đồng LKĐT trong nhiều lĩnh vực cụ thể giữa trường CĐKT và DN sau những hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề;

c) Các hợp đồng liên kết có ghi rõ cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực của cả hai bên để cùng thực hiện quá trình LKĐT.

Tiêu chí 2.2: Triển khai các hợp đồng LKĐT bằng nhiều hình thức.

a) Các biên liên kết có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các hợp đồng liên kết đã được ký kết;

b) Các hợp đồng LKĐT được triển khai thực hiện trong nhiều lĩnh vực dưới nhiều hình thức cụ thể và có sự phân công cụ thể trách nhiệm mỗi bên;

c) Quá trình thực hiện hợp đồng được triển khai bằng nguồn lực của cả hai bên liên kết với một cách tương xứng với nhiệm vụ.

Tiêu chí 2.3: Định kỳ có thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động LKĐT.

a) Các bên liên kết định kỳ có tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện liên kết, rút kinh nghiệm và có kế hoạch điều chỉnh việc liên kết trong thời gian tới.

b) Có tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước tổ chức hội nghị liên tịch nhằm sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động liên kết trên địa bàn và có kế hoạch cho hoạt động LKĐT trong thời gian tới.

c) Hiệu quả hoạt động liên kết sau mỗi đợt sơ kết, tổng kết được nâng cao thể hiện qua việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho DN và xã hội ngày càng hiệu quả.

Tiêu chí 2.4: Các biện pháp liên kết đào tạo có tính khả thi và đồng bộ

a) Trường CĐKT và DN đều có bộ phận chuyên trách tổ chức thực hiện liên kết, có sự phân công hợp lý, rõ ràng nhiệm vụ của từng bên liên kết.

b) Các bộ phận chuyên trách có cơ chế phối hợp hoạt động chặt chẽ, xuyên suốt và thống nhất, có kế hoạch, quy trình, biện pháp thực hiện liên kết khả thi, phù hợp, không có trở ngại suốt quá trình liên kết.

c) Các biện pháp tổ chức LKĐT được rà soát, điều chỉnh, bổ sung định kỳ hàng năm để đạt hiệu quả ngày càng cao trong liên kết

Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo của trường CĐKT với DN.

Tiêu chí 3.1: Bộ phận chuyên trách có quy chế kiểm tra và báo cáo định kỳ về hoạt động LKĐT cho lãnh đạo hai bên đúng quy định.

a) Bộ phận chuyên trách có quy chế kiểm tra và báo cáo về hoạt động LKĐT cho lãnh đạo hai bên đúng định kỳ theo quy định;

b) Các báo cáo được tổng hợp chính xác, xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh đột xuất;

a) Các báo cáo được lưu trữ đầy đủ và được sử dụng trong sơ kết, tổng kết, nhận xét đánh giá định kỳ.

Tiêu chí 3.2: Bộ phận chuyên trách có kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

a) Bộ phận chuyên trách có kế hoạch kiểm tra việc LKĐT của trường CĐKT với DN, có quy định công cụ và quy trình kiểm tra cụ thể;

b) Bộ phận chuyên trách triển khai thực hiện kiểm tra LKĐT của trường CĐKT với DN đúng theo sự phân công và kế hoạch tiến độ;

c) Bộ phận chuyên trách có báo cáo kết quả cụ thể sau các đột kiểm tra theo kế hoạch định kì hoặc đột xuất.

Tiêu chí 3.3: Các kết quả kiểm tra được sử dụng để điều chỉnh, bổ sung những biện pháp tổ chức LKĐT đạt hiệu quả tốt hơn

a) Các kết quả kiểm tra được sử dụng để điều chỉnh, bổ sung những biện pháp tổ chức LKĐT;

b) Những biện pháp tổ chức LKĐT được điều chỉnh, bổ sung đã mang lại hiệu quả liên kết tốt hơn;

c) Hiệu quả liên kết tốt hơn cũng được thể hiện thông qua các đợt kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hay đột xuất.

Tiêu chí 3.4: Hoạt động LKĐT đi vào nề nếp, các trường CĐKT và DN thực hiện liên kết một cách tự giác, bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi.

a) Hoạt động LKĐT thực hiện theo quy trình thống nhất và ổn đinh;

b) Các bên liên kết tự giác thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ trong quá trình đào tạo nghề cho SV;

c) Các bên liên kết bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi thể hiện qua hợp đồng LKĐT.

Tiêu chuẩn 4: Lợi ích của hoạt động liên kết đào tạo

Tiêu chí 4.1: Cung ứng đúng, đủ số lượng và chất lượng cho nhu cầu nhân lực của các DN và nền kinh tế

a) Cung ứng kịp thời nhu cầu đủ về số lượng nhận lực theo trình độ đào tạo cho các DN;

b) Chất lượng tay nghề SV sau tốt nghiệp đảm bảo đáp ứng đúng theo yêu cầu của các DN;
c) Trên 85% SV có việc làm đúng ngành đào tạo sau tốt nghiệp.

Tiêu chí 4.2: Mục đích, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra được bổ sung, cập nhật có sự liên kết với các DN.

a) Mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo được điều chỉnh cập nhật kịp thời với sự phát triển khoa học và công nghệ, chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu của các DN;

b) SV được rèn luyện tác phong công nghiệp, văn hóa nghề và văn hóa DN trong môi trường thực tế;

c) Chương trình LKĐT được nhà nước công nhận, chúng chỉ, văn bằng có giá trị trên toàn quốc.

Tiêu chí 4.3: Đánh giá quá trình người học

a) Có hệ thống thích hợp ghi nhận quá trình tiến bộ của SV. Việc đánh giá SV có xem xét đến sự tiến bộ của SV trong suốt quá trình học tại trường CĐKT và tại DN, kế cả việc đánh giá kiểm tra đầu ra;

b) Việc đánh giá SV có sử dụng nhiều phương pháp khác nhau theo từng mức độ hình thành kỹ năng và dựa trên các tiêu chí rõ ràng cụ thể, phản ánh đúng yêu cầu chuẩn đầu ra: từ kỹ năng cơ bản đến kỹ năng thành thục (kỹ xảo) tại trường CĐKT và tại DN;

c) Việc tổ chức đánh giá quá trình người học có sự phối hợp thực hiện chặt chẽ giữa các trường CĐKT và DN.

Tiêu chí 4.4: Phối hợp sử dụng cơ sở vật chất; thiết bị cho ĐTN được tăng cường

a) Các trang thiết bị ĐTN chủ yếu đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất hiện tại, thiết bị cho dạy nghề được tăng cường, SV được tiếp cận với những trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới.

b) Số lượng thiết bị đáp ứng đủ theo quy mô đào tạo, bảo đảm các tỷ lệ theo quy định về SV/ thiết bị thực hành chính.

c) Các thiết bị chủ yếu dùng cho đào tạo được sử dụng cho cả trường CĐKT và DN cung cấp.

Tiêu chí 4.5: Phối hợp sử dụng nguồn nhân lực; đội ngũ GVDTH được nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm thực tế.

a) Đội ngũ GVDTH của các trường CĐKT được nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm khi được tiếp cận với thiết bị tương đương trình độ công nghệ sản xuất hiện đại và tiếp cận môi trường sản xuất thực tế;

b) Đội ngũ GVDTH được tăng cường bởi các CBKT của các DN tham gia vào giảng dạy thực hành tại DN;

c) Các CBKT của DN được nâng cao trình độ hướng dẫn thực hành, khả năng nghiên cứu khoa học và tham gia xây dựng chương trình đào tạo.

Tiêu chí 4.6: Tư vấn và hỗ trợ cho SV được thúc đẩy từ các bên liên kết trong suốt quá trình học tập.

a) SV được tư vấn về nghề nghiệp ngay từ đầu khóa học và xuyên suốt trong quá trình học tập;

b) SV được hỗ trợ học bổng hoặc được tạo môi trường vật chất thuận lợi cho rèn luyện các kỹ năng nghề;

c) SV được phản hồi đầy đủ, kịp thời về hoạt động học tập, mức độ thành thạo các KN nghề từ các bên liên kết trong suốt quá trình đào tạo.

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá tính hiệu quả của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

Tiêu chuẩn 5.1: Những hoạt động của các bên liên kết đồng bộ, các biện pháp thực hiện LKĐT đạt hiệu quả cao với chi phí thấp.

a) Nội dung và biện pháp thực hiện LKĐT đồng bộ;

b) Đạt mục tiêu LKĐT với chất lượng đào tạo cao;

c) Tiết kiệm, chi phí cho đào tạo thấp, hiệu quả đầu tư cao.

Tiêu chí 5.2: Hiệu quả hoạt động LKĐT đối với DN

a) DN có thể tuyển đủ ngay số lượng kỹ thuật viên khi cần;

b) SV sau khi tốt nghiệp đạt chất lượng tại các vị trí công tác theo yêu cầu tuyển dụng của DN;

c) Năng suất lao động và hiệu quả kinh tế đem lại cho DN sau quá trình LKĐT là cụ thể và rõ ràng.

Tiêu chí 5.3: Hiệu quả hoạt động LKĐT đối với trường CĐKT.

a) Chất lượng đào tạo sau quá trình LKĐT phù hợp với yêu cầu của DN và nhu cầu xã hội;

b) Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị dạy thực hành;

c) Uy tín của trường CĐKT được nâng cao trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong tuyển sinh, cung ứng lao động và giải quyết việc làm sao đào tạo.

Tiêu chí 5.4: Tính bền vững của hoạt động liên kết.

a) DN có chiến lược phát triển dài hạn, trong đó có xác định chiến lược về phát triển nhân sự;

b) Trường CĐKT có chiến lược phát triển dài hạn, trong đó có xác định chiến lược của các DN và định hướng phát triển chung của xã hội;

c) Nhà nước có chế độ, chính sách đồng bộ và đủ mạnh trong việc khuyến khích các DN tích cực, tự nguyện tham gia cùng các trường CĐKT trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT có 5 tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

- Tiêu chuẩn 1: có 2 tiêu chí (30 điểm);

- Tiêu chuẩn 2: có 4 tiêu chí ( 60 điểm);

- Tiêu chuẩn 3: có 4 tiêu  chí (60 điểm);

- Tiêu chuẩn 4: có 6 tiêu chí ( 90 điểm);

- Tiêu chuẩn 5: có 4 tiêu chí (60 điểm).

Tổng cộng có 5 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí và 60 chỉ số.

Số điểm chuẩn cho mỗi chỉ số từ thấp nhất là 1 đến cao nhất là 5.

Trong đó: Kém: điểm 1; Yếu: điểm 2; Trung bình: điểm 3; Khá: điểm 4;Tốt: điểm 5

Tổng số điểm đánh giá tối đa của bộ tiêu chuẩn là 300 điểm.

Hiệu quả hoạt động LKĐT được đánh giá theo các mức sau:

- Không đạt:  Nếu có số điểm dưới 50% tổng điểm của các tiêu chuẩn;

- Đạt: Nếu có số điểm trên 50 % tổng điểm của các tiêu chuẩn (tất cả các tiêu chuẩn phải trên 50 % điểm);

- Tốt:  Nếu có số điểm trên 80% tổng điểm của các tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 4 phải trên 80% điểm và các tiêu chuẩn khác phải trên 50 % điểm).

Bộ tiêu chuẩn được sử dụng theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thu thập dữ liệu và minh chứng

- Chọn trường CĐKT để đánh giá mức độ hoạt động LKĐT. Lựa chọn và sắp xếp các chỉ số có liên quan đến các đối tượng tham gia thu thập dữ liệu và minh chứng, gồm: CBQL nhà nước, CBQL trường CĐKT và CBQL các DN thường xuyên LKĐT với trường CĐKT đó, GVDTH trường CĐKT và CBKT của DN tham gia hướng dẫn thực hành cho SV;

- Liên hệ đăng ký tiếp xúc và gởi trước các câu hỏi, các chỉ số có liên quan trong phạm vi công tác cho các đối tượng dự kiến sẽ đến trực tiếp phỏng vấn và nghiên cứu tài liệu.

Bước 2: Thu thập dữ liệu và minh chứng

- Lần lượt trực tiếp phỏng vấn các cán bộ có trách nhiệm tại Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM, đồng thời tiếp cận nghiên cứu tài liệu liên quan;

- Phỏng vấn các CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN có tham gia hướng dẫn thực hành; đồng thời nghiên cứu các hồ sơ về LKĐT đang được lưu trữ tại trường CĐKT và DN;

- Minh chứng cho hoạt động LKĐT gồm những hồ sơ tài liệu: các nghị quyết của địa phương và ngành; các kế hoạch chiến lược phát triển, kế hoạch liên kết hàng năm, kế hoạch chi tiết; hợp đồng liên kết, bảng phân công chi tiết, các báo cáo của các cơ quan đơn vị có liên quan đến nội hàm các chỉ số: tổng kết, kiểm tra, tham luận…, các biên bản, các quy trình, quy chế liên kết…

Bước 3: Tiến hành chấm điểm theo thang điểm của Bộ tiêu chuẩn

- Thực hiện chấm điểm các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số theo thang điểm;

- Tổng hợp kết quả chấm điểm của 5 tiêu chuẩn, 20 tiêu chí và 60 chỉ số.

Bước 4: Xử lý kết quả theo quy định

Kết luận mức độ LKĐT của trường CĐKT trong thời điểm khảo sát theo quy định của Bộ tiêu chuẩn

3.2.4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

- Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN  được chính thức ban hành bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Các thành viên tham gia đánh giá được tập huấn thông suốt ý nghĩa nội hàm và cách thức thu thập minh chứng của các chỉ số, các tiêu chí, các tiêu chuẩn;

- Trường CĐKT và DN lưu trữ hồ sơ tài liệu đầy đủ, chính xác, trung thực;

- Kết quả sau đánh giá hoạt động LKĐT cấp cơ sở có giá trị sử dụng cao, phục vụ cho xây dựng, ban hành, bổ sung, điều chỉnh các chế độ, chính sách và biện pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trên địa bàn TP.HCM và cả nước.

3.2.5. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành trong trường cao đẳng kỹ thuật tham gia hoạt động LKĐT

3.2.5.1. Mục tiêu của giải pháp

Mục tiêu của giải pháp là nhằm trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm, hình thành KN trong quản lý hoạt động LKĐT, thông qua việc bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT. Từ đặc trưng và yêu cầu của hoạt động LKĐT, tạo ra năng lực hành động tương ứng cho mỗi CBQL, GVDTH trong trường CĐKT  nhằm khắc phục mặt tiêu cực,  phát huy mặt tích cực, bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết của họ trong quá trình quản lý hoạt động LKĐT, góp phần nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực hiện nay.

3.2.5.2. Ý nghĩa của giải pháp

- Thứ nhất: Đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

- Thứ hai: Đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của CBQL, GVDTH trong trường CĐKT.
- Thứ ba: Góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về hoạt động LKĐT của đội ngũ CBQL, GVDTH  trường CĐKT  nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. 

3.2.5.3. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

i) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành trong trường CĐKT phù hợp với từng đối tượng

Trường CĐKT chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy trình lập kế hoạch BD cho cán bộ quản lý, giảng viên trong trường CĐKT cần thực hiện 3 bước như sau: 

Bước 1: Xác định đối tượng bồi dưỡng.

 Đối tượng bồi dưỡng gồm: CBQL, GVDTH trong trường CĐKT .

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ theo hình thức vừa làm vừa học, tự bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm:

+ Đầu năm học tổ chức cho CBQL, GVDTH thảo luận nhiệm vụ năm học và duyệt kế hoạch năm học của nhà trường trên cơ sở tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các CBQL, GVDTH trong trường và theo chuyên ngành đào tạo.

+ Cuối kì và cuối năm học chọn những nhân tố điển hình trong hoạt động LKĐT để các khoa  học tập nhân rộng, áp dụng mô hình hoạt động LKĐT tốt, có hiệu quả vào thực tiễn từng đơn vị trong toàn trường.

+ Tổ chức hội thảo trao đổi học tập kinh nghiệm theo định kì hàng năm.

+ Bồi dưỡng các kỹ năng trong hoạt động LKĐT.

+ Bồi dưỡng các chuyên đề.

- Tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước về ĐTN xây dựng chính sách động viên khuyến khích mỗi CBQL, GVDTH có kế hoạch tự học, tự nghiên cứu, tự BD. Đầu tư thích đáng cho việc bồi dưỡng: Tăng cường nguồn đầu tư  từ ngân sách Nhà nước, kinh phí của các tổ chức Đảng, Đoàn thể cũng như các lực lượng xã hội; Có chính sách “Khuyến khích” cho CBQL, GVDTH nâng cao trình độ về lĩnh vực chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ quản lý; Được tham gia các lớp tập huấn công tác quản lý trong nước và nước ngoài, có điều kiện tham gia học tập kinh nghiệm tiên tiến của các trường trên địa bàn TP.HCM, trong cả nước, các nước trong khu vực và trên thế giới, được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại nhằm mở mang trí tuệ, cập nhật thông tin, tránh sự già cỗi, bảo thủ, lỗi thời trong hoạt động LKĐT với DN.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chung đối với CBQL, GVDTH trong trường CĐKT với các nội dung trong hoạt động LKĐT nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
Bước 2:  Định hướng lựa chọn nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng.

Bước 3: Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

ii) Xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trường CĐKT 
Nội dung bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH của trường CĐKT phải toàn diện, theo các mục tiêu bồi dưỡng đã được xác định ở trên. Ngoài ra, nội dung BD còn phải xuất phát từ nhu cầu của bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH của trường CĐKT. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH của trường CĐKT. (xem phụ lục 6). 
iii) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trường CĐKT theo một quy trình thích hợp

Tác giả đề xuất việc bồi d​ưỡng th​ường tiến hành theo ba phương pháp sau: 
- Phương pháp lấy chuyên gia làm trung tâm
Ở PP này, chuyên gia cung cấp kiến thức và kinh nghiệm, còn học viên tiếp thu và vận dụng.  

- Phương pháp lấy ph​ương tiện làm trung tâm

Ở phương pháp này, các ph​ương tiện thông tin đư​ợc sử dụng để chuyển tải nội dung bồi dưỡng đến học viên.

- Phương pháp lấy học viên làm trung tâm

Ở phương pháp này, học viên tự lực thực hiện chư​ơng trình bồi dưỡng với sự giúp đỡ của các hướng dẫn viên.

Mỗi phương pháp  nói trên đều có ư​u điểm và nh​ược điểm của nó. Do đó, trong bồi dưỡng CBQL, GVDTH  trường CĐKT, cần phải kết hợp cả ba phương pháp  trên. Từ đó, chúng tôi đề xuất một quy trình bồi dưỡng cho CBQL, GVDTH của trường CĐKT (gọi là học viên) bao gồm các b​ước sau đây: 
+) B​ước 1: Phát tài liệu bồi dưỡng, hư​ớng dẫn sơ bộ cho học viên về nội dung tài liệu bồi dưỡng; 

+) B​ước 2: Học viên tự nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng; 

+) B​ước 3:Tổ chức cho học viên trao đổi về tài liệu bồi dưỡng theo ngành đào tạo hoặc nhóm ngành đào tạo; 

+) B​ước 4:Tập trung những nội dung học viên chư​a rõ hoặc chư​a thống nhất qua tự nghiên cứu và trao đổi, thảo luận; 

+) Bư​ớc 5:Tổ chức giải đáp. 

iv) Đổi mới đánh giá kết quả bồi dưỡng của CBQL, GVDTH trường CĐKT 
- Về nội dung đánh giá
Cần phải đánh giá trên hai ph​ương diện, đó là: Nhận thức của CBQL, GVDTH trường CĐKT về các vấn đề đ​ược bồi dưỡng; Khả năng vận dụng những kiến thức đ​ược bồi dưỡng vào thực tế hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

- Về hình thức đánh giá

Có thể sử dụng các hình thức đánh giá nh​ư tự đánh giá, đánh giá giữa các nhóm học viên và đánh giá của các cấp quản lý có thẩm quyền.
3.2.5.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Chủ thể quản lý thực hiện giải pháp là trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học, giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Vì vậy, để thực hiện giải pháp này có hiệu quả, các chủ thể quản lý cần chỉ đạo các trường CĐKT làm cho đội ngũ CBQL, GVDTH trường CĐKT ý thức đầy đủ rằng, không BD để nâng cao trình độ, năng lực hoạt động LKĐT thì khó có thể thể hoàn thành được nhiệm vụ của người CBQL của trường CĐKT trước những yêu cầu đổi mới, phát triển của sự nghiệp GD&ĐT.

Sở GD&ĐT cần phải quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho CBQL, GVDTH tham gia chương trình bồi dưỡng.

Bồi dưỡng phải căn cứ vào nhu cầu thực sự của CBQL, GVDTH và yêu cầu của thị trường lao động tại địa phương, được tổ chức có kế hoạch, có kiểm tra, đánh giá và sử dụng hiệu quả sau khi bồi dưỡng.

Bản thân CBQL, GVDTH trường CĐKT phải tích cực tham gia bồi dưỡng, xem nhiệm vụ bồi dưỡng không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ thường xuyên của mình theo quy định của Nghị định số 18 của Chính phủ về bồi dưỡng công chức, viên chức.

3.2.6. Tạo động lực để cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động liên kết đào tạo
3.2.6.1.  Mục tiêu của giải pháp

Mục tiêu của giải pháp là nhằm tạo động lực thúc đẩy CBQL và GVDTH của trường CĐKT phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

3.2.6.2. Ý nghĩa của giải pháp 

- Thứ nhất: Giúp hiệu trưởng trường CĐKT thấy rõ sự cần thiết phải tạo động lực thúc đẩy CBQL và GVDTH của trường CĐKT phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

CBQL và GVDTH là hai lực lượng chủ yếu trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực của trường CĐKT. Chất lượng giáo dục của nhà trường cũng do hai lực lượng này quyết định. Vì thế, muốn nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượngđào tạo nguồn nhân lực nói riêng thì điều cần thiết là phải xây dựng được cơ chế, tạo động lực thúc đẩy CBQL và GVDTH phát huy tốt vai trò của mình.

- Thứ hai: Kích thích động cơ tích cực, khai thác các năng lực tiềm ẩn trong mỗi CBQL và GVDTH.

Ở mỗi một con người đều có các động cơ tích cực và các năng lực tiềm ẩn. Khi có các yếu tố kích thích thì các động cơ tích cực và các năng lực tiềm ẩn này sẽ biến thành “sức mạnh vật chất”, giúp con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. 

Trong trường CĐKT, một nơi đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, thì một cơ chế phù hợp đều nhân lên gấp bội lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo của CBQL và GVDTH.

- Thứ ba: Giúp cho CBQL và GVDTH ý thức được vai trò của mình trong hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
Khi các trường CĐKT tạo động lực làm việc cho CBQL và GVDTH sẽ giúp họ ý thức rõ vai trò của mình, từ đó có sự nỗ lực, cố gắng để phát huy. Chất lượng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN như thế nào, một phần lớn phụ thuộc vào sự phát huy vai trò của CBQL và GVDTH. 

3.2.6.3. Nội dung và cách thức thực hiện

i) Xây dựng môi trường làm việc, giảng dạy cho đội ngũ CBQL và GVDTH

Hiệu trưởng trường CĐKT cần quan tâm việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Trong đó, mọi thành viên có thể tin cậy lẫn nhau, chia sẻ thông tin, cùng hợp tác để hoàn thành mục tiêu của hoạt động liên kết.  Xây dựng môi trường, điều kiện làm việc cho CBQL, GVDTH trường CĐKT, bao gồm các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ cho công việc quản lý, điều hành, học tập, nghiên cứu và những mối quan hệ đồng nghiệp trong nhà trường. Có chính sách ưu tiên, tạo môi trường, điều kiện, phương tiện làm việc thuận lợi để họ phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm việc, Hiệu trưởng nhà trường cần quan tâm chỉ đạo xây dựng bầu không khí làm việc thân thiện trong cơ quan để tạo động lực làm việc cho đội ngũ CBQL, GVDTH trường CĐKT. 

ii) Xây dựng cơ chế khen thưởng, động viên, khuyến khích CBQL và GVDTH
Cơ chế khen thưởng, động viên, khuyến khích có vai trò quan trọng trong tạo động lực làm việc, giảng dạy của CBQL và GVDTH. Vì thế, hiệu trưởng cần quan tâm chỉ đạo việc xây dựng cơ chế khen thưởng, động viên, khuyến khích CBQL và GVDTH.

Đối với GVDTH, hiệu trưởng cần biểu dương những gương điển hình đi đầu trong hoạt động LKĐT; có chế độ khen thưởng thỏa đáng đối với những giảng viên có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học thực hành, như ưu tiên trong phân công giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ; xét các danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động, ...
Chế độ khen thưởng CBQL và GVDTH cần được thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường
iii) Huy động các nguồn lực tài chính từ các doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp để lập quỹ khen thưởng, hỗ trợ CBQL và GVDTH trong giảng dạy- học tập,tham gia các hoạt động LKĐT với DN
Để huy động các nguồn tài chính, hiệu trưởng trường CĐKT cần chỉ đạo các đơn vị trong toàn trường đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường liên kết với các DN, các hiệp hội nghề nghiệp... đóng trên địa bàn, tranh thủ sự giúp đỡ của họ. 

iv) Thí điểm thực hiện cơ chế SV đánh giá hoạt động LKĐT của GVDTH trong các hoạt động LKĐT với DN

Ở trường đại học và cao đẳng, việc SV đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên đã thực hiện từ nhiều năm nay và đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần tạo động lực trong giảng dạy cho giảng viên nhưng cơ chế này chưa được thực hiện ở các hoạt động trong lĩnh vực LKĐT của nhà trường với DN. Vì thế, Hiệu trưởng các trường CĐKT cần thí điểm thực hiện cơ chế SV đánh giá hoạt động LKĐT.

Để việc lấy ý kiến phản hồi từ SV đối với hoạt động hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN đạt kết quả mong muốn, cần theo quy trình sau đây: 

- Bước 1: Xác định rõ mục đích yêu cầu của việc lấy ý kiến phản hồi từ SV đối với hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN; 

- Bước 2: Lựa chọn nội dung lấy ý kiến phản hồi từ SV đối với hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN; 

- Bước 3: Xây dựng phiếu điều tra lấy ý kiến phản hồi từ SV đối với hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN;  
- Bước 4: Tổ chức thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ SV đối với hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. 

3.2.6.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Để thực hiện giải pháp này, đòi hỏi các trường CĐKT phải có Quy chế chi tiêu nội bộ;  đồng thời có nguồn lực tài chính để đảm bảo thực hiện cơ chế, tạo động lực thúc đẩy CBQL và GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GIẢI PHÁP
Mỗi một giải pháp quản lý nêu ở trên là một cách giải quyết từng khía cạnh của vấn đề LKĐT của trường CĐKT với DN để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho các DN và và xã hội. Mỗi một giải pháp vừa có tính độc lập tương đối, vừa có quan hệ qua lại tác động thúc đẩy nhau trong sự tác động đa chiều giữa các nhóm giải pháp, giữa các hệ quả của mỗi một trong những giải pháp - vấn đề và nhóm giải pháp - nhóm vấn đề, dưới ảnh hưởng của môi trường - điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, lịch sử, địa lý, hệ thống quan điểm quản lý, con người… Tạo thành hệ các giải pháp cùng hướng giải quyết vấn đề liên kết ĐTN. 

Mỗi giải pháp riêng lẻ tạo thành một hệ thống có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, giải pháp này là động lực và là hệ quả của giải pháp kia và ngược lại. Không thể nâng cao chất lượng hoạt động LKĐT ở các trường CĐKT nếu chỉ dụng phương pháp này mà không sử dụng phương pháp kia hoặc các giải pháp không có mối liên kết với nhau. Tuy nhiên, qua phân tích và thực tiễn cho thấy, nhóm giải pháp về nguồn lực (quản lý hoạt động LKĐT) tỏ ra là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong bối cảnh hiện nay của các cơ sở ĐTN, trong đó có các trường CĐKT. 

3.4. KHẢO SÁT SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT
3.4.1. Mục đích khảo sát

Mục đích của việc khảo sát là nhằm thu thập thông tin đánh giá về sự cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN đã đ​​​​​ược đề xuất, trên cơ sở đó giúp chúng tôi điều chỉnh các giải pháp chưa​​​​​ phù hợp và khẳng định thêm độ tin cậy của các giải pháp đ​​​​​ược nhiều  người đánh giá cao. 

3.4.2. Nội dung khảo sát

Nội dung khảo sát tập trung vào hai vấn đề chính: 

Thứ nhất: Các giải pháp đ​​​​​ược đề xuất có thực sự cấn thiết đối với việc quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN hiện nay không? 

Thứ hai: Trong điều kiện hiện tại, các giải pháp đ​​​​​ược đề xuất có khả thi đối với việc quản lý hoạt động LKĐT của các trường CĐKT với DN hiện nay không?

3.4.3. Phương pháp khảo sát

Trao đổi bằng bảng hỏi với 4 mức độ đánh giá: 

a) Rất cần thiết, cần thiết, ít cần thiết, không cần thiết.

b) Rất khả thi, khả thi, ít khả thi, không khả thi.
3.4.4. Đối tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát của chúng tôi tập trung vào 2 nhóm chính:
- Nhóm 1 (trường CĐKT) bao gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa đào tạo nghề; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chức năng; GVDTH: 203 người;

- Nhóm 2 (DN) bao gồm: Giám đốc, Phó giám đốc; CBKT; cán bộ điều hành và đội ngũ công nhân kỹ thuật: 203 người.

Tổng cộng có 406 ngư​​ời. (n = 406)

3.4.5. Kết quả khảo sát

3.4.5.1. Sự cần thiết của các giải pháp đã đề xuất

Kết quả khảo sát cho thấy những ng​​​ười đ​​​ược hỏi có sự đánh giá cao về tính cần thiết của các giải pháp đề xuất. Trong đó, số ý kiến đánh giá là rất cần thiết và cần thiết chiếm tỉ lệ cao (86.7%). Không có ý kiến nào đánh giá là không cần thiết.

Sự đánh giá này chứng tỏ các giải pháp đ​​​​ược đề xuất là cần thiết đối với việc quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN.

Những giải pháp có tỷ lệ người đánh giá cao về sự cần thiết là: Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT; Tổ chức hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thông qua mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của DN; Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT về sự cần thiết phải LKĐT với DN.
Bảng 3.1: Đánh giá sự cần thiết của các giải pháp đề xuất (n= 406)
	S

TT
	Tên giải pháp
	Mức độ cần thiết của các giải pháp SL/ (%)

	
	
	Rất cần thiết
	Cần thiết
	Ít cần thiết
	Không cần thiết

	1
	Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN về sự cần thiết phải LKĐT với DN
	170

(41.9)
	194

(47.78)
	42

(10.32)
	0

	2
	Xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN dựa trên các cam kết hợp tác giữa hai bên
	150

(36.94)
	164

(40.39)
	92

(22.67)
	0

	3
	Tổ chức hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thông qua mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của DN
	178

(44.0)
	196

(48.28)
	32

(7.72)
	0

	4
	Thiết kế bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	142

(34.97)
	160

(39.4)
	104

(25.63)
	0

	5
	Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT
	182

(44.83)
	203

(50.0)
	21

(5.17)
	0

	6
	Tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT
	177

(43.7)
	195

(48.02)
	34

(8.28)
	0

	Tổng cộng
	41.06
	45.64
	13.8
	0


Những giải pháp có tỷ lệ người đánh giá thấp hơn về sự cấp thiết là: Xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN dựa trên các cam kết hợp tác giữa hai bên; Thiết kế bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN; Tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT. 
Như​​​​ vậy, sự đánh giá của các đối t​​​​ượng đ​​​​ược khảo sát về mức độ cần thiết của các giải pháp đư​​​​ợc đề xuất về cơ bản là thống nhất.
3.4.5.2. Tính khả thi của các giải pháp đã đề xuất

Bảng 3.2. Đánh giá tính khả thi của các giải pháp đề xuất (n= 406)
	STT
	Tên giải pháp
	Mức độ khả thi của các giải pháp (%)

	
	
	Rất khả thi
	Khả thi
	Ít khả thi
	Không khả thi

	1
	Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN về sự cần thiết phải LKĐT với DN  
	172

(42.4)
	165

(40.5)
	69

(17.1)
	0

	2
	Xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN dựa trên các cam kết hợp tác giữa hai bên
	152

(37.4)
	149

(36.7)
	105

(25.9)
	0

	3
	Tổ chức hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thông qua mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của DN
	174

(42.9)
	166

(40.9)
	66

(16.2)
	0

	4
	Thiết kế bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	143

(35.2)
	152

(37.4)
	111

(27.4)
	0

	5
	Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT
	177

(43.6)
	169

(41.6)
	60

(14.8)
	0

	6
	Tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT
	157

(38.7)
	165

(40.6)
	84

(20.7)
	0

	Tổng cộng
	40.03
	39.61
	21.0
	0


Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy: 

So với đánh giá về sự cấp thiết, đánh giá về tính khả thi của các giải pháp đề xuất có thấp hơn. Số ý kiến đánh giá ở mức độ rất khả thi và khả thi chỉ chiếm tỉ lệ 79.64% (đánh giá về sự cần thiết là 86,7%).

Nếu sử dụng cách tính điểm hệ số mức độ khả thi theo quy định: mức rất khả thi hệ số điểm 5; mức khả thi hệ số điểm 4; mức ít khả thi hệ số điểm 3; mức không khả thi hệ số điểm 2, sẽ có điểm số chung về tính khả thi của từng giải pháp như​​​​ sau: 
1) Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN về sự cần thiết phải LKĐT với DN: Điểm khả thi 1685/2030.
2) Xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN dựa trên các cam kết hợp tác giữa hai bên: Điểm khả thi 1671/2030. 

3) Tổ chức hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thông qua mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của DN: Điểm khả thi 1732/2030.

4) Thiết kế bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN: Điểm khả thi 1656/2030.

5) Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT: Điểm khả thi 1741/2030.

6) Tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT: Điểm khả thi 1697/2030.

Nếu xét theo điểm số khả thi có thể thấy, điểm tối đa về tính khả thi của một giải pháp là 2030 (406 ý kiến x 5 điểm cho mức rất khả thi). Phân tích điểm đánh giá mức khả thi của các giải pháp đ​​​​​ược đề xuất cho thấy cả 6 giải pháp đều có điểm khả thi lớn hơn điểm khả thi trung bình (> 1015 điểm). Điều đó chứng tỏ, các giải pháp đ​​ược đề xuất đều có tính khả thi cao.
Còn xét thứ bậc điểm số khả thi của các giải pháp đ​​ược đề xuất, có thể thấy giải pháp thứ 5 có tính khả thi cao nhất. Tiếp đến là các giải pháp thứ 3 và thứ nhất.
Các giải pháp thứ 6; 2; 4 có điểm số khả thi thấp hơn so với các giải pháp được đề xuất. Tuy nhiên, xét về mặt thống kê, sự khác biệt giữa các giải pháp này là không có ý nghĩa. Vì vậy, các giải pháp về cơ bản là tư​​ơng đương nhau và có thể triển khai trong thực tiễn quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

3.5. THỬ NGHIỆM
3.5.1. Tổ chức thử nghiệm

3.5.1.1. Mục đích thử nghiệm
Việc thử nghiệm các giải pháp đã được đề xuất là cơ sở cho việc kiểm chứng, xác thực tính cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của giải pháp quản lý hoạt động

LKĐT của trường CĐKT với DN.

3.5.1.2. Giả thuyết thử nghiệm

Có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN nếu áp dụng giải pháp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT” trong luận án đã đề xuất.

3.5.1.3. Đối tượng thử nghiệm

Mẫu khách thể TN được lựa chọn đảm bảo tính đại diện cho các trường CĐKT và các DN khác nhau trên địa bàn TP.HCM: Gồm 250 cán bộ quản lý, giảng viên trường CĐKT và của DN. Cụ thể như sau:
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa đào tạo nghề; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chức năng của 3 trường CĐKT:  (1) Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM; (2) Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; (3) Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM: 125 người.

- Giám đốc, Phó giám đốc; CBKT; cán bộ điều hành của các DN: (1) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ AMC; (2) Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tin học Liên Anh; (3) Công Ty TNHH Cơ điện lạnh Tân Kỳ: 125 người
Chia 250 khách thể TN làm 2 nhóm: 1 nhóm làm TN, 1 nhóm làm ĐC, mỗi nhóm có 125 người.

3.5.1.4. Nội dung và cách thức tiến hành thử nghiệm

a) Nội dung thử nghiệm 

Giải pháp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT”.
Sở dĩ chúng tôi chọn giải pháp này để TN vì đây là giải pháp được xác định có ý nghĩa then chốt nhất trong các giải pháp đề xuất. Thực hiện tốt giải pháp này là cơ sở để thực hiện tốt các giải pháp khác. Hơn nữa, việc TN giải pháp này còn đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu đối với một TN sư phạm.

b) Cách thức tiến hành thử nghiệm

Để đánh giá kết quả TN giải pháp, tác giả đã thiết kế Phiếu trắc nghiệm (Phụ lục 7) làm công cụ để đánh giá một số kiến thức và KN quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN của cán bộ quản lý, giảng viên trường CĐKT và DN trước khi tham gia bồi dưỡng và sau khi kết thúc bồi dưỡng.

Trước TN, tiến hành đo đầu vào kiến thức, KN của 2 nhóm.

Tiến hành TN: Mời chuyên gia tiến hành bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN theo nội dung ở (phụ lục 6) cho nhóm TN; Không tiến hành bồi dưỡng cho nhóm đối chứng (ĐC). 

Sau TN, tiến hành đo đầu ra kiến thức, KN của 2 nhóm.

Nhóm TN là nhóm thực hiện việc quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN và DN theo nội dung và quy trình do chúng tôi đề xuất, còn nhóm ĐC không thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT theo nội dung và quy trình này. 

- Tổ chức thống kê số lượng và đối tượng các tập thể, các nhân tham gia hoạt động LKĐT.

- Gửi các nội dung đã được chi tiết hóa, cụ thể hóa bằng bảng câu hỏi liên quan đến vấn đề “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT”

- Quan sát, tìm hiểu thực tế và định tính hóa ở các trường CĐKT, các DN được thử nghiệm về việc bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT.

- Thu thập các tài liệu, hồ sơ liên quan đến thử nghiệm để xử lý kết quả

Thời gian thử nghiệm: Từ tháng 2/2016 đến tháng 7/2016.
3.5.1.5. Tiêu chuẩn và thang đánh giá thử nghiệm

Kết quả TN được đánh giá dựa trên hai tiêu chí là kiến thức và KN quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN của CBQL, GVDTH trong trường CĐKT.

i) Đánh giá kiến thức của CBQL, GVDTH trường CĐKT 

Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức về các nội dung được bồi dưỡng của khách thể TN thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong Phiếu đánh giá kiến thức (Phụ lục 7). Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Kết quả đánh giá được xếp thành 4 loại như sau: 
a. Loại tốt: Trả lời đúng từ 9 - 10 câu.

b. Loại khá: Trả lời đúng từ 7 - 8 câu.

c. Loại trung bình: Trả lời đúng từ 5 - 6 câu.

d. Loại yếu: Trả lời đúng từ 4 câu trở xuống.

ii) Đánh giá KN CBQL, GVDTH  trường CĐKT và của DN

Trong TN, tác giả đánh giá các KN quản lý LKĐT sau đây của CBQL, GVDTH trường CĐKT:

1)   KN lập kế hoạch LKĐT của trường CĐKT với DN
2)   KN trao đổi thông tin LKĐT của trường CĐKT với DN
3)   KN giải quyết việc làm cho SV sau tốt nghiệp

4)   KN xây dựng /điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo

5)   KN phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN

6)   KN tổ chức bồi dưỡng năng lực LKĐT cho đội ngũ GVDTH

7)   KN tổ chức thực hiện mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN
8)   KN tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động LKĐT

9)   KN sử dụng các nguồn lực trong hoạt động LKĐT

10) KN tạo động lực cho các thành viên tham gia hoạt động LKĐT

Trong từng KN, tác giả xây dựng chuẩn và thang đánh giá theo 3 mức độ: khá, trung bình, yếu (Phụ lục 8).

Tiêu chuẩn và thang điểm của TN là sự vận dụng tiêu chuẩn, thang điểm đánh giá quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, được cụ thể hóa vào vấn đề việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT.

3.5.1.6. Xử lý kết quả thử nghiệm

Xử lý kết quả thực nghiệm bằng phương pháp thống kê toán học và các nhận xét tổng quan về việc nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức của CBQL, GVDTH trong trường CĐKT về quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

- Đối với trình độ về kiến thức quản lý hoạt động LKĐT của CBQL, GVDTH trường CĐKT, số liệu TN được tính theo tỉ lệ % và theo các tham số sau:
Điểm trung bình cộng: [image: image14.wmf]X

 = [image: image15.wmf]1

N

[image: image16.wmf]1

x

n

ii

i

n

=

å


Phương sai: [image: image17.wmf]2

s

 = [image: image18.wmf]1

1

N

-

[image: image19.wmf](

)

2

1

n

ii

i

nxX

=

-

å
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 .100, hệ số T càng thấp thì mức độ ủng hộ của người được hỏi về nội dung đó càng cao.
Trong đó: N là tổng số CBQL, GVDTH trường CĐKT và của DN được đánh giá; [image: image23.wmf]x
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đặc trưng cho phổ phân bố điểm của bài đánh giá ở mỗi nhóm. 
- Đối với trình độ KN của CBQL, GVDTH trường CĐKT và của DN, tác giả tính tỉ lệ % số người đạt các loại khá, trung bình, yếu ở từng mức độ của mỗi KN và quy ra các điểm số tương ứng như sau: 
Khá: 3 điểm, Trung bình: 2 điểm, Yếu: 1 điểm. 
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3.5.2. Phân tích kết quả thử nghiệm

3.5.2.1. Phân tích kết quả đầu vào

Chúng tôi đã tổ chức thử nghiệm tại 3 trường CĐTK có đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật và 3 DN thường xuyên có các hoạt động LKĐT với các trường CĐKT và có sử dụng nhân lực được đào tạo của các trường CĐKT.

i) Kết quả khảo sát trình độ ban đầu về kiến thức của nhóm TN và ĐC 

Bảng 3.3. Kết quả khảo sát trình độ ban đầu về kiến thức của nhóm TN và ĐC

	Nhóm
	Tổng số 
	Mức độ (%)

	
	
	Tốt

(SL

%)
	Khá

(SL

%)
	TB

(SL

%)
	Yếu

(SL

%)

	ĐC
	125
	8
	28
	80
	9

	
	
	6.40
	22.40
	64.00
	7.20

	TN
	125
	8
	25
	82
	10

	
	
	6.40
	20.00
	65.60
	8.00


Kết quả tại bảng 3.3 cho thấy, trình độ kiến thức ở nhóm TN và ĐC gần tương đương nhau: Số người được xếp loại tốt ở nhóm TN và ĐC là 6.40%; xếp loại khá từ 20% đến 22.4%; xếp loại trung bình từ 64% đến 65.6%; còn xếp loại yếu từ 7.2% đến 8%.

ii) Kết quả khảo sát trình độ ban đầu về KN quản lý LKĐT  nhóm TN và ĐC

Tiến hành khảo sát trình độ ban đầu về các KN cần hình thành của CBQL, GVDTH trường CĐKT. Từ các số liệu ở bảng 3.3, lập được bảng 3.4, cho thấy:
- Trình độ ban đầu về các KN QL của nhóm ĐC và TN tương đương nhau: 

Ở mức Khá: nhóm TN chiếm tỷ lệ 23.04%, còn nhóm ĐC là 24.16%; Ở mức TB: nhóm TN chiếm tỷ lệ 53.12%, còn nhóm ĐC là 54.88%; Ở mức Yếu:  nhóm TN chiếm tỷ lệ 23.84%, còn nhóm ĐC là 20.96%.

- Ở từng KN cụ thể cũng có sự tương đương giữa nhóm TN và ĐC.

Nhận xét chung qua khảo sát trình độ ban đầu về kiến thức và KN quản lý hoạt động LKĐT, có thể thấy:

- Trình độ ban đầu về kiến thức và KN của CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN được khảo sát còn thấp. Để có thể phát huy tốt vai trò của mình, họ cần được bồi dưỡng đầy đủ về kiến thức và KN về quản lý LKĐT của trường CĐKT với DN;

- Giữa nhóm TN và ĐC đều có trình độ ban đầu về kiến thức, KN quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN tương đương nhau.
Bảng 3.4. Khảo sát trình độ ban đầu về KN quản lý LKĐT của nhóm TN và ĐC

	Nhóm
	MĐ
	Các kĩ năng
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 (%)

	
	
	(SL
	

	
	
	%)
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	ĐC
	Khá
	33
	28
	36
	28
	33
	36
	28
	33
	22
	25
	24.16

	125
	
	26.4
	22.4
	28.8
	22.4
	26.4
	28.8
	22.4
	26.4
	17.6
	20
	

	 
	TB
	67
	72
	64
	72
	67
	64
	72
	67
	72
	69
	54.88

	 
	
	53.6
	57.6
	51.2
	57.6
	53.6
	51.2
	57.6
	53.6
	57.6
	55.2
	

	 
	Yếu
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	31
	31
	20.96

	 
	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	24.8
	24.8
	

	TN
	Khá
	31
	28
	33
	28
	31
	33
	28
	31
	20
	25
	23.04

	125
	
	24.8
	22.4
	26.4
	22.4
	24.8
	26.4
	22.4
	24.8
	16
	20
	

	 
	TB
	69
	67
	61
	67
	64
	61
	67
	64
	72
	72
	53.12

	 
	
	55.2
	53.6
	48.8
	53.6
	51.2
	48.8
	53.6
	51.2
	57.6
	57.6
	

	 
	Yếu
	25
	30
	31
	30
	30
	31
	30
	30
	33
	28
	23.84

	 
	
	20
	24
	24.8
	24
	24
	24.8
	24
	24
	26.4
	22.4
	


3.5.2.2 . Phân tích kết quả thử nghiệm về mặt định lượng

i) Kết quả TN về trình độ kiến thức về quản lý hoạt động LKĐT của CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN

Kết quả TN về trình độ kiến thức quản lý hoạt động LKĐT của CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN được thể hiện ở bảng 3.5.
Bảng 3.5. Bảng tần suất kết quả kiểm tra sau TN về kiến thức

	Nhóm
	SL
	Các thông số 
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	Phương sai
	Độ lệch chuẩn
	Hệ số biến thiên

	ĐC
	125
	6.37
	0.25
	0.5
	7.85

	TN
	125
	7.95
	0.08
	0.28
	3.56


Từ kết quả ở bảng 3.5 có thể lập được bảng phân bố tần xuất [image: image32.wmf]i

f

, tần xuất tích luỹ[image: image33.wmf]i

f
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 và vẽ được các đường biểu diễn tần suất tích luỹ[image: image35.wmf]i

f
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, biểu đồ phân bố tần suất[image: image37.wmf]i
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.

Bảng 3.6.  Phân bố tần xuất [image: image38.wmf]i
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 và tần xuất tích luỹ[image: image39.wmf]i

f

[image: image40.wmf]­

về kiến thức
của nhóm TN và ĐC
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	4
	11
	8.88
	100
	0
	0
	100

	5
	33
	26.4
	91.2
	0
	0
	100

	6
	31
	24.8
	64.8
	8
	6.4
	100

	7
	17
	13.6
	40.0
	31
	24.8
	93.6

	8
	17
	13.6
	26.4
	53
	42.4
	68.8

	9
	14
	11.2
	12.8
	25
	20.0
	26.4

	10
	2
	1.6
	1.6
	8
	6.64
	6.4
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Biểu đồ 3.1. Biểu đồ phân bố tần suất[image: image49.wmf]i
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Biểu đồ 3.2. Biểu đồ tần suất tích lũy [image: image51.wmf]i
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Từ các kết quả trên, có thể rút ra những nhận xét sau đây: 

+ Điểm trung bình cộng của nhóm TN đều cao hơn nhóm ĐC: 7.95>6.37; 

+ Phương sai của nhóm TN thấp hơn nhóm ĐC: 0.83<2.55;

+ Độ lệch chuẩn của nhóm TN cũng thấp hơn nhóm ĐC: 0.91<1.59;

+ Hệ số biến thiên của nhóm TN đều nhỏ hơn nhóm ĐC: 11.00< 24.00; 

+ Đường biểu diễn tần xuất và tần xuất tích luỹ của nhóm TN về kiến thức đều thấy cao hơn và dịch chuyển về bên phải (dịch chuyển về phía điểm 10) so với nhóm ĐC. 

Qua đó có thể thấy trình độ kiến thức của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC. 

ii) Kết quả TN về KN quản lý hoạt động LKĐT của CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN
Bảng 3.7. Kết quả về trình độ KN quản lý LKĐT của cán bộ quản lý, GVDTH trường CĐKT và DN
	Nhóm
	MĐ
	Các KN ( SL %)
	


	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	ĐC
125

	Khá
	44
	42
	44
	42
	42
	44
	42
	42
	33
	33
	32,64

	
	
	35,2
	33,6
	35,2
	33,6
	33,6
	35,2
	33,6
	33,6
	26,4
	26,4
	

	
	TB
	64
	64
	64
	64
	66
	64
	64
	67
	67
	73
	52,56

	
	
	51,2
	51,2
	51,2
	51,2
	52,8
	51,2
	51,2
	53,6
	53,6
	58,4
	

	
	Yếu
	17
	19
	17
	19
	17
	17
	19
	16
	25
	19
	14,8

	
	
	13,6
	15,2
	13,6
	15,2
	13,6
	13,6
	15,2
	12,8
	20
	15,2
	

	TN
125

	Khá
	64
	61
	64
	61
	64
	64
	61
	56
	64
	61
	49,6

	
	
	51,2
	48,8
	51,2
	48,8
	51,2
	51,2
	48,8
	44,8
	51,2
	48,8
	

	
	TB
	61
	64
	61
	64
	61
	61
	64
	64
	61
	58
	49,52

	
	
	48,8
	51,2
	48,8
	51,2
	48,8
	48,8
	51,2
	51,2
	48,8
	46,4
	

	
	Yếu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	0,96

	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,8
	0
	4,8
	


Kết quả TN về trình độ KN quản lý hoạt động LKĐT của CBBQL, GVDTH trường CĐKT và DN được thể hiện ở bảng 3.7

Bảng 3.7 cho thấy, kết quả về trình độ KN quản lý hoạt động LKĐT của CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN nhóm TN cao hơn nhóm ĐC. Cụ thể:

+ Số người được xếp ở mức độ khá của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC (49.6% so với 32.64%).

+ Số người xếp ở mức độ yếu của nhóm TN ít hơn nhóm ĐC (0.96% so với 14.8%).

3.5.2.3 . Phân tích kết quả thử nghiệm về mặt định tính

Thông qua tìm hiểu thực tế ở các trường CĐKT và DN trên địa bàn TP.HCM, có thể đưa ra những đánh giá khái quát sau đây: 

- Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý LKĐT của trường CĐKT với DN.

- CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN đã có hiểu biết đúng đắn về vị trí, vai trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho xã hội; Những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng mới đối với người CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN trong bối cảnh hiện nay.

- Cùng với việc bồi dưỡng về kiến thức quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, họ còn được bồi dưỡng các kỹ năng quản lý như: KN lập kế hoạch LKĐT của trường CĐKT với DN; KN trao đổi thông tin giữa trường CĐKT và DN; KN tuyển sinh và giải quyết việc làm cho SV sau TN; KN xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; KN phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN; KN hỗ trợ đội ngũ giảng viên/ nâng bậc thợ cho CN của DN; KN cấp học bổng cho SV, hỗ trợ thiết bị dạy TH cho trường CĐKT; KN quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động LKĐT; KN quản lý cơ sở vật chất, tài chính; KN vận động xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực.
- Trước thử nghiệm, CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN chưa nắm vững và biết cách lập kế hoạch quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN; quản lý  xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; quản lý việc phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN; xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực... Sau TN, người CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN bước đầu đã biết cách và lập được bản kế hoạch quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, thiết kế được quy trình quản lý phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN; triển khai công tác xã hội hóa GD, huy động nguồn lực một cách bài bản và thu được những kết quả đáng khích lệ phục vụ sự nghiệp đổi mới việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho xã hội.

- Việc nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức của cán bộ quản lý, giảng viên trường CĐKT về quản lý hoạt động LKĐT bước đầu đã có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động LKĐT nguồn nhân lực kỹ thuật trên địa bàn TP.HCM. 

- Các hoạt động quản lý của họ bước đầu đã được tổ chức một cách bài bản, khoa học và đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác tham mưu cho UBND TP. HCM và các cấp quản lý trực tiếp trường CĐKT và DN trên địa bàn TP.HCM.
3.5.3. Đánh giá chung về thử nghiệm

Từ việc tổ chức TN một giải pháp trong hệ thống 6 giải pháp được chúng tôi đề xuất trong luận án, có thể đánh giá rằng: các giải pháp về quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN đều có tính cần thiết và tính khả thi cao. Điều đó chứng tỏ rằng, việc đề xuất các giải pháp đã bám sát vào những cơ sở lý luận về quản lý giáo dục, quản lý cơ sở đào tạo, bám sát những vấn đề quan trọng trong thực trạng LKĐT của trường CĐKT với DN trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, hiệu quả của các giải pháp đạt được ở mức độ cao hay không là tùy thuộc vào sự vận dụng trong quá trình quản lý hoạt động LKĐT, phụ thuộc vào những yếu tố đảm bảo trong thời gian cụ thể, của từng trường CĐKT và của từng DN cụ thể.
Kết luận chương 3

Từ những cơ cơ lý luận và cơ sở thực tiễn, từ những nguyên tắc chung về việc xây dựng giải pháp, chúng tôi đã đề xuất 6 giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN: 

Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN về sự cần thiết phải LKĐT với DN; Xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN dựa trên các cam kết hợp tác giữa hai bên; Tổ chức hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thông qua mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của DN; Thiết kế bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN; Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT; Tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT.
Trong mỗi giải pháp, luận án đã trình bày rõ về mục tiêu giả, ý nghĩa, nội dung
cách thức thực hiện, điều kiện thực hiện giải pháp. Mối quan hệ biện chứng, hữu cơ giữa các giải pháp cũng được chúng tôi làm rõ trong luận án.
Chúng tôi đã khảo sát tình cần thiết và tính khả thi của các giải pháp nêu trên. Chúng tôi đã tổ chức thực nghiệm giải pháp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT”. Kết quả khảo sát, TN đã chứng minh sự cần thiết, khả thi và hiệu quả của các giải pháp đã nêu. Như vậy, luận án đã khẳng định và chứng minh được giải thuyết khoa học đã nêu trong phần đầu của luận án.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN 

1.1. Luận án đã góp phần bổ sung và phát triển cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN trong bối cảnh hiện nay. 
1.2. Luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, khẳng định những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của chúng.

1.3. Từ những tiền đề lý luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất 6 giải pháp về quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN như sau: 

- Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN về sự cần thiết phải LKĐT với DN; 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN dựa trên các cam kết hợp tác giữa hai bên; 

- Tổ chức hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN thông qua mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của DN; 

- Thiết kế bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN; 

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT; 

- Tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

Các giải pháp đều bám sát những cơ sở lý luận và xuất phát từ thực trạng của mối LKĐT của trường CĐKT với DN, được thể hiện trên cả mục tiêu, nội dung, cách thức và điều kiện của giải pháp. Tính cần thiết và khả thi của giải pháp đã được chúng tôi chứng minh qua việc tổ chức khảo sát, thăm dò và tổ chức thử nghiệm. Điều đó lại tiếp tục được khẳng định qua kết quả TN giải pháp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT”.
2. KIẾN NGHỊ

2.1. Đối với các bộ, ngành trung ương, đối với UBND TP. Hồ Chí Minh và các cấp quản lý trực tiếp nhà trường và doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

- Tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho công tác quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN về tất cả các phương diện. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát nhưng cũng đảm bảo tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, nhằm phát huy hiệu quả phát triển nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Với cơ chế đặc thù của một thành phố phát triển nhất nước, UBND TP. Hồ Chí Minh, các sở ban ngành, các quận huyện  tạo điều kiện tốt nhất cho việc quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN, xem đó là một hoạt động để nhà trường và DN góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2.2. Đối với các trường cao đẳng kỹ thuật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

- Tiếp tục đổi mới hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, bám sát nhu cầu thị trường nguồn nhân lực trong và ngoài nước để xây dựng kế hoạch dài hạn cho việc phát triển quy mô, chất lượng đào tạo ở các ngành nghề, các trình độ.

- Chủ động, chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. Đặt hoạt động này trong tổng thể toàn bộ hoạt động của nhà trường, trong mối quan hệ với các điều kiện đảm bảo của mỗi trường, mỗi địa bàn trong từng thời kỳ nhất định.

2.3. Đối với các doanh nghiệp, công ty và các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực do các trường cao đẳng kỹ thuật đào tạo

- Các DN, công ty và các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực do các trường CĐKT đào tạo phải quan niệm việc LKĐT là trách nhiệm của bản thân, là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh, sự phát triển bền vững của DN trong cơ chế cạnh tranh hiện nay.

- Các DN cần phải liên kết một cách toàn diện với các trường CĐKT về hoạt động LKĐT; có cơ chế phản biện, đánh giá, thẩm định chất lượng, kết quả đào tạo của các trường CĐKT. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, có thể đưa hoạt động của DN như một thành tố của hoạt động đào tạo; chuyển đào tạo trở thành một lĩnh vực kinh doanh của DN.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1

PHIẾU KHẢO SÁT NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VỚI  DOANH NGHIỆP

(Dùng cho CBQL, GVDTH trường CĐKT và CBQL, CBĐH tại DN)
Để tìm hiểu nhận thức về hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp, quản lý hoạt động liên kết đào tạo của các trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp, xin Ông (bà) vui lòng trả lời những nội dung sau đây, bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống mà Ông (bà) cho là phù hợp.
1. Nhận thức về mục tiêu của hoạt động liên kết đào tạo của các trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp
	TT
	                           Trả lời
	Ý kiến

	
	
	Đúng
	Phân vân
	    Sai

	1
	Giải quyết tốt hơn vấn đề cung - cầu nguồn nhân lực kỹ thuật.
	
	
	

	2
	Góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và giảm lãng phí xã hội trong đào tạo nhân lực.
	
	
	

	3
	Giúp cho DN có được một đội ngũ nhân lực có đủ số lượng, đạt trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, có phong cách lao động chuyên nghiệp.
	
	
	

	4
	Giúp trường CĐKT trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo, tăng vị thế của nhà trường trong xã hội.
	
	
	

	5
	Giúp trường CĐKT hoạch định kế hoạch chiến lược có hiệu quả hơn; liên tục cải tiến nội dung, chương trình giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu của thị trường lao động kỹ thuật.
	
	
	

	6
	Giúp DN có có cơ hội tham gia định hướng mục tiêu đào tạo; có cơ hội tuyển chọn được đội ngũ lao động kỹ thuật đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của DN, giá thành đào tạo rẻ hơn. 
	
	
	


2. Nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp
	TT
	                   Trả lời
	Ý kiến

	
	
	Đúng
	Phân vân
	    Sai

	1
	Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	
	
	

	2
	Có tinh thần quyết tâm, đồng thuận, ủng hộ hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	
	
	


Phụ lục 2

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP 

VỀ KHẢ NĂNG CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP 

Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

(Dùng cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ điều hành tại doanh nghiệp)
Để tìm hiểu thực trạng khả năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp từ các trường cao đẳng kỹ thuật đã được quý doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc, xin Ông (bà) vui lòng trả lời những vấn đề sau đây, bằng cách đánh dấu (X) vào các mức độ mà Ông (bà) cho là phù hợp.

	TT
	Nội dung
	Mức độ

	
	
	Tốt
	Bình thường
	Chưa tốt

	1
	Kiến thức nền
	
	
	

	2
	Kỹ năng nghề 
	
	
	

	3
	Kỹ năng mềm
	
	
	

	4
	Thái độ
	
	
	


Phụ lục 3

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VỚI  DOANH NGHIỆP

(Dùng cho cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành trường CĐKT và cán bộ quản lý, cán bộ điều hành tại doanh nghiệp)
Để tìm hiểu thực trạng hoạt động liên kết đào tạo của các trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp, xin Ông (bà) vui lòng trả lời những vấn đề sau đây, bằng cách đánh dấu (X) vào các mức độ mà Ông (bà) cho là phù hợp.

	TT
	Nội dung
	Mức độ

	
	
	Tốt
	Bình thường
	Chưa tốt

	1
	Tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo
	
	
	

	2
	Tham gia tổ chức, hỗ trợ thực hiện quá trình đào tạo, thực tập tại DN
	
	
	

	3
	Tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBQL, GVDTH
	
	
	

	4
	Tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ đào tạo, tài trợ học bổng
	
	
	

	5
	Tham gia tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận tốt nghiệp
	
	
	

	6
	Tham gia công tác tuyển sinh và giới thiệu, bố trí việc làm sau tốt nghiệp
	
	
	


Phụ lục 4


     PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VỚI  DOANH NGHIỆP

(Dùng cho cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành trường CĐKT và cán bộ quản lý, cán bộ điều hành tại doanh nghiệp)
Để tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động liên kết đào tạo của các trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp, xin Ông (bà) vui lòng cho biết tình hình thực hiện những công việc sau đây, bằng cách đánh dấu (X) vào các mức độ mà Ông (bà) cho là phù hợp.

	TT
	Nội dung
	Mức độ

	
	
	Tốt
	Bình thường
	Chưa tốt

	1
	Thực trạng nhận thức sự cần thiết phải LKĐT với DN 
	
	
	

	2
	Thực trạng xây dựng kế hoạch LKĐT
	
	
	

	3
	Thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động LKĐT
	
	
	

	4
	Thực trạng chỉ đạo thực hiện kế hoạch LKĐT
	
	
	

	5
	Thực trạng kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch LKĐT
	
	
	

	6
	Thực trạng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động LKĐT
	
	
	


Phụ lục 5


     PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VỚI  DOANH NGHIỆP

(Dùng cho cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành trường CĐKT và cán bộ quản lý, cán bộ điều hành tại doanh nghiệp)
Để tìm hiểu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động liên kết đào tạo của các trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp, xin Ông (bà) vui lòng cho biết tình hình thực hiện những công việc sau đây, bằng cách đánh dấu (X) vào các mức độ mà Ông (bà) cho là phù hợp.
	TT
	Nội dung
	Mức độ

	
	
	Ảnh hưởng lớn
	Ảnh hưởng
	Không ảnh hưởng

	1
	Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước
	
	
	

	2
	Sự phát triển của khoa học quản lý
	
	
	

	3
	Sự tham gia ủng hộ của xã hội
	
	
	

	4
	Sự tự nguyện và thể hiện trách nhiệm của DN
	
	
	

	5
	Chế độ thông tin liên lạc
	
	
	

	6
	Năng lực của đội ngũ CBQL và GVDTH
	
	
	


Phụ lục 6

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
Nâng cao năng lực quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp cho CBQL, GVDTH trường CĐKT

(Dùng cho CBQL, GVDTH trường CĐKT)
1. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung
Tăng cường kiến thức và kỹ năng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN cho CBQL, GVDTH trường CĐKT, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT.
2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

Ng​ười học được trang bị: 

- Các kiến thức về nhận thức xác định mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

- Các kiến thức về tổ chức hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. 

- Các kiến thức về quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN. 

2.2. Về kỹ năng

Người học được cung cấp các kỹ năng:

1) KN lập kế hoạch LKĐT của trường CĐKT với DN
2) KN trao đổi thông tin giữa trường CĐKT và DN

3) KN giải quyết việc làm cho SV sau tốt nghiệp

4) KN xây dựng /điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo

5) KN phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN

6) KN tổ chức bồi dưỡng năng lực LKĐT cho đội ngũ GVDTH

7) KN tổ chức thực hiện mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN

8) KN tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động LKĐT

9) KN sử dụng các nguồn lực trong hoạt động LKĐT

10) KN tạo động lực cho các thành viên tham gia hoạt động LKĐT

2.3. Về thái độ

Giúp người học: 

- Nâng cao ý thức nghề nghiệp, đạo đức và tác phong sư​ phạm mẫu mực của người CBQL, của người GVDTH trường CĐKT.
- Tiếp tục bồi dưỡng lòng say mê và hứng thú cho GVDTH trong hoạt động
LKĐT của trường CĐKT với DN.
- Tiếp tục bồi dưỡng lòng say mê và hứng thú cho GVDTH trong hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

- Thể hiện thái độ khách quan, khoa học trong tổ chức và quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

II. ĐỐI T​ƯỢNG BỒI D​ƯỠNG
Cán bộ quản lý trường CĐKT, bao gồm:

1. Phó Hiệu trưởng. 

2. Trưởng khoa chuyên môn.

3. Giảng viên dạy thực hành

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tổng khối l​ượng kiến thức tối thiểu: 75 tiết.

Trong đó bao gồm: 

- Lý thuyết: 
40 tiết.
- Thực hành: 
35 tiết.

2. Phân phối chương trình bồi dưỡng

	STT
	Nội dung bồi dưỡng
	Số tiết
	Lý thuyết
	Thảo luận, thực hành
	Tự học

	1
	Sự cần thiết của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	15
	5
	5
	5

	2
	 Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	20
	10
	5
	5

	3
	Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	20
	10
	5
	5

	4
	Thực hành kỹ năng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	20
	0
	20
	0

	
	Tổng cộng
	75
	25
	35
	15


IV. MÔ TẢ NỘI DUNG PHẦN KIẾN THỨC BẮT BUỘC TỐI THIỂU 

1. Sự cần thiết của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
Phần này có các các nội dung: 

- Khái niệm hoạt động LKĐT;

- Mục đích của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN;

- Ý nghĩa của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN;

- Lợi ích của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

2. Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
Phần này có các nội dung: 

- Khái quát về hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN; 

- Nội dung của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN; 

- Phương pháp, hình thức LKĐT của trường CĐKT với DN;

- Tổ chức hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

3. Quản lý Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
Phần này có các nội dung: 

- Khái niệm quản lý và quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN; 

- Sự cần thiết phải quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN; 

        - Định hướng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN;

        - Nội dung quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN.

4. Thực hành kỹ năng quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN 
Tổ chức thực hành 10 kỹ năng sau đây:

1) KN lập kế hoạch LKĐT của trường CĐKT với DN
2) KN trao đổi thông tin giữa trường CĐKT và DN

3) KN giải quyết việc làm cho SV sau tốt nghiệp

4) KN xây dựng/điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo

5) KN phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN

6) KN tổ chức bồi dưỡng năng lực LKĐT cho đội ngũ GVDTH

7) KN tổ chức thực hiện mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN

8) KN tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động LKĐT

9) KN sử dụng các nguồn lực trong hoạt động LKĐT

10) KN tạo động lực cho các thành viên tham gia hoạt động LKĐT

4. HƯ​ỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Chư​ơng trình bồi d​ưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN cho CBQL, GVDTH trường CĐKT là công cụ giúp hiệu trưởng các trường CĐKT quản lý công tác bồi d​ưỡng đội ngũ CBQL, GVDTH.
2. Căn cứ vào chư​ơng trình này, giúp hiệu trưởng các trường CĐKT chủ động bồi dưỡng năng lực quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN cho CBQL, GVDTH.

3. Ph​ương pháp bồi d​ưỡng cần tinh giản về lý thuyết, dành thời gian hợp lý cho ngư​ời học tự nghiên cứu, thảo luận, thực hành ứng dụng. 

4. Hình thức tổ chức bồi d​ưỡng cần linh hoạt cho phù hợp với các loại đối tượng.

5. Sau mỗi phần ng​ười học cần được đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan thông qua các bài thi, tiểu luận. 
Phụ lục 7

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ,

    GIẢNG VIÊN DẠY THỰC HÀNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG LKĐT

(Dùng cho CBQL, GVDTH trường CĐKT)

Câu 1: Hãy điền vào ô bên cạnh nghĩa của các khái niệm dưới đây?
	Khái niệm
	Nghĩa của khái niệm

	Hoạt động liên kết
	

	Hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	

	Quản lý
	

	Quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	

	Giải pháp quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	


Câu 2: Hãy mô tả ngắn gọn các yếu tố  để xác định một kế hoạch hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN?

	Khái niệm
	Mô tả

	Nhận thông tin chính xác từ các nguồn liên quan đến LKĐT
	

	Mục tiêu LKĐT của trường CĐKT với DN
	

	Nội dung LKĐT của trường CĐKT với DN
	

	Các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch LKĐT 
	

	Chọn lựa phương án để lập kế hoạch LKĐT 
	


Câu 3: Kiểm tra những kết luận sau đây về LKĐT của trường CĐKT với DN:
a. Là định hướng quan trọng để đổi mới cơ bản và toàn diện đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội;

b. Là con đường ngắn nhất để SV sau khi tốt nghiệp có cơ hội tiếp cận với việc làm tại các DN;

c. Góp phần bảo đảm quyền lợi cho các bên tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực;

d. Khả năng hoạt động hiệu quả bằng sự nỗ lực dựa trên nhiều nguồn lực;

e. Là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo với sức cạnh tranh của nhân lực trên thị trường lao động trong và ngoài nước;

f. Thực hiện các  kết quả trên cơ sở thực hiện hai bên cùng chia sẻ trách nhiệm, phải đưa lại lợi ích về đào tạo, về sản xuất kinh doanh, lợi ích cho người học và cho xã hội.
Hãy xếp theo trình tự giảm từ 1 đến 6 mức độ mô tả chính xác nhất về LKĐT.
Khoanh tròn số thứ tự theo sáu phương án sau: 

a.............. 1 2 3 4 5 6

b.............. 1 2 3 4 5 6

c.............. 1 2 3 4 5 6

d.............. 1 2 3 4 5 6

e.............. 1 2 3 4 5 6

f.............. 1 2 3 4 5 6

Câu 4: Hãy mô tả ngắn gọn các thành tố sau đây của hoạt động liên kết đào tạo?
	TT
	Nội dung
	Mô tả

	1
	Chương trình đào tạo
	

	2
	Quản lý đào tạo
	

	3
	Giảng viên dạy thực hành
	

	4
	Cơ sở vật chất
	

	5
	Dịch vụ đào tạo
	


Câu 5: Hãy mô tả ngắn gọn vai trò của các thành tố sau đây trong hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN?
	TT
	Nội dung
	Mô tả

	1
	Cơ quan quản lý nhà nước
	

	2
	Đội ngũ CBQL, GVDTH trường CĐKT
	

	3
	Đội ngũ CBQL, CBKT, CBĐH của DN
	

	4
	Sinh viên
	

	5
	Tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp
	


Câu 6: Hãy mô tả ngắn gọn các tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN?
	TT
	Nội dung
	Mô tả

	1
	 LKĐT đạt hiệu quả cao với chi phí thấp.
	

	2
	Hiệu quả hoạt động LKĐT đối với DN
	

	3
	Hiệu quả hoạt động LKĐT đối với trường CĐKT
	

	4
	Tính bền vững của hoạt động liên kết
	


Câu 7: Hãy liệt kê các nội dung quản lý hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
1)...............................................................................................................................

2)...............................................................................................................................

3)...............................................................................................................................

4)...............................................................................................................................

5)...............................................................................................................................

6................................................................................................................................

Phụ lục 8
CHUẨN VÀ THANG ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG
CỦA CBQL, GVDTH TRƯỜNG CĐKT

(Dùng cho CBQL, GVDTH trường CĐKT)

1) KN lập kế hoạch LKĐT của trường CĐKT với DN
KN này được đánh giá thông qua việc CBQL, GVDTH trường CĐKT đưa ra được quy trình xây dựng kế hoạch LKĐT với những bước tiến hành cụ thể.

• Chuẩn đánh giá

a. Xác định rõ các bước của quy trình xây dựng kế hoạch LKĐT.

b. Triển khai thực hiện các bước/công việc xây dựng kế hoạch LKĐT của trường CĐKT với DN một cách bài bản.

c. Xác định được các bước của quy trình xây dựng kế hoạch LKĐT của trường CĐKT với DN nhưng chưa đầy đủ. Triển khai các bước/công việc xây dựng kế hoạch LKĐT của trường CĐKT với DN chưa bài bản.

d. Không xác định được các bước của quy trình hướng dẫn các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch ĐBCL đào tạo. Khó khăn, lúng túng trong việc triển khai các bước/công việc theo quy trình.

• Thang đánh giá
a+b
: 
ở mức khá. 

a+c
: 
ở mức độ trung bình. 

d 
:    
ở mức yếu.

2) KN trao đổi thông tin giữa trường CĐKT và DN

KN này được đánh giá thông qua việc CBQL, GVDTH trường CĐKT thường xuyên trao đổi với DN thông tin về năng lực đào tạo, khả năng cung ứng lao đông kỹ thuật của các trường CĐKT và nhu cầu tuyển dụng nhân lực, năng lực chuyên môn, phẩm chất của đội ngũ lao động, là sản phẩm được đào tạo từ các trường CĐKT hiện đang làm việc tại DN của các DN.

• Chuẩn đánh giá

a. Xác định được các nội dung cần trao đổi thông tin với DN .

b. Triển khai thực hiện kế hoạch trao đổi thông tin với DN một cách bài bản.

c. Xác định được các nội dung cần trao đổi thông tin với DN nhưng chưa đầy đủ. Triển khai các bước/công việc trao đổi thông tin với DN chưa bài bản.

d. Không xác định được các nội dung trao đổi thông với DN. Khó khăn, lúng túng trong việc triển khai các công việc.

• Thang đánh giá

a+b
: 
ở mức khá. 

a+c
: 
ở mức độ trung bình. 

d 
:   
ở mức yếu.

3) KN giải quyết việc làm cho SV sau tốt nghiệp

KN này được đánh giá thông qua việc CBQL, GVDTH trường CĐKT thường xuyên trao đổi với DN về nhu cầu lao động kỹ thuật, nhu cầu tuyển dụng nhân lực, các yêu cầu về năng lực, phẩm chất của đội ngũ lao động của các DN, để giới thiệu cho SV sau khi tốt nghiệp đến làm việc tại DN.

• Chuẩn đánh giá

a. Xác định được nhu cầu tuyển dụng, các yêu cầu về năng lực, phẩm chất của đội ngũ lao động của các DN .

b. Thường xuyên giới thiệu SV sau tốt nghiệp đến làm việc tại DN.

c. Xác định được nhu cầu tuyển dụng, các yêu cầu về năng lực, phẩm chất của đội ngũ lao động của các DN nhưng chưa đầy đủ. Có giới thiệu SV sau tốt nghiệp đến làm việc tại DN nhưng không thường xuyên.

d. Không xác định được nhu cầu lao động của DN. Khó khăn, lúng túng trong việc triển khai giới thiệu việc làm cho SV sau tốt nghiệp.

• Thang đánh giá

a+b
: 
ở mức khá. 

a+c
: 
ở mức độ trung bình. 

d 
:    
ở mức yếu.

4) KN xây dựng/điều chỉnh  nội dung chương trình đào tạo

KN này được đánh giá thông qua mức độ người CBQL, GVDTH tiếp cận, thu nhận thông tin từ các DN về những đề xuất, kiến nghị của DN để có cơ sở thực tế để xây dựng/điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo, đảm bảo sự phù hợp của chương trình đào tạo với nhu cầu của DN và xã hội.

• Chuẩn đánh giá

a. Xác định được thông tin từ các DN về những đề xuất, kiến nghị của DN để có cơ sở thực tế để xây dựng/điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo.

b. Thường xuyên tiếp cận, thu nhận thông tin từ các DN về những đề xuất, kiến nghị của DN, có tham gia xây dựng/ điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo.

c. Xác định được thông tin từ các DN về những đề xuất, kiến nghị của DN nhưng chưa đầy đủ. Có tham gia xây dựng/ điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo nhưng không thường xuyên.

d. Không xác định được những đề xuất, kiến nghị của DN để có cơ sở xây dựng/điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo. Khó khăn, lúng túng trong việc tham gia xây dựng/ điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo.

• Thang đánh giá

a+b
: 
ở mức khá. 

a+c
: 
ở mức độ trung bình. 

d 
:    
ở mức yếu.

5) KN phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN

KN này được đánh giá thông qua việc CBQL, GVDTH trường CĐKT thường xuyên có kế hoạch phối hợp với DN tạo điều kiện cho SV rèn luyện tay nghề, học thực hành và thực tập thực tế tại DN.

• Chuẩn đánh giá

a. Xác định được nhu cầu rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thực tế tại DN của SV.

b. Thường xuyên xây dựng kế hoạch phối hợp với DN tạo điều kiện cho SV rèn luyện tay nghề, học thực hành và thực tập thực tế tại DN.

c. Xác định được nhu cầu rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thực tế tại DN của SV nhưng chưa đầy đủ. Có phối hợp với DN tạo điều kiện cho SV rèn luyện tay nghề, học thực hành và thực tập thực tế tại DN nhưng không thường xuyên.
d. Không xác định được nhu cầu rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thực tế tại DN của SV. Khó khăn, lúng túng trong việc phối hợp với DN tạo điều kiện cho SV rèn luyện tay nghề, học thực hành và thực tập thực tế tại DN

• Thang đánh giá

a+b
: 
ở mức khá. 

a+c
: 
ở mức độ trung bình. 

d 
:    
ở mức yếu.

6) KN tổ chức bồi dưỡng năng lực hoạt động LKĐT cho đội ngũ GVDTH

KN này được đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL trường CĐKT tổ chức bồi dưỡng năng lực hoạt động LKĐT cho đội ngũ GVDTH.

• Chuẩn đánh giá

a. Giúp GVDTH nhận thức đúng đắn sự cần thiết của việc bồi dưỡng năng lực hoạt động LKĐT; triển khai các nội dung bồi dưỡng năng lực hoạt động LKĐT cho GVDTH.

b. Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng và đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN cho GVDTH.
 

c. Giúp GVDTH nhận thức đúng đắn sự cần thiết của việc bồi dưỡng năng lực hoạt động LKĐT; triển khai các nội dung bồi dưỡng năng lực dạy học theo định hướng phát triển hoạt động LKĐT cho GVDTH nhưng còn gặp khó khăn trong đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN cho GVDTH.
 
 

d. Lúng túng trong việc tổ chức GV thực hiện các nội dung trên.    



• Thang đánh giá

a+b
: 
ở mức khá. 

a+c
: 
ở mức độ trung bình. 

d
:  
ở mức yếu.

7) KN tổ chức thực hiện mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN

KN này được đánh giá thông qua việc yêu cầu CBQL trường CĐKT tổ chức thực hiện mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN cho đội ngũ GVDTH.

• Chuẩn đánh giá

a. Giúp GVDTH nhận thức đúng đắn sự cần thiết của việc thực hiện mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN; triển khai các nội dung hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN cho GVDTH.

b. Cụ thể hóa các hình thức tổ chức và đánh giá kết quả hoạt động LKĐT theo nhu cầu của DN cho GVDTH.
 

c. Giúp GVDTH nhận thức đúng đắn sự cần thiết của việc thực hiện mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN; triển khai các nội dung hoạt động LKĐT theo nhu cầu của DN cho GVDTH nhưng còn gặp khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.
 

d. Lúng túng trong việc tổ chức GV thực hiện các nội dung trên.    



• Thang đánh giá

a+b
: 
ở mức khá. 

a+c
: 
ở mức độ trung bình. 

d 
: 
ở mức yếu.

8) KN tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động LKĐT

KN này được đánh giá thông qua việc tổ chức cho đội ngũ CBQL, GVDTH  trường CĐKT tham gia xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

• Chuẩn đánh giá

a. Giúp CBQL, GVDTH nhận thức đúng đắn sự cần thiết của việc tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động LKĐT 

b. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn về việc tổ chức kiểm tra và đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN cho CBQL, GVDTH.
 

c. Giúp CBQL, GVDTH nhận thức đúng đắn sự cần thiết của việc tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động LKĐT; triển khai việc kiểm tra, đánh giá hoạt động LKĐT nhưng còn gặp một số khó khăn.
 

d. Lúng túng trong việc tổ chức thực hiện trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động LKĐT.    



• Thang đánh giá

a+b
: 
ở mức khá. 

a+c
: 
ở mức độ trung bình. 

d 
: 
ở mức yếu.

9)  KN sử dụng các nguồn lực trong hoạt động LKĐT

KN này được đánh giá thông qua việc đội ngũ CBQL, GVDTH trường CĐKT sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động LKĐT (nhân lực, vật lực, tài lực).

• Chuẩn đánh giá

a. Giúp CBQL, GVDTH nhận thức đúng đắn về việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động LKĐT.

b. Cụ thể hóa kế hoạch, tổ chức khai thác các nguồn lực trong hoạt động LKĐT có hiệu quả.
 

c. Giúp CBQL, GVDTH nhận thức đúng đắn về việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động LKĐT, có triển khai tổ chức việc khai thác các nguồn lực trong hoạt động LKĐT, nhưng có hiệu quả chưa cao.
 

d. Lúng túng trong việc khai thác các nguồn lực trong hoạt động LKĐT.    
• Thang đánh giá

a+b
: 
ở mức khá. 

a+c
: 
ở mức độ trung bình. 

d 
: 
ở mức yếu.

10) KN tạo động lực cho các thành viên tham gia hoạt động LKĐT 

KN này được đánh giá thông qua việc CBQL, GVDTH trường CĐKT xây dựng cơ chế, tạo động lực để phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT.

• Chuẩn đánh giá

a. Xây dựng môi trường sư phạm tích cực; xây dựng cơ chế khen thưởng, động viên, khuyến khích cho các thành viên tham gia hoạt động LKĐT;

b. Huy động các nguồn lực tài chính từ các doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp để lập quỹ khen thưởng, hỗ trợ các thành viên tham gia hoạt động LKĐT; 

c. Còn khó khăn trong việc xây dựng cơ chế khen thưởng, động viên, khuyến khích cho các thành viên tham gia hoạt động LKĐT

d. Lúng túng trong việc thực hiện các nội dung trên.    



• Thang đánh giá

a+b
: 
ở mức khá. 

a+c
: 
ở mức độ trung bình. 

d
: 
ở mức yếu.

Phụ lục 9

BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VỚI DOANH NGHIỆP

	NỘI DUNG CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ
	Điểm

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Tiêu chuẩn 1: Xây dựng kế hoạch, mục tiêu liên kết đào tạo giữa của trường CĐKT với DN
	Kết quả ghi nhận
	

	Tiêu chí 1.1: Kế hoạch thực hiện liên kết đào tạo được xác định rõ ràng, cụ thể hàng năm.
	a) Có văn bản chính thức xác định chỉ tiêu kế hoạch cụ thể hàng năm cho hoạt động LKĐT với DN.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Trong kế hoạch có ghi rõ mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp, lộ trình, phương tiện thực hiện và được công bố công khai
	
	
	
	
	
	

	
	c) Hàng năm có tổng kết đánh giá mức độ và hiệu quả thực hiện kế hoạch LKĐT
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.2: Mục tiêu chủ yếu trong liên kết là nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nhân lực KN nghề phù hợp yêu cầu sử dụng của DN và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
	a) Mục tiêu LKĐT gắn với yêu cầu chất lượng KN nghề nghiệp của đội ngũ lao động của DN
	
	
	
	
	
	

	
	b) Mục tiêu LKĐT phù hợp với nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu các DN, nhu cầu người học và xã hội.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Mục tiêu LKĐT gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	Kết quả ghi nhận
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1: Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN theo định kỳ.
	a) Có tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề về nhu cầu lao động và khả năng cung ứng đội ngũ lao động qua đào tạo của trường CĐKT
	
	
	
	
	
	

	
	b) Có những hợp đồng LKĐT trong nhiều lĩnh vực cụ thể giữa trường CĐKT và DN sau những hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các hợp đồng LKĐT có ghi rõ cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực của cả hai bên để cùng thực hiện hoạt động LKĐT
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.2: Triển khai các hợp đồng LKĐT bằng nhiều hình thức
	a) Các bên liên kết có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các hợp đồng LKĐT đã được ký kết.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Các hợp đồng LKĐT được triển khai thực hiện trong nhiều lĩnh vực dưới nhiều hình thức cụ thể và có sự phân công cụ thể trách nhiệm mỗi bên.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Quá trình thực hiện hợp động được trình khai bằng nguồn lực của cả hai bên liên kết một cách tương xứng với nhiệm vụ.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.3: Định kỳ có thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động LKĐT
	a) Các bên liên kết định kỳ có tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện liên kết, rút kinh nghiệm và có kế hoạch điều chỉnh việc liên kết trong thời gia tới.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Có tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước tổ chức hội nghị liên tịch nhằm sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động LKĐT trên địa bàn và có kế hoạch cho hoạt động LKĐT trong thời gian tới.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Hiệu quả hoạt động LKKĐT sau mỗi đợt sơ kết, tổng kết được nâng cao thể hiện qua việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho DN và xã hội ngày càng hiệu quả.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.4: các biện pháp LKĐT có tính khả thi và đồng bộ
	a) Trường CĐKT và DN đều có bộ phận chuyên trách tổ chức thực hiện liên kết, có sự phân công hợp lý, rõ ràng nhiệm vụ của từng bên liên kết.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Các bộ phận chuyên trách có cơ chế phối hợp hoạt động chặt chẽ, xuyên suốt và thống nhất, có kế hoạch, quy trình, biện pháp thực hiện liên kết khả thi, phù hợp, không có trở ngại suốt quá trình liên kết.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các biện pháp tổ chức LKĐT được rà soát, điều chỉnh, bổ sung định kỳ hàng năm để đạt hiệu quả ngày càng cao trong liên kết.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo của trường CĐKT với DN
	Kết quả ghi nhận
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1: Bộ phận chuyên trách có quy chế kiểm tra và báo cáo định kỳ về hoạt động LKĐT cho lãnh đạo hai bên đúng quy định
	a) Bộ phận chuyên trách có quy chế kiểm tra và báo cáo định kỳ về hoạt động LKĐT cho lãnh đạo hai bên đúng quy định
	
	
	
	
	
	

	
	b) Các báo cáo được tổng hợp chính xác, xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh đột xuất.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các báo cáo được lưu trữ đầy đủ và được sử dụng trong sơ kết, tổng kết, nhận xét đánh giá định kỳ.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.2: Bộ phận chuyên trách có kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	a) Bộ phận chuyên trách có kế hoạch kiểm tra việc liên kết đào tạo giữa CSDN và DoN, có quy định công cụ và quy trình kiểm tra cụ thể
	
	
	
	
	
	

	
	b) Bộ phận chuyên trách triển khai thực hiện kiểm tra hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN đúng theo sự phân công và kế hoạch tiến độ.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Bộ phận chuyên trách có báo cáo kết quả cụ thể sau các đợt kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.3: Các kết quả kiểm tra được sử dụng để điều chỉnh, bổ sung những biện pháp tổ chức LKĐT đạt hiệu quả tốt hơn
	a) Các kết quả kiểm tra được sử dụng để điều chỉnh, bổ sung những biện pháp tổ chức liên kết đào tạo
	
	
	
	
	
	

	
	b) Những biện pháp tổ chức LKĐT được điều chỉnh, bổ sung đã mang lại hiệu quả tốt hơn.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Hiệu quả liên kết được thể hiện thông qua các đợt kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.4: Hoạt động LKĐT đi vào nề nếp, các trường CĐKT và DN thực hiện liên kết một các tự giác, bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi
	a) Hoạt động LKĐT được thực hiện theo một quy trình thống nhất và ổn định
	
	
	
	
	
	

	
	b) Các bên liên kết tự giác thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ trong quá trình ĐTN cho SV.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các bên liên kết bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi thể hiện qua hợp đồng LKĐT.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 4: Hiệu quả của hoạt động LKĐT
	Kết quả ghi nhận
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.1: Cung ứng đúng, đủ số lượng và chất lượng cho nhu cầu nhân lực của các DN
	a) Cung ứng nhu cầu kịp thời đủ về số lượng nhân lực theo trình độ đào tạo cho các DN.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Chất lượng KN nghề nghiệp của SV sau tốt nghiệp đảm bảo đáp ứng đúng theo yêu cầu của các DN
	
	
	
	
	
	

	
	c) Trên 75 % SV có việc là đúng ngành nghề sau tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.2: Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra được thường xuyên bổ sung, cập nhật có sự tham gia của DN
	a) Mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo được điều chỉnh cập nhật kịp thời với sự phát triển khoa học và công nghệ, chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu của DN
	
	
	
	
	
	

	
	b) SV được rèn luyện tác phong công nghiệp, văn hóa nghề và văn hóa DN trong môi trường thực tế.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Chương trình LKĐT được nhà nước công nhận; chứng chỉ, văn bằng có giá trị trên toàn quốc.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.3: Đánh giá quá trình người học
	a) Có hệ thống thích hợp ghi nhận quá trình tiến bộ của SV, việc đánh giá SV có xem xét đến sự tiến bộ của SV trong suốt quá trình học tại trường CĐKT và DN, kể cả việc đánh giá đầu ra
	
	
	
	
	
	

	
	b) Việc đánh giá người học có sử dụng nhiều phương pháp khác nhau theo từng mức độ hình thành KN và dựa trên các tiêu chí cụ thể, phản ánh đúng chuẩn đầu ra: từ KN cơ bản đến KN thành thục (kỹ xảo) tại trường CĐKT và DN
	
	
	
	
	
	

	
	c) Việc tổ chức đánh giá quá trình học tập của SV có sự phối hợp chặt chẽ giữa trường CĐKT và DN
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.4: Phối hợp sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị cho ĐTN được tăng cường
	a) Các thiết bị ĐTN chủ yếu đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại, thiết bị ĐTN được tăng cường, SV được tiếp cận với những thiết bị hiện đại, công nghệ mới
	
	
	
	
	
	

	
	b) Số lượng thiết bị đáp ứng đủ theo quy mô đào tạo, đảm bảo các tỷ lệ theo quy định về người học/ thiết bị thực hành 
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các thiết bị chủ yếu dùng cho ĐTN được sử dụng do cả trường CĐKT và DN cung cấp
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.5: Phối hợp sử dụng nguồn nhân lực; đội ngũ GVDTH được nâng cao trình độ, kiến thức,kinh nghiệm thực tế 
	a) Đội ngũ GVDTH của trường CĐKT được nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm khi tiếp cận thiết bị tương đương trình độ công nghệ sản xuất hiện đại và tiếp cận môi trường sản xuất thực tế.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Đội ngũ GVDTH được tăng cường bởi các CBKT của DN tham gia vào giảng dạy thực hành tại DN.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các CBKT của DN được nâng cao trình độ hướng dẫn thực hành, khả năng nghiên cứu khoa học và tham gia xây dựng chương trình đào tạo
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.6: Tư vấn và hỗ trợ cho SV được thúc đẩy từ các bên liên kết trong suốt quá trình học tập
	a) SV được tư vấn về nghề nghiệp ngay từ đầu khóa học và xuyên suốt quá trình học tập
	
	
	
	
	
	

	
	b) SV được hỗ trợ học bổng hoặc được tạo môi trường thuận lợi cho việc rèn luyện KN nghề
	
	
	
	
	
	

	
	c) SV được phản hồi đầy đủ, kịp thời về hoạt động học tập, mức độ thành thạo KN nghề từ các bên liên kết trong suốt quá trình đào tạo.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 5: Đánh giá tính bền vững của hoạt động LKĐT của trường CĐKT với DN
	Kết quả ghi nhận
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.1: Những hoạt động của các bên liên kết đồng bộ, các biện pháp thực hiện LKĐT đạt hiệu quả cao với chi phí thấp
	a) Nội dung và biện pháp thực hiện liên kết đồng bộ
	
	
	
	
	
	

	
	b) Đạt mục tiêu LKĐT với chất lượng đào tạo cao.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Tiết kiệm chi phí cho đào tạo, hiệu quả đầu tư cao
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.2:  Hiệu quả đối với DN
	a) DN có thể tuyển đủ ngay số lượng lao động kỹ thuật khi cần.
	
	
	
	
	
	

	
	b) SV sau tốt nghiệp đạt chất lượng tại các vị trí công việc theo yêu cầu tuyển dụng của DN
	
	
	
	
	
	

	
	c) Năng suất lao động và hiệu quả  kinh tế đem lại cho DN sau quá trình LKĐT cụ thể và rõ ràng
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.3:  Hiệu quả đối với trường CĐKT
	a) Chất lượng đào tạo sau quá trình LKĐT phù hợp với yêu cầu của DN và nhu cầu xã hội
	
	
	
	
	
	

	
	b) Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị dạy thực hành
	
	
	
	
	
	

	
	c) Uy tín trường CĐKT được nâng cao trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong tuyển sinh, cung ứng lao động và giải quyết việc làm sau đào tạo.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.4: Tính bền vững cho hoạt động liên kết
	a) DN có chiến lược phát triển dài hạn, trong đó có xác định chiến lược về phát triển nhân sự
	
	
	
	
	
	

	
	b) Trường CĐKT có chiến lược phát triển dài hạn, trong đó có xác định chiến lược phát triển về tổ chức đào tạo các ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của DN và định hướng phát triển triển chung của xã hội
	
	
	
	
	
	

	
	c) Nhà nước có chế độ, chính sách đồng bộ và đủ mạnh trong việc khuyến khích các DN tích cực, tự nguyện trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội
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	CÔNG TY CỔ PHẦN ……… (VN)

Số:               /BB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 201…
BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC
Giữa Công ty …….………. (VN) và trường Cao đẳng kỹ thuật ………… 




- Căn cứ Luật dạy nghề 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI;

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

- Căn cứ nhu cầu nguyện vọng của Sinh viên;

- Căn cứ cơ cấu tổ chức và Quy chế Công ty.

BÊN A: CÔNG TY  CỔ PHẦN ……………………………………………. (VN)
Địa chỉ
:  
Điện thoại
:  
Do ông
: 





Chức vụ : 

Làm đại diện
:
BÊN B : TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT ……………………………………
Địa chỉ
:  

Điện thoại
:  


– Fax :
Do ông
:  




Chức vụ : 

Làm đại diện: 
Sau khi tìm hiểu bàn bạc trao đổi, hai bên thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác như sau:

Điều 1: Mục tiêu

Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Doanh nghiệp với trường Cao Đẳng Kỹ Thuật ………………………………………. và đặc biệt nhằm:

1.1. Tạo nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ Hợp tác đào tạo hiện thời và trong tương lai giữa hai Bên;

1.2. Tăng cường hiểu biết và trao đổi kinh nghiệm giữa Công ty và nhà trường.
Điều 2: Nội dung hợp tác
2.1. Hai bên cùng hợp tác khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho  sinh viên như tổ chức cho sinh viên thực tập tốt nghiệp, tham quan thực tế, tài trợ trang thiết bị, học bổng theo điều kiện của bên A.

2.2. Hai bên cùng hợp tác tạo điều kiện để bên A có thể tuyển dụng được những sinh viên giỏi của bên B.

Điều 3: Trách nhiệm của bên A
3.1. Tạo điều kiện cho sinh viên Thực tập Tốt nghiệp tại bên A theo đề cương thực tập đã thống nhất với bên B.

3.2. Tạo điều kiện cho sinh viên tham quan thực tế, tài trợ trang thiết bị, tài trợ học bổng  khuyến khích học tập cho sinh viên theo điều kiện của bên A. 
3.3. Tạo điều kiện cho Giảng viên được tiếp cận và trao đổi về công nghệ hiện đại tại Công ty. 

3.4. Tuyển dụng những sinh viên đủ khả năng làm việc cho bên A và đảm bảo thực hiện các chế độ BHYT, BHXH và các chế độ theo luật lao động hiện hành. Bảo đảm việc làm ổn định cho sinh viên.
3.5. Cung cấp cho bên B danh sách những sinh viên đạt tiêu chuẩn và được ký hợp đồng lao động có thời hạn 02 năm (sau khi kết thúc học việc) để làm căn cứ cho bên B thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết đảm bảo tuân thủ Biên bản ghi nhớ hợp tác này.
Điều 4: Trách nhiệm của bên B

4.1. Chịu trách nhiệm đào tạo lao động các ngành theo các hệ đào tạo Cao đẳng theo các chuẩn đầu ra đã được thống nhất giữa hai bên và chương trình khung của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam.

4.2. Lên kế hoạch và thống nhất trước với bên A về kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp, tham quan thực tế (nếu có) của sinh viên. Lập đề cương Thực tập Tốt nghiệp theo yêu cầu đào tạo và điều kiện thực tế của bên A. 

4.3. Tạo điều kiện, giới thiệu sinh viên đã tốt nghiệp để  bên A có thể tuyển dụng được những sinh viên giỏi của bên B. Bên B không thu phí dịch vụ giới thiệu việc làm của bên A và của sinh viên.

Điều 5:  Điều khoản  chung

5.1. Hai bên nhất trí thực hiện các nội dung trên trên tinh thần tự nguyện và cam kết thực hiện đúng các yêu cầu  đặt ra của bản ghi nhớ.

5.2. Biên bản ghi nhớ này có hiệu lực từ ngày ...... tháng ...... năm 201.. đến ngày … tháng ….. năm 201….

5.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc, giải quyết trên tinh thần hợp tác và tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5.4. Biên bản  ghi nhớ này được lập thành bốn bản, các bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ hai bản. 


ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B 
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	STT
	TÊN ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP
	Nội dung liên kết

	
	
	Trao đổi thông tin
giữa

trường

CĐKT

Và

DN
	Tuyển sinh và giải quyết việc làm cho SV
	Xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo
	Phối hợp đào tạo thực hành tại DN
	Hỗ trợ đội ngũ giảng viên/ nâng bậc thợ cho CN của DN
	Cấp học bổng, hỗ trợ thiết bị cho trường CĐKT

	1
	Công ty Cổ phần Long Sơn
	X
	
	
	x
	
	

	2
	Công ty Honda Việt Nam (HVN)
	x
	x
	
	x
	
	x

	3
	Công ty TNHH Isuzu Việt Nam
	x
	x
	
	x
	x
	x

	4
	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tin học Liên Anh
	x
	
	x
	x
	x
	x

	5
	Công ty Liên doanh Ô tô Hòa Bình
	
	x
	
	x
	
	

	6
	Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại Ngọc Phú Phát
	x
	
	
	x
	x
	x

	7
	Công ty Cổ phần Ô tô Phú Đạt (PDACO)
	x
	x
	
	x
	
	x

	8
	Xí nghiệp Toyata Bến Thành -  TBTC
	
	
	
	x
	
	

	9
	Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn Minh Tường
	x
	
	x
	x
	x
	x

	10
	Công ty Toyota HIROSHIMA
	
	x
	
	x
	
	

	11
	DN Tư nhân Cơ khí Vinh Quang
	x
	x
	x
	x
	
	x

	12
	Công ty Toyota Lý Thường Kiệt / TLTK
	
	x
	
	x
	
	

	13
	Công ty TNHH Ô tô Đại phát
	
	x
	
	x
	x
	x

	14
	Công ty TNHH Kỹ thuật Phùng Nguyễn  cao tốc
	
	
	
	x
	
	x

	15
	Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ – ISAMCO
	x
	
	
	x
	
	

	16
	Công ty Cổ phần Sài gòn Sân bay
	x
	
	
	x
	x
	

	17
	Công ty CP SX TM DV TV An Lạc
	x
	
	x
	x
	
	x

	18
	Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bưu chính Viễn thông  (SAICOM)
	
	
	
	x
	
	

	19
	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Thủ Đức
	x
	
	
	x
	
	

	20
	Trung tâm kinh doanh và sửa chữa xe Ô tô SÀI GÒN FORD
	
	x
	
	x
	
	

	21
	Công ty KD-TM- DV Thuận Thành
	x
	
	
	x
	
	x

	22
	Công ty TNHH TM Đại lợi - TTBH SUZUKI ĐẠI LỢI
	x
	
	
	x
	
	

	23
	Cty Cổ phần Tư vấn thiết kế đầu tư Xây dựng Hòa Thịnh
	
	
	
	
	
	x

	24
	Công ty TNHH CITY FORD
	
	
	
	x
	
	

	25
	Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Sài Gòn
	x
	
	x
	x
	x
	

	26
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng xanh - HAXACO
	
	x
	
	x
	
	

	27
	Công ty TNHH TM DV Nguyên Bình
	x
	
	
	x
	
	

	28
	Công ty TNHH Sản xuất An Thịnh Vượng
	
	
	
	x
	
	x

	29
	Đại lý ISUZU Vân Nam
	
	
	
	x
	
	

	30
	Đại lý Honda Cộng hòa
	
	x
	
	x
	
	x

	31
	Công ty TNHH TM DV TV Hoàng Việt
	
	
	
	x
	x
	

	32
	Công ty Cổ phần Sửa chữa Ô tô Mai Linh (Chi nhánh 1)
	
	
	
	x
	
	

	33
	Công Ty TNHH SX TMDV Thịnh Hưng Quang
	x
	x
	x
	x
	
	

	34
	Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Thành Phát Lộc
	
	
	
	x
	
	

	35
	Công ty TNHH MTV Động cơ và máy Nông nghiệp Miền Nam
	x
	
	
	x
	x
	x

	36
	Công ty TNHH Liên doanh Trường Phát
	
	
	
	x
	x
	x

	37
	Đại lý Mitshubishi  An Lạc
	
	x
	
	x
	
	

	38
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ AMC
	x
	x
	x
	x
	
	x

	39
	Công TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Thiện
	
	
	
	x
	
	

	40
	Công Ty TNHH Hoàng Quốc (Chi nhánh tại TP.HCM)
	x
	
	
	
	x
	x

	41
	Xí nghiệp Liên hợp Z751
	
	
	
	x
	
	

	42
	Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện DAPHACO
	x
	
	
	x
	
	

	43
	Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Chợ Lớn
	
	x
	
	x
	
	

	44
	Công ty TNHH Tây Phú An
	
	
	
	x
	
	

	45
	Công ty TNHH Thương mại  Dịch Vụ Kim Tùng Thảo
	
	x
	
	x
	
	

	46
	Công ty TNHH Tân Hoàn Cầu
	
	
	
	x
	
	x

	47
	Công ty TNHH Đông Đô Thành
	x
	
	
	
	
	

	48
	Tổng Công ty CP May Nhà Bè
	x
	
	
	x
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- Kiến thức
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 Nhận thức
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_1535000559.xls
Chart1

		1

		2

		3

		4

		5

		6



Chỉ số

1.61

2.41

1.31

1.71

1.47

1.99



Sheet1

				Chỉ số

		1		1.61

		2		2.41

		3		1.31

		4		1.71

		5		1.47

		6		1.99

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.






_1545803610.xls
Chart1

		1

		2

		3

		4



Series 1

1.71

1.33

1.62

1.53



Sheet1

				Series 1

		1		1.71

		2		1.33

		3		1.62

		4		1.53

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.






_1545823040.xls
Chart1

		Sơ cấp nghề		Sơ cấp nghề		Sơ cấp nghề		Sơ cấp nghề		Sơ cấp nghề		Sơ cấp nghề

		Công nhân kỹ thuật lành nghề		Công nhân kỹ thuật lành nghề		Công nhân kỹ thuật lành nghề		Công nhân kỹ thuật lành nghề		Công nhân kỹ thuật lành nghề		Công nhân kỹ thuật lành nghề

		Trung cấp		Trung cấp		Trung cấp		Trung cấp		Trung cấp		Trung cấp

		Cao đẳng		Cao đẳng		Cao đẳng		Cao đẳng		Cao đẳng		Cao đẳng

		Đại học		Đại học		Đại học		Đại học		Đại học		Đại học

		Trên đại học		Trên đại học		Trên đại học		Trên đại học		Trên đại học		Trên đại học



Column1

Column2

Column3

Column4

Column5

Column6

2500

1500

18000

36000

67500

3000



Sheet1

				Column1		Column2		Column3		Column4		Column5		Column6

		Sơ cấp nghề		2500

		Công nhân kỹ thuật lành nghề		1500

		Trung cấp		18000

		Cao đẳng		36000

		Đại học		67500

		Trên đại học		3000






_1545806080.xls
Chart1

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10



Nhóm ĐC

Nhóm TN

100

100

91.2

100

64.8

100

40

93.6

26.4

68.8

12.8

26.4

1.6

6.4



Sheet1

		Xi		ĐC (n = 125)						TN (n =125)

										ni

		4		11		8.88		100		0		0		100

		5		33		26.4		91.2		0		0		100

		6		31		24.8		64.8		8		6.4		100

		7		17		13.6		40		31		24.8		93.6

		8		17		13.6		26.4		53		42.4		68.8

		9		14		11.2		12.8		25		20		26.4

		10		2		1.6		1.6		8		6.64		6.4

				125		100				125		100





Sheet1

		



Nhóm ĐC

Nhóm TN



Sheet2

		



Nhóm ĐC

Nhóm TN



Sheet3

		





		





i


n




i


f




i


f




­




å





_1535022242.xls
Chart1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6



Series 1

Column1

Column2

2.01

1.35

1.71

1.97

1.72

1.85



Sheet1

				Series 1		Column1		Column2

		1		2.01

		2		1.35

		3		1.71

		4		1.97

		5		1.72

		6		1.85

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.





Sheet1

		






_1535000029.unknown

_1535000031.unknown

_1535000554.xls
Chart1

		1

		2

		3

		4

		5

		6



Column1

2.66

2.15

2.17

2.69

2.29

2.64



Sheet1

				Column1

		1		2.66

		2		2.15

		3		2.17

		4		2.69

		5		2.29

		6		2.64

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.






_1535000030.unknown

_1535000028.unknown

